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Chương 1

Vua Thnh Tn lm triều phong Tướng quốc

ng L Nhiệm đn cửa đnh thng gia

Trung Hoa c sử rồi cn c truyện nữa, Việt Nam cũng c sử, h lại khng c truyện hay sao? Ấy vậy viết một bộ truyện An Nam v dầu khng gip vui cho độc giả được đi nữa, th cũng bin chp được một đoạn sự tch của nước mnh, lm như thế tưởng c lẽ khng phải l một việc v ch.

Bộ truyện nầy thuộc về nh L, nhằm triều vua Thnh Tn, trong khoảng hai ba năm trước khi vua thăng h. Vua Thnh Tn l con thứ của Thi Tn. Ngi tn l Tư Thnh. Ngi c hai người anh: một Nghi Dn, hai Bang Cơ. V b Hong hậu l mẹ của Nghi Dn bị tội nn vua Thi Tn lập Bang Cơ ln lm Thi tử rồi phong Nghi Dn lm Lạng Sơn Vương, v Tư Thnh lm Bnh Nguyn Vương. Khi vua Thi Tn băng, triều đnh tn Thi tử Bang Cơ ln nối ngi đặng 17 năm, rồi bị anh l Lạng Sơn Vương giết m ginh ngi. ến năm Canh Thn (1460) cc quan đại thần thấy Lạng Sơn Vương tn bạo, mới hiệp nhau m giết đi, rồi tn Bnh Nguyn Vương, tức l vua Thnh Tn.

Vua Thnh Tn l một đứng hiền lương minh triết. Khi ngi mới ln ngi, th ngi đặt nin hiệu l Quan Thuận. ến năm Canh Dần (1470) ngi mới đổi nin hiệu lại l Hồng ức. Ngi lm vua trong 36 năm đầu, th ngi hằng lo kế ch vua Thi Tổ, vua Thi Tn v vua Nhơn Tn m giữ gn bin giới, khai ha thần dn, bởi vậy ngoi ải th ln quốc kỉnh đức king oai, trong nước th sĩ thứ an cư lạc nghiệp. Nước Việt Nam hồi đời ấy cũng đng gọi l đời thạnh trị.

Năm Hồng ức thứ 26 (1495), ma xun, vua Thnh Tn lm triều, cho b quan văn v vo chầu. Những đại thần bn văn cn đai rỡ rỡ th c:

Lễ bộ Thượng thơ, Thn Nhơn Trung tự Thanh Tuyền.

Lại bộ Thượng thơ, ỗ Nhuận.

Hnh bộ Thượng thơ, Trịnh Cng Lộ.

Hộ bộ Thượng thơ, L Nhơn Hiệu.

Cn bn v oai phương lẫm lẫm th c:

Thi y, L Niệm tự Nhị Li.

Binh bộ Thượng thơ, L Thọ Vực.

Cng bộ Thượng thơ, L nh Ngạn.

Tướng qun, L Lộng.

Vua định lập Hong tử Tăng ln lm Thi tử v định gia phong Lễ bộ Thượng thơ Thn Nhơn Trung ln chức Tả Tướng quốc [1], lnh dạy Thi tử học văn chương lễ php. B quan thảy đều khấu đầu khm phục vương mạng, duy c một mnh Thi y L Niệm nghe lịnh Phn tuy khng dm ci, song trợn mắt dửng ru, xem sắc diện dường như khng vừa .

---------

[1] tể tướng, thủ tướng.

Vả quan Thi y L Niệm l Ph m, chồng của Cng cha Ngọc Hoa tức l em rể của vua Thnh Tn. B Cng cha Ngọc Hoa mất hồi năm Hồng ức thứ 20, c để lại cho ngi một người con gi tn l Lệ Bch, năm nầy đ được 16 tưổi. Nng Lệ Bch l một gi dung nhan tuyệt thế, cốt cch phi phm, m lại thm văn v gồm ti, tnh tnh khả i. Năm trước Cng tử Thanh Tng l con của quan Lễ bộ Thượng thơ Thn Nhơn Trung, đi chơi gặp nng trn đền b Trung Nữ Vương, rồi lại được thấy 8 cu thi nng đề trn vch, th mộ ti gi sắc nn về nh xin với cha mẹ ni m cưới nng cho chng. Quan Thi y nghe Thanh Tng nức tiếng thần đồng, văn tao v cứng, ng rất ưng lng, nn ng hứa lời chịu gả, hai bn đ c trao của tin cho nhau rồi, nhưng cn đợi t năm cho đi trẻ lớn khn rồi sẽ cho lm lễ cưới. Ấy vậy quan Thi y L Niệm với quan Lễ bộ Thượng thơ Thn Nhơn Trung đ l bạn đồng liu, m trong lại c tư thng gia nữa.

Khi vua phn giữa triều, định lập Hong tử Trung lm Thi tử v định phong Thn Nhơn Trung lm Tả Tướng quốc, b quan dm thấy L Niệm kh sắc bất bnh, nhưng khng ai hiểu ng bất bnh về sự lập Thi tử hay l bất bnh về sự phong Tướng quốc.

Chừng bi chầu, vua phản gi hồi cung, Hnh bộ Thượng thơ Trịnh Cng Lộ bước ra ni nhỏ với L Niệm t tiếng rồi hai người dắt nhau đi ra trước. B quan lần lượt kẻ trước người sau, tiếp nhau m đi theo. Quan Lại bộ Thượng thơ ỗ Nhuận, vốn l bạn tao đn của ng Thn Nhơn Trung, thấy ng Thn Nhơn Trung được gia phong quyền tước th mừng rỡ trong lng nn đn ng m cung hạ. B quan văn v thấy vậy mới bắt chước p lại kẻ xưng tụng ti đức, người mừng được cao thăng. ng Thn Nhơn Trung dng lời khim nhượng m tạ ơn mỗi người rồi ng kề vai với ng ỗ Nhuận huỡn bước lui ra, v đi v đm đạo. Ra tới ngọ mn, th thấy quan Thi y L Niệm, tay chống nạnh, tay vuốt ru, đương đứng chần ngần giữa cửa, lại c quan Hnh bộ Thượng thơ Trịnh Cng Lộ đứng gần đ nữa.

ng Thn Nhơn Trung lật đật cho ng L Niệm. ng L Niệm đ khng đp lễ, m lại cn hỏi xộn xng rằng: ''Quan Tả Tướng quốc, ti hỏi ng vậy chớ ng c cng cn g m ng được thăng trật phẩm ng ni cho ti nghe thử?'' ng Thn Nhơn Trung đứng chưng hửng.

ng Trịnh Cng Lộ nheo mắt m ng, chằn miệng m cười lại đứng lng tai m nghe. ng Thn Nhơn Trung nghe lời ng L Niệm hỏi v thấy sắc ng L Niệm giận th biết ng bất bnh về sự vua phong mnh chức Tướng quốc nhưng v ng nghĩ nghĩa đồng liu, ng vị tnh thng gia, ng khng muốn tranh hơn thưa, nn ng trả lời nhỏ nhẹ rằng:

- Ti đu dm khoe cng cn với ng. Ti vẫn biết ti bất ti, cn chức Tướng quốc l một chức trọng yếu của triều đnh. Ngặt v lịnh Bệ hạ đ phn, ti khng dm từ thối, nn ti phải lnh đ m thi chớ.

- ng l bọn rung đi ngm thi, gi vế vịnh ph, hễ nghe c giặc th xui ru rt cổ; ng ti năng g m lm Tướng quốc? ng phải vo tu với lịnh Bệ hạ m nhường chức Tả Tướng quốc lại cho ti. ng phải đi by giờ, nếu ng khng nghe lời ti th ti nguyện khng cho ng ra khỏi ngọ mn.

ng Thn Nhơn Trung, tuy n ha nho nh nhưng m ng nghe mấy lời lỗ mng như vậy ng cũng tức giận, nn ng hỏi rằng:

- V như ti khng nhường chức cho ng rồi ng giết ti hay sao? Ti khuyn ng đừng c nng nảy. ng l một vị đại thần, ng chẳng nn ni những lời phi lễ phi nghĩa như vậy, cc quan hạ ty người ta dm thấy người ta cười. Ti với ng l thng gia, ti được gia quan tấn tước, lẽ th ng mừng gim cho ti mới phải, chớ sao ng lại trở lng ganh ght. Ti cũng vậy m ng cũng vậy, lm chức no cũng phải tận tm bo quốc, nỗ lực cần vương chớ phải Tướng quốc mới sang, cn lm chức khc th hn hay sao? Vậy th ng với ti phải hiệp nhau, kẻ đem văn ti, người lấy v lực m khun ph x tắc, bồi đấp giang san, lm lm sao cho Hong triều bền vững mun năm, lm sao cho Nam Việt nổi danh bốn biển mới l qu, chớ tranh cng tranh chức với nhau m hay g.

- Tnh thng gia l tnh ring, cn quyền tước của triều đnh l việc chung. ng đ gi cả m lại khng ti cn g; nếu ti để cho ng lm Tướng quốc th cơ nghiệp nh L chắc l phải suy bại. ng phải giao chức đ lại cho ti mới được. ng chịu giao hay khng th ng ni phứt đi?

- Chức Tướng quốc l chức của Bệ hạ phong, ti lm sao m giao cho ng được. ng c muốn th ng vo cung m tu với Bệ hạ; chừng no c lịnh Bệ hạ dạy th ti nhường lại cho ng.

- Lo gi hủ nho nầy thiệt thch ta hay sao?

- Khng phải l thch.

- Ta ni cho ngươi biết, nếu ngươi thch ta th ta cho ngươi một cy giản nầy ngươi tn mạng đa.

- ng c giỏi th ng giết ti đi rồi ng lm Tướng quốc.

ng L Niệm l quan v quen tnh cang cường, ng nghe mấy lời xốc  ng dằn khng được, nn ng nhảy tới đ một đ, ng Thn Nhơn Trung t lăn c. ng ỗ Nhuận lật đật nhảy v can, ng m ng L Niệm v ng ku ng Trịnh Cng Lộ m cậy đỡ ng Thn Nhơn Trung dậy. ng ko riết ng L Niệm ra, ng an ủi rồi dắt ng L Niệm về dinh. Cn ng Trịnh Cng Lộ đỡ ng Thn Nhơn Trung đứng dậy, th thấy ng Thn Nhơn Trung gy hết một ci răng. ng Thn Nhơn Trung đ bị nhục mạ rồi cn bị đnh đập nữa, bởi vậy ng lấy lm tức giận, ng muốn trở vo chnh điện rồi xin php nhập cung m tu với vua. ng Trịnh Cng Lộ can rằng: ''Việc quần thần gy gổ với nhau, ng chẳng nn vo cung m lm cho Bệ hạ kinh khủng. Việc đu cn đ, để bữa đại triều rồi ng sẽ tu, nghĩ chẳng muộn g. C ti với quan Thượng Bộ Lại lm chứng cho, khng sao đu m sợ. Thi để ti đưa ng về dinh m nghỉ''.

ng Thn Nhơn Trung nghe lời can hữu l, nn ng lần bước trở về dinh. ng Trịnh Cng Lộ đi theo, v đi v ni rằng:

- Quan Thi y ổng ỷ l em rể của Bệ hạ rồi ổng ngang qu! ng đừng nhịn. Chuyến nầy ng phải ăn thua với ổng một lần cho ổng tởn.

- Ti nhịn đ hết sức rồi, c thế no m nhịn nữa được.

- Ổng thiệt l lỗ mng. ng ni phải hết sức m ổng khng biết nghe, ỷ v nghệ cao cường rồi nhảy đnh đại người ta. May l c ti với quan Thượng Bộ Lại can kịp, chớ khng th ổng đnh chết ng cn g.

- Tức ti lắm! Ổng khng nghĩ tới ti, ổng muốn lm nhục ti trước mặt b quan, việc nầy ti phải bo th mới được. Ti với ổng phải một chết một sống ti mới nghe.

ng nghĩ như vậy phải lắm chớ. ng bị nhục m ng khng rửa, th quần thần ai cn coi ng ra g, ng lm Tướng quốc ng ni ai nghe.

ng Trịnh Cng Lộ đưa ng Thn Nhơn Trung tới cửa dinh, rồi từ m về, v đi v chm chm cười một mnh. ng ỗ Nhuận đưa ng L Niệm về dinh rồi ng lật đật sang qua Lễ Bộ m thăm ng Thn Nhơn Trung. ng kiếm lời khuyn giải ng nọ, xin để thủng thẳng m tu với vua chớ đừng nng nảy. ng Thn Nhơn Trung bị nhục rồi bị ng Trịnh Cng Lộ đốc v nữa, nn lửa giận phừng phừng trong lng, ng cứ ni việc bo th hoi. ng ỗ Nhuận liệu thế khuyn khng được, ng bn từ m về, thầm tnh để bữa sau ng nọ bớt giận rồi sẽ trở qua m can gin nữa.
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Chương 2

Bị nhục, cha mong bo on

Nặng tnh, con ngại tranh hng.

ng Thn Nhơn Trung giải y cn rồi vo thơ phng đng cửa lại, dặn qun hầu hễ c khch no đến th cứ thưa rằng ng đi khỏi. ng lục đục trong thơ phng cho đến chiều m cũng khng chịu ra ăn cơm.

Thn phu nhơn khng hay việc chi hết, tưởng ng c bịnh nn mở cửa vo thăm. B thấy ng đương ngồi chống tay trn ghế chu my ủ mặt, th b hỏi ng c việc chi m buồn lo như vậy. ng bn thuật đầu đui mọi việc lại cho b nghe, sau rốt ng lại ni rằng: ''Ti tiếc thằng Thanh Tng n mắc đi du học, chớ nếu c n ở nh th ai m dm nhục ti. ể n về đy rồi sẽ coi''.

B vừa nghe ni như vậy th b giựt mnh nn b hỏi rằng:

- ng đợi thằng Thanh Tng về m chi? Quan Thi y lỗ mng đnh ng, th ng cứ vo tu với Thnh thượng, xin Thnh thượng lm tội ổng. Mnh c chứng cớ ổng chối sao được.

- Tu Thnh thượng m lm g? V dầu Thnh thượng c lm tội L Niệm đi nữa, ci nhục của ti lại rửa được hay sao? Huống chi người l em rể của vua, người lm quan tới chức Thi y, bất qu Thnh thượng quở trch li thi rồi can gin hai bn ha với nhau, chớ khng lẽ Thnh thượng chm giết g. Tu với Thnh thượng th ti tu, m ti cũng đợi thằng Thanh Tng về đy ti biểu n đnh L Niệm m trả th cho được ti mới nghe.

- ng khng nn tnh như vậy.  biết Thanh Tng với Lệ Bch chưa phối hiệp với nhau, nhưng m hai trẻ đ hứa hn, ng đ cho php con mnh ku quan Thi y bằng cha rồi, c lẽ no by giờ ng lại xi n đnh lộn với cha vợ n.

- ! Cn cha con g nữa m kể. Cha chả! Cha vợ lại bằng cha ruột hay sao? Nếu thằng Thanh Tng l con thảo, th n phải lo rửa nhục cho cha n, n phải trọng cha n hơn thin hạ hết thảy.

Thn phu nhơn ngồi trầm ngm một hồi rồi b đp rằng:

- Ti biết con ti lắm: th l n dứt tnh phu th, chớ n khng đnh để lỗi niềm phụ tử, th l n chết, chớ chẳng bao giờ n chịu ai nhục tng mn n. Nếu chừng n về đy m ng biểu, th chắc n đi bo th cho ng liền. Cha chả! M con mnh cn nhỏ dại qu, ti sợ lắm ng!

- B sợ nỗi g? Sợ n đnh khng lại lo L Niệm phải hn? Hứ! Kho lo dữ! Như n đnh khng lại th n chết cho trn danh tiết. Chớ sợ chết rồi nhịn thua người ta, sống m chịu nhục th sống lm g?

- Ti nghe quan Thi y v nghệ cao cường lắm ng.

- Vậy chớ con mnh n dở lắm hay sao?

- Dầu n c giỏi đi nữa, n cũng l con nt n snh với quan Thi y sao được, m ng muốn cho n tranh đấu.

- B khng hiểu, b đừng c ci...

ng Thn Nhơn Trung ni chưa dứt lời, bỗng c một tn qun hầu bước vo bẩm rằng Cng tử Thanh Tng du học đ về, nn xin vo bi kiến cha mẹ. ng đổi buồn lm vui, hối qun ra đi Cng tử vo. B ng ng v ni rằng: ''Việc nh để thủng thẳng rồi sẽ tnh, xin ng đừng c vội lắm''. ng gặc đầu đp rằng: ''B đừng lo. ể mặc ti liệu lượng''.

Thanh Tng bước v, sau lưng lại c tn gia thần l T Hộ với hai người lạ mặt, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm, đi theo nữa. Bốn người bi kiến ng b. ng Thn Nhơn Trung thấy hai người lạ, khng biết l ai, nn hỏi con. Thanh Tng vng tay thưa rằng: ''Thưa cha mẹ, hai người nầy l anh em ruột với nhau, người lớn tn inh Long, người nhỏ tn inh Hổ. Cha mẹ khuất sớm, anh em dắt nhau rảo bước giang hồ, tm thầy chọn bạn m luyện tập nghiệp v nghe văn, chờ cơ hội ra ph vua gip nước. Khi con vo tới Honh Sơn con gặp anh em họ inh, con thấy người c khiếu anh hng, c ti ho kiệt, con kết lm bằng hữu. Nay con trở về, con dắt về bi kiến cha mẹ. Xin cha mẹ vui lng cho anh em họ inh ở trong dinh với con, đặng ba anh em con n nhuần kinh sử, rn tập kiếm cung, chờ lịnh trn mở hội cầu hiền, con sẽ lập cng danh m đền nợ nước''.

ng Thn Nhơn Trung nghe ni như vậy th ng lấy lm mừng. ng hỏi thăm căn nguyn qu qun, mới hay anh em họ inh gốc ở Thuận Ha; inh Long đ được 25 tuổi, cn inh Hổ mới c 22 tuổi. B Thn phu nhơn mừng con, nhưng b sợ chồng tỏ việc th on cho con nghe, nn b lật đật hối con dắt anh em họ inh ra nh khch coi biểu gia đinh qut phng dọn chỗ cho anh em họ inh nghỉ. B lại dặn d T Hộ hy coi cơn nước m đi khch cho tử tế. inh Long với inh Hổ tạ ơn ng b rồi theo Thanh Tng v T Hộ m đi ra khch đường, Thanh Tng thấy cha mẹ vui lng cho anh em họ inh t ngụ, th chng mừng rỡ, nn biểu gia đinh đứa lo dọn phng, đứa lo dọn cơm lăng xăng.

ến tối Thanh Tng đương ngồi đm luận với khch bỗng c một tn gia đinh ra mời Cng tử vo hậu đường cho ng dạy việc. Thanh Tng lật đật kiếu khch rồi theo tn gia đinh m vo trong. Khi chng bước vo th thấy cha ngồi tại ghế giữa kh sắc nghim trang, cn mẹ ngồi bn tả nhn chng trn trn, m coi buồn bực lắm. Chng khoanh tay đứng trước mặt cha m chờ lịnh.

ng Thn Nhơn Trung ng con hỏi rằng:

- Cha cho con đi du học gần một năm nay, con đi đu ti học của con by giờ ra thể no, đu con thưa cho cha nghe thử coi.

- Thưa cha, con nhờ ơn cha mẹ rộng lượng cho php con rảo khắp giang hồ đặng tm thầy kết bạn m học thm cho quảng kiến đa văn, trt mấy thng nay chẳng c giy pht no m con dm lng ch xao lng, ngy con luyện v, đm con tập văn, con quyết khoa sẽ tới đy thế no con cũng đề danh bảng hổ. Con dạo non sng gần khắp hết, con kết bằng hữu cũng nhiều. V tới Honh Sơn may con lại gặp ng Trần Kim, ng dạy thao lược binh thơ rnh rẽ. Khng lẽ con dm khoe với cha mẹ, chớ thiệt con tưởng nghề văn nghiệp v của con by giờ từ trong triều ra khắp chu quận t ai m hơn con nổi.

- Cha mẹ sanh c một mnh con, m con học được như vậy th cha mẹ mừng cho con đ. Nầy con, m lm con người ở đời chẳng phải tập văn hay luyện sức mạnh đ l đủ. ứng lm trai trong v trụ con phải biết trung, biết hiếu, biết lễ, biết nghĩa nữa mới được. Cha cn lo sợ điều đ lắm; nếu con văn hay v giỏi, m con bất trung bất hiếu, th ci ti của con đ cũng khng ch g.

- Thưa cha, mấy lời cha ni đ con cảm phục lắm. Lm người m khng biết trọng hiếu, trung nếu c ti cao sức mạnh, th cng hại cho nước nh, cng nhục cho tổ tng chớ c ch g. Tuy con cn nhỏ dại, song con cũng hiểu trong sự học phải lấy hiếu, trung, nhơn, nghĩa lm gốc; con học l học đặng ph vua gip nước, học đặng trả ơn mẹ nghĩa cha, học đặng lấy cht cng danh m lm cho hiển vinh tng tổ.

- Con lập ch như vậy th phải lắm. ạo lm trai phải phơi gan trải mật m ph vua gip nước, phải khắc yết [1] ghi tm m trả thảo đền ơn. M cha thấy thế thường người ta gọi rằng hiếu l do nui dưỡng cha mẹ, cung knh cha mẹ, thương yu cha mẹ, chẳng dm để cha mẹ phiền no, chẳng dm lm cha mẹ mang nhục. Cha nghĩ ci hiếu như vậy đ chưa đủ đa con.

---------------

[1] ước, thề ước

- Dạ, thưa cha, ơn sanh thnh dưỡng dục minh mng như trời như biển, chất ngất như ni như non, phận lm con phải lo đền đp, lm được điều no th mừng điều nấy, chớ c biết sao m dm gọi l đủ được.

- Ờ con ni như vậy th hiệp  cha lắm. Nhưng m để cha hỏi thử con điều nấy: lm con muốn cho trọn thảo cng cha mẹ th chẳng nn lm điều chi nhục nh đến cha mẹ. Cn như cha mẹ lm điều chi m bị sỉ nhục, th phận lm con phải liệu lm sao hử con?

- Thưa cha, sch thnh hiền dạy rằng: v như cha mẹ lm điều chẳng phải. m bị sỉ nhục, th đạo lm con phải theo m can gin. Như can m cha mẹ khng nghe th phải khc lc theo m can hoi chằng nn mỏi ch, can cho đến chừng no cha mẹ động lng, trnh đường quấy trở vo nẻo phải, chừng ấy mới thi. Con l đứa c học, tự nhin con phải noi theo đạo thnh hiền, chớ c lẽ no con dm để sai st.

- Con ni đ l ni khi no cha mẹ lm quấy nn bị nhục. Cn như cha mẹ lm phải, m đứa tiểu nhơn n ghen hiền ght ng [2], n kiếm chuyện m lm nhục cha mẹ, dường ấy phận lm con phải liệu lm sao kia chớ.

--------------------------

[2] khn ngoan.

Thn phu nhơn nghe chồng hỏi tới đ th b lo sợ, nn b xăng văng xo vo ngồi khng yn, b đứng dậy m thưa rằng: ''Thưa ng, con n đi đường xa mới về, n mệt mỏi chưa nghỉ ngơi được, m ng theo hỏi dần ln hoi, nhọc tr n tội nghiệp lắm ng''. ng trợn mắt đp rằng: ''B c mệt th vo trong m nghỉ, để cho ti ni chuyện với con, sao b lại cản ti?'' B sợ nn b lặng thinh ngồi xuống, khng dm ni nữa.

Thanh Tng bn thưa với cha rằng:

- Thưa cha, ở đời nếu con lm xấu, th tự nhin mẹ cha cũng xấu; cn cha mang nhơ th con ci đều nhơ. Danh gi trong nh l danh gi chung, mỗi người đều phải lo giữ gn cho ton vẹn. Nếu người no ghen hiền ght ng, họ lm nhục cha m cha khng thể trả th được phận lm con th con phải thay thế cho cha m lấy mu rửa hờn, dầu con c chết con cũng cam lng, chớ sống m để nhục danh gi cha mẹ, th sống lm sao được.

- Phải. Con ni phải lắm. ược như vậy mới phải trang hiếu tử, mới đng mặt anh hng. Nếu cơn m biết trọng danh gi th ci nhục của cha mới c thể rửa được.

Thanh Tng nghe cha ni cu sau đ, th chng chưng hửng, đứng ng cha trn trn,  muốn hỏi coi c việc chi m cha ni như vậy. ng Thn Nhơn Trung ngồi nhắm con một hồi rồi ng mới ni rằng: Ớ nầy con, để cha phn cho con r. Số l hồi sớm mơi nầy, c đại triều, lịnh Thnh thượng xt cha cng dy tuổi lớn, nn gia phong cha lm chức Tả Tướng quốc, lại giao cho cha phải lnh dạy dỗ ng cung Thi tử. Trong bạn đồng liu c người thấy cha được Thnh thượng yu dng th sanh lng ganh ght; lc bi chầu, đn cha tại ngọ mn m sỉ nhục cha, rồi cn đnh cha gy hết một ci răng nữa...''.

Thanh Tng vừa mới nghe cha ni bấy nhiu đ th lửa giận phừng phừng, nn ht lớn ln rằng: ''Cha chả? Thằng no m to gan dữ vậy? Xin cha ni tn n cho con biết, con sẽ đi bo th cho cha liền by giờ đy''.

B Thn phu nhơn ngồi biến sắc. ng gặc đầu rồi chậm ri đp rằng:

- Ni tn người đ, khng phải l kh chi lắm. Nhưng v cha sợ e hễ cha ni rồi, ci lng bo on, ci kh anh hng của con n giảm bớt đi chăng, nn cha khng muốn ni chớ.

- Thưa cha, cha phn như vậy th tội nghiệp cho con lắm. Chữ phụ th bất cộng đi thin, th l con chết, chớ con nhịn người ta sao được m cha nghi ngại. Xin cha ni tn người đ cho con biết.

- Ờ nếu con muốn biết th cha ni cho con biết. Người nhục cha hồi sớm mơi đ l Thi y L Niệm l cha vợ của con, chớ khng phải ai đu lạ.

Thanh Tng nghe r rồi th chết điếng trong lng nn rưng rưng nước mắt m ni rằng: ''T ra cha vợ của con!... Cha vợ con đnh cha gy răng...''. Chng sửng sốt một cht rồi chng chu my trợn mắt m thưa rằng: ''Thưa cha, xin cha hy an nghỉ cho khỏe. Việc th on nầy để mặc con liệu cho. Con ni thiệt, th l con chết, chớ con khng thể để cho cha mang nhục được''.

ng Thn Nhơn Trung ni rằng: ''V căn duyn của con nn hồi sớm mơi cha nhịn nhục hết sức; m quan Thi y người khng nghĩ, đ mắng cha rồi cn đnh cha nữa. Vậy con hy liệu đnh [3]  lấy; bn th hiếu, bn th tnh, con phải cn phn cho kỹ''.

---------------

[3] định

Thanh Tng đp rằng: ''Xin cha an nghỉ, cha để mặc con lo cho''. ng bn đứng dậy đi vo phng m nằm. B thấy Thanh Tng đứng trơ trơ, b mới bước lại vỗ vai con m ni rằng:

- Nầy con, việc nầy phải đề thủng thẳng m tnh, con đừng c hốt tốc, nghe hn con. Cha con giận, ổng ni như vậy, chớ con cũng phải nhớ quan Thi y l cha vợ của con, đa ngh.

- Thưa mẹ, xin mẹ an lng, khng c sao đu m sợ.

- Quan Thi y khng phải l người tầm thường; ổng c tnh nng nảy, chắc l c ai xi ổng, hoặc l tại cha con ni xốc  ổng sao đ, nn mới sanh sự như vậy. Từ hồi trưa cho đến by giờ mẹ cứ khuyn cha con hy dằn lng đợi đến ngy đại triều lm sớ m tu với lịnh Thin Tử. Vậy con phải chậm chậm m chờ lịnh Thin Tử phn xử th hay hơn.

- Mẹ dạy như vậy th phải lắm. Ngặt v dầu Thnh thượng c lm tội quan Thi y, ci răng  của cha con cũng khng thường được, sự nhục của cha con, con cũng nhớ hoi.

- Phải, mẹ cũng biết th cha l trọng, nhưng m một cu nhịn bằng chn cu lnh, vậy con phải dằn lng, chẳng nn hốt tốc rồi sau con tự hối. Thi, con mới về mệt mỏi, con ra trước m nghỉ, để mai rồi mẹ sẽ ni nữa.

Thn phu nhơn đi vo phng. Thanh Tng đứng ngẩn ngơ một hồi rồi chng lần đi ra nh ngoi.

Trong đm ấy Thanh Tng lấy cớ mệt m khuyn anh em họ inh phải nghỉ, rồi chng vo thơ phng chấp tay sau đt đi qua đi lại m suy nghĩ hoi. Cha chả l kh liệu! Phận lm con th phải bo th cho cha. Cha mnh sanh mnh ra, nui mnh cho nn vai nn vc, lại cn cho mnh ăn học cho thng nghề văn, giỏi nghiệp v, dạy mnh đm ngy cho mnh biết lun l cang thường. Nay cha mnh bị người ta lm nhục, m v nin cao kỷ trưởng lưng mỏi gối dn, khng c sức rửa hờn đặng. Mnh l đạo lm con, khng lẽ mnh điềm nhin tọa thị; mnh l đứng anh hng, khng lẽ mnh nhịn thua để đợi cha mnh lm sớ m kiện với Thnh Hong. Thế no mnh cũng phải bo th, trước trả thảo cho cha, sau giữ danh gi cho tng tổ. Lm như vậy mới đng mặt trượng phu, lm như vậy mới trọn niềm hiếu tử... M bo th lm sao cho được! Người th l cha vợ của mnh. Nếu mnh v th cha, v danh gi, m đối địch cng cha vợ mnh, v như mnh dở mnh chết, th l trọn thảo cng cha, rạng danh nam tử, dầu c chết mnh cũng cam lng. Cn như rủi mnh thắng cha vợ mnh, th cn g l nghĩa chu trần, cn g l niềm phu phụ. Thanh Tng nghĩ tới đ chng ứa nước mắt. Một bn th l hiếu, một bn th l tnh, tnh đ thm, m hiếu cũng trọng. Nếu được tnh th mất hiếu, nếu được hiếu th mất tnh. Biết lm sao cho tnh hiếu vẹn ton, biết lm sao cho hai bn ha thuận? Niềm chồng vợ tuy chưa chung chăn gối, nhưng m từ ngy đ hứa hn rồi th lng dặn lng sanh tử giữ đồng. Duyn nợ g m chưa hiệp lại muốn tan, ai xui khiến nỗi đất bằng sng dậy.

Chng tư lự suốt đm, khi th giận ci nhục của cha, quyết đi bo cừu, khng thm kể ai hết; khi th rầu nỗi tc tơ bối rối, sợ lỡ tay rồi phải ăn năn, bởi vậy chng đi ra đi v hoi, nằm ngồi khng được.

ến sng, yến sng mặt trời dọi vo cửa sổ, tiếng chim quyn ku inh ỏi trn nhnh. Thanh Tng đứng chống tay dựa cửa m ng ra vườn, chng nghĩ rằng: phụ th l ch trọng, danh dự l ch tn, tại sao m mnh dụ dự. Mnh phải bo phụ th mnh phải bo danh dự chớ. Nng Lệ Bch dung nhan thiệt l đẹp, văn chương thiệt l hay, m trong triều ngoi quận khng c gi no sắc đẹp bằng, văn hay bằng hay sao, m ta đi m nng, đến nỗi qun phụ th, bỏ danh dự. Huống chi mnh mới hứa hn m thi, chớ chưa chung chăn gối, th c nghĩa chi đu m mnh sợ phạm, c tnh chi đu m mnh sợ bạc. Th l mnh chết v cha, chớ sống v vợ, sống cng thm nhục sống m lm chi? Dầu thế no mnh cũng phải gip mặt kẻ th của cha mnh; nếu mnh dụ dự th mnh mang lỗi với cha mnh lắm.

Thanh Tng liền ku một tn gia đinh m biểu bắc ngựa thắng yn rồi dắt ra trước cửa m chờ. Chng rửa mặt, thay o, buộc dy đai, mang độc kiếm, rồi ln cha mẹ ra cửa tht ln lưng ngựa, nhằm dinh quan Thi y L Niệm m thẳng tới.
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Chương 3

Tnh to bạo, L Niệm thọ ương

Tnh thương yu, Lệ Nương quăng kiếm

Dinh của quan Thi y L Niệm ở ngoi thnh độ chừng một dặm. Dinh tuy khng nguy nga cho lắm, nhưng m chung quanh c lập một cảnh lm vin đẹp đẽ v song. Pha trước ng trồng cy ngay hng, nhnh sum s, l rậm rạp. Dưới gốc cy ng trồng những kỳ hoa dị thảo, trải bốn ma đều thấy đơm bng. Pha sau, ng cũng trồng cy, nhưng m ng cn dọn một ao hồ để nui c trồng sen, đặng lc buồn ng ra đ ngồi xem chơi m uống rượu. Gần ci ao hồ ấy, ng lại c dọn một chỗ v trường để mỗi buổi sớm mai ng ra đ tho luyện nghề cung kiếm. Sớm mai nầy quan Thi y thức dậy, ng thấy trời thanh bạch, chim trn nhnh ku lảnh lt, hoa trước ng trổ tốt tươi, ng mới xch cy giản đi ra v trường m tho luyện. ng dượt được vi đường giản, trong mnh c hơi mệt, ng mới bước lại ci thạch bn để dựa ao Hồ m ngồi. Dưới hồ vởn vơ c lội, trn bờ phưởng phất mi hoa, ng nhắm cảnh cảm tnh, nn ku tn qun hầu biểu đem rượu cho ng uống giải muộn.

ng ngồi uống rượn, ng nhớ tới việc vua phong cho ng Thn Nhơn Trung lm Tả Tướng quốc th ng cn ấm ức trong lng, ng hờn vua phong thưởng bất cng, ng giận ng Thn thọ chức khng biết hổ. V ng quen tnh kh ngang tng cường bạo, ng tưởng dầu ng mắng ai, ng đnh ai th cũng phải m đầu m chịu, khng được php chống cự với ng, bởi vậy sự ng lm nhục cho thng gia hm qua ng khng thm kể tới.

ng vừa uống được vi chung rượn, th c một tn qun chạy về thưa tằng c Cng tử Thanh Tng đến xin ra mắt ng. ng gặc đầu biểu cho Cng tử vo. Tn qun đi trở ra, th ng ngồi suy nghĩ rằng: Thanh Tng đi du học gần một năm nay n về bao giờ m qua đy thăm mnh? M mnh mới đnh cha n hm qua, bữa nay n đến đy ni chuyện g? Chắc l n sợ mnh giận cha n rồi mnh giận lun tới n, nn n lật đật qua đy năn nỉ m tạ tội chớ. g?

ng nghĩ như vậy rồi ng gặc đầu m cười. Thanh Tng bước v khoanh tay ci đầu lm lễ rồi khp np thưa rằng: ''Thưa nhạc phụ, con đi du học mới về, nn con lật đật qua đy knh dưng cho nhạc phụ bốn chữ: "khương ninh phước thọ''.

ng ngồi nhắm tướng Thanh Tng rồi ng hỏi rằng:

- Cng tử đi tm thầy m tập văn luyện v th phải lắm, sao lại về? Về bao giờ đ vậy?

- Thưa nhạc phụ, con mới về hồi chiều hm qua. V cha mẹ con gi yếu, con đi lu ngy khng biết ở nh mạnh giỏi thể no, con xốn xang trong lng, nn con trở về m thăm như cha mẹ con cho php th con mới dm đi nữa.

- Ờ, Cng tử ở như vậy th phải lắm. ạo lm con trước phải lo cho cha mẹ rồi sau sẽ lo cuộc cng danh, chớ ham cng danh m bỏ cha mẹ th ai gọi l c hiếu. Cng tử qua thăm lo m thi, hay l cn muốn thưa việc chi nữa?

- Thưa nhạc phụ, con về đy trước l thăm nhạc phụ, sau con c một việc ring muốn thưa với nhạc phụ nữa.

- Cng tử muốn thưa việc chi?

- Dạ thưa, con về đến nh, con nghe ni hm qua đại triều, lịnh Bệ hạ xt cng rồi gia phong quyền tước cho nghim đường con. Lc bi chầu nhạc phụ đ khng khnh hạ như hng b quan, m nhạc phụ lại cn đn đường mắng nhiếc đnh đập nghim đường con nữa. Dạ, thưa nhạc phụ, con nghĩ nhạc phụ với nghim đường của con c tnh thng gia, nếu nghim đường của con may m được Thnh thượng gia phong quyền tước, th nhạc phụ mừng gim lắm, chớ c lẽ no lại ganh ght. Huống chi nhạc phụ l nh cung kiếm, cn nghim đường của con l đứng văn thần, c lẽ no nhạc phụ lại dng v lực m lấn lướt. Con sợ e người ta muốn hai họ chia la, người ta thu dệt như vậy, nn con qua đy m hỏi thăm lại cho chắc.

Quan Thi y nghe hỏi th ng cười v biểu qun rt rượu. ng uống một chung rồi ng  đp rằng:

- Những lời người ta học lại với cng tử đ th trng hết chớ c thu dệt thm cht no đu.  Nhưng m gy sự ra cũng bởi c duyn cớ, chớ no phải lo ỷ sức mạnh m đnh quan lớn Bộ Lễ đu.

- Dạ, bởi con mới về con nghe thấp thố, con khng r nguyn nhơn lm sao: con nghĩ nhạc phụ khng lẽ ỷ sức mạnh m hiếp một nh nho yếu đuối, bởi vậy con mới lật đật chạy qua đy m hỏi thăm lại cho tỏ.

- Ớ cng tử, nếu cng tử muốn biết nguyn nhơn lm sao, th để lo phn cho cng tử nghe. Từ xưa đến nay, ở đời no cũng vậy, quần thần ai c cng lao nhiều th mới được gia phong trật phẩm. Trong nước ta, đương buổi nầy đy, nếu kể cng lao th c ng quan no m hơn lo được. Cng tử cn thơ ấu, cng tử khng hiểu, vậy để lo ni cho nh nghe: Hồi năm... ờ ờ hồi năm Canh Dần, lc ấy Tướng quốc L Lộng trấn thủ Lạng Sơn, người dưng sớ về triều m tu rằng nh Minh sai đại tướng thống lnh thập vạn hng binh ko qua quyết ph ải Nam Quan đặng tm thu đất Việt. Lịnh Bệ hạ được sớ liền ngự ra Cần Chnh điện, hội b quan văn v đủ mặt rồi lịnh Bệ hạ hỏi hng văn ban c ng m biết kế chi thối giặc được th tu cho lịnh Bệ hạ nghe. Ha hả! Ni tới đy lo bắt tức cười. Hng văn ban ng no ru cũng di, vc cũng tốt, o cũng đẹp, mạo cũng cao, m nghe lịnh Bệ hạ phn như vậy th co đầu rt cổ gục mặt xuống đất, khng c ai tu một lời hết. Lc ấy cũng c lo Thn Nhơn Trung, m lo cũng nn khe, khng biết kế chi m dưng ln. Lịnh Bệ hạ thấy vậy bn day qua hỏi hng v tướng c ai dm cầm binh ra đối địch với tướng nh Minh giải cứu Nam Quan ải hay khng?

Lo c  chờ coi c ai dm phụng mạng hay khng, t ra chư tướng ai nghe giặc nh Minh cũng đều sợ, nn khng ai dm xin đi hết. Lo lấy lm hổ thẹn gim cho những kẻ ru my ngi cao lộc trọng, lo mới qy trước bệ rồng m xin cấp cho lo 5 mun binh đặng lo ra Nam Quan m diệt trừ Minh tướng. Bệ hạ khen lo rồi hạ chiếu cấp cho lo 5 mun binh. Lo dẫn binh ra tới Nam Quan, thấy binh giặc đương vy quan ải rất ngặt. Lo xng vo trận, đnh ph binh giặc vỡ tan, lo lại giết được tướng soi nh Minh nữa. Lo giải vy cho Nam Quan ải rồi mới ko binh về triều phục lịnh. Từ ấy đến nay tướng Trung Quốc hết dm l qua m xm lấn bin cương nữa. Cng tử xt coi ti của lo cao, cng của lo lớn l dường no.

- Dạ, thưa nhạc phụ, tuy cơn thơ ấu, song con cũng c nghe ti của nhạc phụ cao, cng của nhạc phụ lớn, chớ c lẽ no con lại khng biết.

Quan Thi y rt thm một chn rượn nữa m uống rồi ng mới ni tiếp rằng:

- Cng của lo c phải bao nhiu đ m thi đu, nếu lo ngồi lo kể tối ngy, sợ e cũng chưa hết được. Thi, để lo ni sơ một việc nầy nữa cho cng tử nghe: Giặc Bắc dẹp vừa xong, kế pha Nam, cha Chim Thnh l Tr Ton khởi binh đnh ph đất Ha Chu. Lịnh Bệ hạ hỏi b quan ai biết kế chi m chiu phục Chim Thnh Bọn văn thần, ng th xin sai sứ đem lễ vật nghị ước cầu ha, ng lại tu rằng qun Chim Thnh đi kht nn cướp giựt bậy bạ vậy thi khng thế lực bao nhiu m đến nỗi Bệ hạ lo sợ. Nghĩ đ m coi, Việt Nam l nước đủ văn hiến, cn Chim Thnh l qun cn thi d man, sao lại khiến hạ mnh m cầu ha với n? Cn ni Chim Thnh thế lực khng đủ sợ, n đ lấy hết xứ Thuận Ha, ko binh ra tới Nghệ An rồi, sao m gọi rằng khng c thế lực. Lo thấy b quan v ti v tr lo nổi giận, lo mới xin lịnh Bệ hạ cấp binh cho lo đi bắt cha Chim Thnh, lịnh Bệ hạ bn ngự gi thn chinh, cử lo lm tin phung đại tướng qun, ko 20 vạn binh vo Thuận Ha qut sạch qun Chim Thnh, một lần cho tuyệt hậu hoạn. Tr Ton liệu thế chống cự khng nổi với binh ta, mới rt về nước m giữ. Lịnh Bệ hạ đồn binh tại Thuận Ha, sai lo đem 2 vạn qun đi đnh. Lo đnh lấy cửa Thị Nại. Tr Ton  kinh khủng rt qun về giữ kinh thnh ồ Bn. Lo ko binh đuổi theo vy đnh, lo ph được thnh ồ Bn m lại bắt được Tr Ton nữa. Dẹp yn giặc Chim Thnh rồi, qua năm Kỷ Hợi, Cầm Cng l T trưởng xứ Bồn Man lại lm phản. Cũng một mnh lo cầm binh đnh giết Cầm Cng, rồi thu pục xứ Bồn Man. Xt đ m coi ngy nay lương dn an lạc, Bắc tịnh Nam thanh, c phải l nhờ sức lo hay khng hứ?

- Thưa nhạc phụ, thiệt l nhờ sức nhạc phụ lắm chớ. M nhạc phụ c cng lớn th Thnh thượng đ phong cho nhạc phụ đến chức Thi y con nghĩ cũng vừa rồi, khng lẽ nhạc phụ cn trch Thnh thượng được.

- Hứ! Cng cn như vậy m phẩm tước như vầy. Vừa nỗi g m gọi rằng vừa. M mấy năm nay Bệ hạ im lm, chẳng ni lm chi. Nay lịnh Bệ hạ xt cng phong thưởng, lẽ th bọn văn thần phải biết hổ mnh v dụng m từ chối, phải nhớ cng người cao dy m khim nhường chớ c đu loạn ly th rt cổ co đầu, rồi khi phong thưởng lại ginh quyền ginh tước.

- Thưa nhạc phụ, nhạc phụ giận nn nhạc phụ ni cho đ nư giận đ m thi, chớ con nghĩ nước m được Nam Bắc thi bnh, trong ngoi yn ổn, tuy nhờ sức v tướng nhưng m cũng c cng văn thần nữa chớ.

- Bọn văn thần lm việc g m gọi rằng c cng? Hứ! ừng c ni cng của văn thần, ni đến lo cng thm giận nữa. Như thằng cha gi Thn Nhơn Trung thuở nay n giỏi c ci ti rung đi ngm thi, chớ giỏi g?

- Thưa nhạc phụ nhẹ nhẹ một cht, kẻo tội nghiệp con!

- , nhẹ nặng m lm g? Thằng cha gi đ c ti g m dm lnh chức Tả Tướng quốc?  khng biết hổ m lại cn ni hơi cầu cao. Lo cho một đ hm qua đ l dạy cho n biết khn, đặng n hết đnh phch nữa.

Thanh Tng nghe mấy lời ấy th mặt đỏ phừng phừng, lại hai hng nước mắt tun c giọt. Quan Thi y liếc thấy ng tưởng chng lo sợ về nỗi tơ duyn rời r, chớ ng khng d chng tức giận bởi vậy ng hỏi rằng:

- Cng tử thấy lo giận, cng tử sợ lo khng gả con cho cng tử phải hay khng?

- Thưa nhạc phụ, việc đ gy ra đến thế nầy th cn g m con dm mong mỏi tơ duyn nữa.

- Khng. Lo giận l giận cha của cng tử khng biết điều chớ cng tử c sao đu m sợ. Cng tử đừng c buồn nếu cng tử m biết giữ cho trọn đạo rể con, th c lẽ no lo lại qun lời hẹn ước hay sao m con sợ.

- Thưa nhạc phụ, nhạc phụ thương con, nhạc phụ ni như vậy, chớ con nghĩ nếu nhạc phụ với nghim đường của con m khng ha, th hai trẻ c thế no hiệp được. Xin nhạc phụ xt lại gim cho con.

- Lo đ ni gả con th lo gả, cn biểu lo xt việc g nữa?

- Thưa nhạc phụ, nếu nhạc phụ thiệt c lng thương con muốn cho Tấn Tần ha hiệp, th con xin nhạc phụ phải lm sao cho bề trn đừng c hờn giận nhau nữa ka, chớ hai cha th nhau th hai con c thế no m hiệp nhau được.

- Lo giận cha của cng tử v cng m đắc thưởng, nn lo ni như vậy đ m thi, chớ lo c th on chi đu.

- Thưa nhạc phụ, dầu nhạc phụ khng kết th kết on nhưng m nghim đường của con bị nhục, th c thế no m phui pha cho được. Con xin nhạc phụ, như muốn giải ha, th nhạc phụ chịu phiền qua dinh nghim đường của con m d l co lỗi t lời, cho nghim đường của con hết giận, được như vậy th con đội ơn nhạc phụ lắm!

Quan Thi y vừa nghe tới đ th ng nổi giận, nn ng trợn mắt, vỗ bn m nạt rằng: ''Bớ Thanh Tng, mi biểu lo như muốn gả con cho mi, th phải qua m xin lỗi cha mi hay sao? Cha. chả, sao mi dm khi lo đến thế vậy hứ? Thử mi về mi biểu thằng cha mi qua đy m lạy lo coi lo c hết giận hay chưa m, sao mi lại dm thu đi như vậy?“.

Thanh Tng lắc đầu đp rằng:

- Thưa nhạc phụ, con phn như vậy, l con muốn cho Tần Tấn một nh, chớ no phải con dm khinh khi nhạc phụ. Nhạc phụ đ khng khứng thuận ha, m nhạc phụ cn nhục mạ nghim đường con thm nữa,thế th... con xin lỗi cng nhạc phụ... con dằn nữa sao cho được?

- Mi khng dằn được rồi mi lm sao ta?

- Thưa nhạc phụ, nhạc phụ cũng biết thảo thn l đạo trọng c lẽ no con bt lỗ tai m để cho người ta đnh chửi nghim đường con hay sao? Nghim đường con bị nhục, th tự nhin con phải lo bo th. Th l con chết, chớ sống m thất hiếu với cha, sống lm sao được?

- Ch ch! Mi tnh bo th cho cha mi! Mi muốn tranh hơn thua với lo phải khng? Hứ! Rất đỗi thằng cha mi, lo cn đnh gy răng; mi l đồ con nt, ti cn g m ni phch?

- Con người c phải hễ lớn tuổi l hay đu. Vậy chớ nhạc phụ qun cu tục ngữ ''Khn từ thuở nn ba, dại gi đời cũng dại'' hay sao?

Quan thi y nghe mấy lời thất kỉnh ấy th ng giận run. ng vng đứng đậy chụp lấy cy giản rồi nhắm ngay đầu Thanh Tng m đập. Thanh Tng vừa rt cy độc kiếm m đỡ vừa nhảy trnh một bn. V quan Thi y đập mạnh qu, m Thanh Tng đỡ cũng cứng, nn cy giản bạt một bn rồi xng xuống trng thạch bn, gy lm hai đoạn. Quan Thi y bung cn giản, nhảy lại muốn nắm cổ Thanh Tng. Thanh Tng gạt tay ng, rồi hai người đnh quyền với nhau, kẻ qua người lại như rồng bay phụng ma, gi đnh trẻ đỡ, như lưỡng hổ giao Phong. Hai người đnh với nhau một hồi, quan Thi y thấy Thanh Tng cng đnh sức cng trng kiện, ng kh hơn được, bởi vậy ng vừa giận vừa quyết giết cho được chng, nn ng thừa dịp chng xon qua gần gốc cy đại thọ, ng mới nhảy tới đ chng. Nếu chng dở, th chắc ci chưn của ng sẽ đưa chng vo cy đại thọ m chết.

May chng lanh lẹ, chng thấy chỗ hiểm ngho ấy, nn chng trớ khỏi, rồi chng bắt chưn của ng, chng đẩy ra một ci, ng t ngửa, đập đầu vo thạch bn, chng vừa thấy ng t th lật đật chạy lại đỡ ng, chẳng d ng đụng thạch bn bể đầu chết ngắt. Chng kinh hi, bn m ng m để nằm ngay trn thạch bn.

Buổi sớm mai ấy, nng Lệ Bch xẩn bẩn ở trong Phng. Nng đứng dựa cửa sổ ng ra hoa vin, thấy trăm hoa đua nở dường như cho khch thuyền quyn, rồi lại thấy cặp se sẻ cho cht trn nhnh, dường như tỏ by tm sự, nng sanh cảm hứng trong lng, nn lấy viết mực tnh lm một bi ph, trước tả tnh chơi, sau thưởng cảnh lun thể. Nng vừa mới ngồi lại sửa soạn m viết th con thể nữ, tn Xun Lan, hơ hải chạy vo bo rằng: ''Bẩm cng nương chẳng biết c việc chi bất bnh, m cụ lớn với Thn cng tử đnh nhau sau lm vin''.

Nng Lệ Bch nghe mấy lời th biến sắc, quăng viết đứng dậy rồi chạy theo Xun Lan m ra lm vin. Vừa ra tới v trường, nng thấy cha nằm trn thạch bn th sợ hi, lật đật chạy riết lại m cha. Chừng nng biết cha đ chết rồi, th nng đau đớn qu, nn đồng khc nghe rất thảm thiết.

Thanh Tng đứng np dựa vo gốc cy, tay cn cầm cy độc kiếm, nhưng m v lỡ tay rồi chng ăn năn qu nn hai hng nước mắt chảy rng rng.

Lệ Bch m cha m khc một hồi, rồi nng tức giận đứng dậy ku qun hầu m hỏi rằng: ''Cng tử Thanh Tng đến đy m giết cha ta phải khng? Sao by khng bắt n cho ta, by lại thả cho n chạy đi?

Thanh Tng bước ra qu trước mặt Lệ Bch, hai tay nắm cy kiếm m đưa ln v ni rằng: ''Tội ti đng chết. Xin nng lấy cy kiếm nầy m bo th cho cha''.

Lệ Bch thấy Thanh Tng th giận run, quyết giết kẻ th m rửa hờn, nn nng giựt cy kiếm rồi đưa ln muốn chm đầu Thanh Tng. M đưa cy kiếm ln rồi, nng thấy Thanh Tng quỳ trơ trơ chịu chết, nng lại bất nhẫn, khng đnh hạ thủ, nng đứng ng chng trn trn, hai người nhn nhau, cả hai đều rơi lụy, song khng ni được một tiếng chi hết. Nng ng chng một hồi rồi xui xị, quăng cy kiếm v ku qun m biểu đuổi Thanh Tng ra khỏi cửa cho mau.

Thanh Tng v khc v lượm cy kiếm m đi ra.

Lệ Bch hiệp với thể nữ m đem thy cha vo dinh.


Nặng Gánh Cang Thường

Hồ Biểu Chánh
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Chương 4

Tiếc dng lược, Nhơn Trung xin thế tử

Nhớ ơn tnh, Lệ Bch bắt kinh tm

B Thn phu nhơn c một cht con trai, m con trai của b lại đch đng, bởi vậy b cưng hơn vng hơn ngọc. Con đi du học gần một năm, b ở nh mỏi lng trng đợi. Nay con trở về, b mừng hết sức, ngặt v b vừa mừng, th ng lại khiến con phải toan liệu m trả th cho ng; m coi bộ con cũng hm hở về sự rửa hờn, n đ ni th n chết chớ n khng thể để cho người ta nhục tng mn n được, n lm cho b lo sợ đm ấy khng ngủ an giấc.

 biết b cũng trọng danh dự của chồng, nghe người ta nhục chồng b cũng nhục lắm.  biết b cũng nghe con b v nghệ siu quần, dầu c tranh đấu với ai b cũng khng mấy g sợ. Ngặt v người th l quan Thi y L Niệm, l cha của nng Lệ Bch, m lại l một vị đường đường danh tướng tại triều. V như con của b tranh đấu m thắng được người th việc on th cng thm lớn nữa, tnh thng gia chắc phải đứt, duyn con trẻ chắc l phải r rời. M thắng lm sao cho nổi! Con của b dầu c ti cao sức giỏi cho mấy đi nữa n cũng l con nt, đường thương mũi kiếm snh sao cho lại bực đại tướng của triều đinh. V như n c sa cơ bị giết đi rồi, th ci họa cng to, bao nhiu sự vui vẻ của b thuở nay, trong giy pht ha ra sầu thảm hết thảy.

B nằm trằn trọc lo sợ như vậy nn b ngủ khng được. ến sng b c  đợi Thanh Tng vo hậu đường bi kiến đặng b kiếm lời m khuyn giải nữa. B ngồi đợi đến trưa m cũng khng thấy chng vo. B bn dạy một đứa thị t ra đi cng tử vo nghe b dạy việc. Cch một hồi thị t trở vo bẩm rằng cng tử cỡi ngựa đi chơi từ hồi sớm mai, nn khng c ở ngoi tiền đường.

Thn phu nhơn nghe ni, b sửng sốt. B hỏi:

- Con ta đi với ai, hay l đi một mnh.

- Bẩm b, ch T Hộ ni cng tử đi c một mnh.

- y! Cn hai anh em họ inh ở đu?

- Bẩm b, hai người khch ngồi ngoi trước.

B chắc lưỡi lắc đầu, đứng dậy đi vo phng ku quan Tả Tướng m ni rằng: „Con mnh n qua dinh Thi y rồi ng . ng thấy chưa? Tại ng xi n, nn mới sanh chuyện như vậy đ! Lm sao by giờ?“

Quan Tướng quốc bị t gy răng nn miệng ng đau, song ng nghe b ku m ni như vậy th ng vội v ngồi dậy m bước ra ngoi. ng thấy bộ b kinh khủng khc lc th ng ni rằng: ''B rộn rng qu! Con n đi th đi chớ sao. N chết rồi hay sao m b khc?''

Thn phu nhơn đ lo sợ hết sức m b cn nghe lời quở nữa, bởi vậy b lấy lm phiền lng. B khng thm đp với ng; b ngồi ra ghế rồi hối thị t ra đi T Hộ vo cho v dạy việc. T Hộ bước vo b liền hỏi rằng:

- Cậu của con đi đu?

- Bẩm b, cậu con đi chơi, m khng c ni đi đu.

- Con phải mau mau bắt ngựa cỡi qua dinh Thi y m kiếm cậu con. Hễ gặp th thưa với cậu con phải lập tức trở về cho b biểu. i cho mau đi con.

T Hộ vừa mới x m lui ra, th cng tử Thanh Tng bước v, lưng cn đai cy độc kiếm. Thn phu nhơn ng thấy con th b mừng qunh, nn b la ln một tiếng rồi lật đật chạy lại nắm tay con. Thanh Tng thấy cha mẹ th chng ni rằng: ''Thưa cha con đ bo th... cho cha rồi!'' Tiếng ni rất nhỏ, m giọng lại buồn thảm lắm. Quan Tướng quốc ngước mặt nhn con rồi ng gặt đầu ni rằng: ''Con như vậy mới phải l con nh tướng''.

Cn Thn phu nhơn nghe con ni mấy lời th b sửng sốt, b ng con trn trn m hỏi nhỏ nhỏ rằng: ''T ra con đ giết quan Thi y rồi hay sao?'' Thanh Tng cuối đầu lặng lẽ, hai hng nước mắt nhễu giọt.

Quan Tướng quốc biết con v trọng chữ hiếu m phải khổ nỗi tnh, bởi vậy ng khng dm hỏi cho con cặn kẽ việc đấu tranh, ng liền khuyn con ra tiền đường m hầu chuyện với khch.

Thanh Tng bi cha mẹ m lui ra rồi, th Thn phu nhơn bn hỏi quan Tướng quốc rằng: ''N trả th nh được rồi, by giờ căn duyn n mới liệu lm sao đy?''

ng ngồi lặng thinh khng trả lời. B hỏi tiếp rằng: ''Quan Thi y l một vị trụ quốc cng thần. Con mnh n giết đi, th lm sao m khỏi tội?'' Quan Tướng quốc nghe phu nhơn hỏi tới cu đ th ng đ khng đp m ng lại đứng dậy bỏ đi vo phng m nằm.

Chiều c chiếu vua đi ngy mai cc quan văn v phải vo chầu vua trước An Thi điện. Quan Tướng quốc biết vua đi chầu đy chẳng c việc chi khc hơn l việc quan Thi y L Niệm. Nhưng m ng khng lo sợ chi hết, ng cứ tịnh dưỡng tinh thần, nghỉ an thn thể đặng dầu vua c bắt tội, th ng sẽ kể hết mọi việc cho vua nghe.

Sng bữa sau, trời mới vừa mờ mờ đất th quan Tướng quốc mặc triều phục m đi chầu vua. ến trước An Thi điện th thấy b quan văn v đ tề tựu đủ mặt, ai cũng cho ng, nhưng m khng ai dm hỏi thăm việc của ng với L Niệm.

Mặt trời l mọc, hướng đng một vng đỏ lm. Vua Thnh Tn ở trong cung chậm ri bước ra, leo ln ngai vng, b quan thảy đều qu trước điện m tung h vạn tuế.

Vua bn phn rằng: 'Trẫm nghe hm qua quan Tả tướng Quốc Thn Nhơn Trung xi con l Thanh Tng ln vo hoa vin m thch tử quan Thi y L Niệm. Việc đ quả thiệt như vậy hay khng? Quan Hnh bộ Thượng thơ hy tấu cho trẫm nghe tường tất thử coi''.

Quan Hnh bộ Thượng thơ Trịnh Cng l.ộ liền tu rằng: ''Mun tu Bệ hạ, số l hm bữa tại triều Bệ hạ gia phong cho ng Thn Nhơn Trung lm Tả Tướng quốc. Khi bi chầu, b quan lui ra tới Ngọ Mn, ng L Niệm cung hạ ng Thn Nhơn Trung, song ng c ni chơi một hai tiếng m ghẹo nhau, chớ ng khng c  kiu ngạo hay l ganh ght chi. ng Thn Nhơn Trung nhột nhạt nn ng đp lại c nặng lời một cht, rồi hai ng gy với nhau. Kẻ hạ thần với quan Thượng thơ Bộ Lại xm lại can gin, rồi chng ti chia nhau m đưa hai ng về dinh. Quan Thi y đ m rồi, khng hờn giận chi hết. Quan Tướng quốc lại cố on, ng về nh xui cng tử, l Thanh Tng, xch gươm qua dinh Thi y ln chun vo hoa vin m np, đợi quan Thai y thừa nhn đi xem hoa, Thanh Tng trong bụi bn nhảy ra thnh lnh m thch quan Thi y.''

Vua Thnh Tn nghe tu như vậy th chu my, liền h hộ vệ qun phải đi bắt Thanh Tng dẫn đem trước bệ rồng đặng vấn tội. Mấy mươi hộ vệ qun đồng dạ một tiếng rồi rần rần ko nhau đi ra.

Quan Tả Tướng quốc thung dung qu ngay trước điện m tu rằng: ''Mun tu Bệ hạ, ci tội giết quan đại thần, th lo phu cam chịu dầu Bệ hạ dạy chết cch no th lo phu cũng vưng hết thảy. Nhưng m trước khi chết, lo phu mong ơn Thnh thượng cho php lo phu tu hết mọi việc cho Thnh thượng tường, chớ lấy lời của quan Hnh Bộ mới tu đ th khng thiệt cht no hết. Vả lo phu với quan Thi y c tnh thng gia, c lẽ no khi khng m lo phu lại xi con giết cha vợ n. Vả lại con của lo phu tuy nin thiếu, nhưng m n cũng l con nh tướng, c lẽ no n lại rnh m m giết người."

“Số l quan Thi y c tnh lỗ mng m lại ho thắng nữa. Người thấy lo phu được Thnh thượng gia phong quyền tước th người ganh, nn khi bi chầu, người đn lo phu nơi Ngọ Mn m nhục mạ lo phu, c trước mặt quan Lại Bộ v Hnh Bộ đều nghe thấy. Lo phu nhịn nhục hết sức m người cũng khng nghĩ tnh, cứ mắng nhiếc hoi, rồi ỷ sức mạnh lại đnh đạp lo phu t gy hết một ci răng. Tang cn đy, chứng c đ, xin Thnh thượng thẩm xt lại cho lo phu nhờ. Ở đời ai cũng c danh dự nấy. Lo phu l văn thần m lại gi yếu, lo phu bị nhục m khng thể rửa nhục được. Con của lo phu tự nhin n phải thay thế cho lo phu m bo cừu đặng giữ danh dự cho tng mn n. N đến ra mắt quan Thi y, cha vợ chng rể phn phải tri với nhau minh bạch; tại quan Thi y khng biết lỗi nn tự nhin con của lo phu n phải tranh đấu. Sự đnh nhau, ai giỏi th sống, ai dở th thc. Tại quan Thi y dở nn chết th chịu. Nếu con của lo phu n dở n chết th n cũng chịu. Theo luật nước hễ giết quan đại thần th c tội, vậy lo phu xin chịu ci tội ấy, bởi v Thanh Tng n l con nt, n khng thng php luật triều đnh. Lo Phu l cha, lo phu đ khng biết dạy con, m lại cn xi con phạm luật nước, ấy vậy lo phu chết thế cho con th l phải. Mong Thnh thượng thẩm xt lại cho trẻ thơ nhờ."

Quan Tướng quốc tu vừa dứt lời, kế c hai con thể nữ dắt nng Lệ Bch vo trước sn chầu, Lệ Bch đến trước điện nằm lăn m khc v xin vua lấy luật nước m trị tội quan Tướng quốc, l người khng biết dạy con v xi con loạn lun tranh đấu với nhạc phụ. Vua dạy Lệ Bch ngồi dậy, lấy lời chnh đng m an ủi rồi khuyn nng hy về dinh m lo bo hiếu. Lệ Bch vung lịnh vua, nng vừa đứng dậy m trở ra, th hộ vệ qun dắt Thanh Tng về tới. Nng thấy Thanh Tng th chu my rồi dần d đứng lại, c  lng tai nghe thử coi vua phn đon lẽ no.

Qun dắt Thanh Tng đến qy trước điện. Vua pht nộ, quở trch Thanh Tng sao cả gan dm giết một vị trụ quốc cng thần, khng kể mạng vua, khng tun php nước. Vua khot nạt một hồi rồi truyền lịnh cho hộ vệ qun dẫn Thanh Tng ra ngoi thnh m chm.

Hộ vệ qun rt đao p lại bắt Thanh Tng m dẫn đi. Lệ Bch dm thấy th biến sắc; chừng qun dẫn Thanh Tng đi ngang qua trước mặt, th nng t xỉu, hai thể nữ phụ đỡ nng rồi để ngồi dựa cửa cho nng nghỉ.

Quan Binh bộ Thượng thơ L Thọ Vực chạy theo ku hộ vệ qun m ni rằng: ''Qun by đừng c tho thứ. Thnh thượng nng giận ngi phn như vậy đ thi. By đem ra cửa thnh rồi chờ ta tu đi tu lại một đi lời đ chớ đng c hạ st. Nếu by bất tun lịnh ta th ta chm đầu hết thảy''. Binh bộ Thượng thơ dặn như vậy rồi, ng bn trở v qy m tu với vua rằng: ''Mun tu bệ hạ, luật của triều đnh lập ra th để m chế trị mun dn. Ai phạm luật th phải thọ tội theo luật. Thanh Tng giết quan đại thần, theo luật th phải chm đầu m đền tội. Nhưng m kẻ hạ thần xem trong buổi nầy người Trung Quốc đương chống gươm m ng, hầm hầm muốn nuốt nước ta; dn Chim Thnh chưa chịu qui hng, nghe tin đ xm lăng bờ ci. Thanh Tng tuy nhỏ tuổi nhưng thiệt l đệ nhứt anh hng. Ci ti nầy l ti hữu dụng của nước nh; nếu Thnh thượng gia hnh, th uổng mất một trang ho kiệt. Ngửa mong Thnh thượng v giang san x tắc m rộng suy xt lại, dầu cho Thnh thượng c chm Thanh Tng đi nữa, th quan Thi y cũng đ mất rồi''.

Vua nghe tu th chu my, cn đương bng hong th quan Tả Tướng quốc quỳ m tu rằng: ''Mun tu Thnh thượng lời tu của quan Binh bộ thiệt rất phải. Quan Thi y l một đứng đại anh hng trong nước, Thanh Tng n thắng được, th ti của n l ti hữu dụng c ngy. Người ta thường ni g gi nui tốn thc, phụng con qu nhờ lng. Lo phu đy l một con g gi, cn Thanh Tng đ l một con phụng nhỏ. Vậy lo phu xin thọ tội thế cho con, đặng lưu ci ti hữu dụng m bồi đấp x tắc giang san. Ngửa mong Thnh thượng nhận lời nếu được như vậy th lo phu hạnh thậm [1], m nước nh cũng hạnh thậm''.

Thnh Tn cn dụ dự, bỗng c người dưng biểu của quan  Tổng binh đạo Thuận Ha tu rằng: ''Tr Phi với Tr Na l con của vua Chim Thnh Tr Ton, dẫn hơn hai vạn binh rng đnh ph đạo Thuận Ha. V binh t, quan  Tổng binh Thuận Ha chống cự khng nổi, nn phải rt chạy về Nghệ An, v xin triều đnh chọn tướng pht binh xuống Nghệ An cho gấp m bnh giặc."

Vua xem biểu xong rồi, liền trao cho quan Binh bộ Thượng thơ L Thọ Vực m hỏi by giờ phải sai tướng no đi bnh giặc Chim Thnh.

ng L Thọ Vực tu rằng: ''Quan Thi y L Niệm khi cn sanh tiền th ti đ cao m danh lại lớn, bởi vậy khi ng cầm binh đi đến đu th giặc khiếp oai bỏ gio qui hng. Nay ng đ mất lộc rồi, trong triều coi chẳng cn ai đủ ti cầm binh dẹp loạn được. Vả Thanh Tng tuy nhỏ tuổi v c tội song người ấy vẫn c lược thao gồm đủ, văn v ton ti. Vậy xin Thnh thượng rộng lượng lấy nghĩa lm oai, miễn tử cho chng v sai chng cầm binh dẹp giặc m đi cng thục tội''.

Vua Thnh Tn khen phải, liền hạ lịnh đi Thanh Tng trở vo chầu vua. Khi Thanh Tng vo qu trước điện rồi, vua mới phn rằng: ''Thanh Tng, tội của ngươi l tội trọng, lẽ th trẫm phải chm bu đầu, m răn chng. Nghĩ v quan Binh bộ Thượng thơ kiệt lực can gin, lại trong lc c giặc nếu chm tướng th bất lợi, nn trẫm thứ tha cho ngươi một phen. Vậy ngươi phải thống lnh hai vạn qun vo Thuận Ha m dẹp giặc Chim Thnh. Nếu ngươi thắng trận trở về th trẫm sẽ x tội v cho php ngươi kết duyn cng Lệ Bch. Cn nếu ngươi thất bại, th trẫm sẽ chiếu luật thi hnh, khng dung thứ nữa. Ngươi phải thn  trẫm''.

Thanh Tng khấu đầu lạy tạ v nguyện sẽ bắt Tr Phi v Tr Na đem về chuộc tội. Vua pht ấn lịnh rồi bi chầu. B quan lật đật lui ra ai cũng vui mừng, duy c quan Hnh bộ Trịnh Cng Lộ một mnh đi đằng sau, lng bất bnh lộ ra ngoi sắc mặt.

B quan về hết rồi m nng Lệ Bch hy cn ngồi trn trn dựa cửa. Hai con thể nữ của nng l Xun Lan v Thu Cc bn đỡ nng đứng dậy v mời nng về, Lệ Bch đứng ng do dc rồi hỏi Xun Lan rằng:

- Bi chầu rồi hay sao con?

- Thưa, đ bi chầu rồi.

- Bệ hạ dạy chm Thn cng tử vậy m đ chm rồi chưa?

- Thưa cng nương, c chm giết chi đu m cng nương hỏi. Lịnh Bệ hạ đ tha Thn cng tử rồi, vậy chớ cng nương ngồi đy m cng nương khng thấy sao?

- Hả? Bệ hạ tha cng tử rồi.  dạy chm m sao lại tha đi? T ra bệ hạ tha Thn cng tử m chm quan Tướng quốc phải hn con?

- Thưa, khng c chm ai hết. Quan Tướng quốc ni xin thế mạng m Bệ hạ khng chịu.

- Ủa? Vậy chớ giết người ta rồi by giờ cha con đều khỏi tội hết sao. Cha chả l ức nầy! Ci th của cha ti, ti biết lm sao m trả đặng...

Lệ Bch ni tới đ rồi ngồi xuống m mặt m khc. Thu Cc lật đật lấy khăn lau nước mắt cho nng, khĩ khằm ni rằng:

- Hm qua sao cng nương khng chm phứt Thn cng tử cho rồi, ai biểu cng nương tha lm chi. Người th m vị tnh nỗi g.

- Nầy con, Thn cng tử đnh lng thch tử phụ thn ta, người như vậy th cn tnh g m vị. Hm qua ta muốn giết phứt cho rồi, ngặt v lc đưa gươm ln ta thấy người đ biết lỗi nn qu m chịu chết, trong lng ta bất nhẫn, nn ta khng nỡ hạ thủ chớ phải ta vị tnh vị nghĩa chi đu.

- Nếu cng nương khng vị tố sao cng nương đến đy khng xin với Bệ hạ chm Thn cng tử m lại ni xin lm tội quan Tướng quốc, rồi chừng Bệ hạ truyền chm cng tử, th cng nương lại bất tỉnh nhơn sự t xỉu trong mnh con?

- Khng phải ta vị tnh. Ta đến đy, ta khng muốn buộc tội Thn cng tử ấy l tại  ta muốn cho Thnh thượng thấy ci l m phn đon. Thn cng tử với phụ thn ta c th on chi nhau đu. Tại quan Tướng quốc xi con nn mới sanh sự. V vậy nn ta mới xin Thnh thượng lm tội Tướng quốc chớ. Cn sự ta nghe xử tử Thn cng tử m ta kinh tm đ, l tại ta c lng nhơn từ ta thấy qun rt đao p bắt một người th ta động lng đ m thi. Con ni Bệ hạ tha Thn cng tử, thiệt như vậy hay khng con?

- Thưa cng nương, tha m chưa tha thiệt.

- Sao vậy?

- Số l khi bệ hạ dạy chm Thn cng tử, th c qun ngoi ải đem biểu về dưng ln ni rằng: ChimThnh cử đại đội hng binh đnh lấy chu quận nhiều lắm. Quan Binh bộ Thượng thơ tu sao đ khng biết, m lịnh Bệ hạ bắt Thn cng tử trở lại, rồi Bệ hạ truyền cho cng tử phải đem binh đi dẹp giặc, nếu thắng th Bệ hạ sẽ x tội v cho kết duyn tơ tc với cng nương, cn như thua th Bệ hạ sẽ trảm quyết về ci tội giết đại thần v tội cầm binh để thất bại.

Lệ Bch vừa nghe ni nng vừa đứng dậy, rồi vịn vai hai thể nữ lần bước về dinh. Nng v đi v ni rằng: ''Giặc Chim Thnh l giặc dữ, Thn cng tử cn nhỏ tuổi qu khng biết c đủ ti m dẹp nổi hay khng''?

Xun Lan bn đp rằng:

- Thn cng tử l người bạc tnh bội nghĩa, đi đnh giặc c chết cũng đng, cng nương lo m lm chi?

-  biết Thn cng tử by giờ l người th của ta. Nhưng m khng lẽ ta v ci th ring m tr cho người bị hại. Huống chi ci th của phụ thn ta, ta chưa trả đặng nếu người ra trận m chết th cn đu ta bo th...

- Cng nương c lng nhơn, cng nương khng nỡ cầm gươm m giết. V như giặc n giết gim cho cng nương th l may, chớ c hại g?

- Con đừng c ni dại như vậy. Thn cng tử l người th ring của ta, cn qun Chim Thnh l bọn nghịch với triều đnh. Th ta giết cng tử, chớ lẽ no ta lại ước mong qun ấy giết thế cho ta.

Hai thể nữ khng cn lời m ci nữa. Ra tới ngọ mn bn đỡ Lệ Bch ln kiệu m về.


Nặng Gánh Cang Thường

Hồ Biểu Chánh
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Chương 5

Dng Phi kiếm một trận thnh cng

Gởi bức thơ, hai hng si lựu

Quan Tả Tướng quốc đi chầu vua, phu nhơn ở nh lo sợ hết sức. ến chừng hộ vệ qun p tới bắt Thanh Tng m dẫn đi, th b ng lăn m khc, hết trng thấy mặt con nữa!

inh Long v inh Hổ khng hiểu việc chi hết, thnh lnh thấy qun bắt người bằng hữu của mnh th nng lng, nn biểu T Hộ dắt đường đặng đi theo coi lnh dữ thế no. i tới ngọ mn, qun khng cho hai anh em họ inh với T Hộ vo, nn ba người phải đứng ngoi m ngng: inh Hổ tnh nng nảy, bị qun cản chng lấy lm tức giận, nn đứng khng yn chỗ, cứ đi tới đi lui, m cặp mắt coi lườn lườn.

Cch một hồi qun dẫn Thanh Tng trở ra. Anh em họ inh nghi việc chẳng lnh, nn dắt nhau đi theo, cn T Hộ th chạy riết về dinh m bo tin cho Thn phu nhơn hay.

Ra khỏi cửa thnh, thin hạ chạy theo coi đng nức. Qun hộ vệ để Thanh Tng đứng giữa, cn chng n bao chung quanh, để đứa no cũng cầm dao trần sng dới. inh Long v inh Hổ chen với những người đi coi m đứng v vng trong, mắt ng qun hộ vệ lườm lườm, coi bộ hễ qun m động đến Thanh Tng th ắt chẳng khỏi để hai người lm dữ. T ra qun khng chm m một hồi lu rồi lại c người đem lịnh ra dắt Thanh Tng trở v. Anh em họ inh cũng đi theo v trước ngọ mn đứng lng ngng chờ nữa.

inh Hổ bước lại hỏi nhỏ inh Long rằng: ''N đem v trong n chm, mnh ở ngoi nầy lm sao m hay đặng. i nhấu [1] v trong coi no''. inh Long khot tay lắc đầu, inh Hổ chu my trợn mắt coi bộ hầm hầm muốn mc họng mấy tn qun giữ cửa.

---------------

[1] đi bướng, đị đại

Cch một hồi lu, cc cơ quan ở trong rng rng ko nhau đi ra. Anh em họ inh ng lom lom, chừng thấy dạng Thanh Tng th trong lng hớn hở, bởi vậy Thanh Tng vừa ra khỏi ngọ mn th inh Hổ chạy lại nắm tay m ni om sm rằng: ''Chớ phải hồi ny m mấy thằng qun đ n động đến cng tử th chng n chết hết''. Thanh Tng trợn mắt nạt rằng: ''Hai anh đừng c ni quấy''.

Kiệu của Tướng quốc ra tới, ba anh em đứng np lại bn đường m thi lễ, rồi dắt nhau đi theo kiệu m đi về. inh Hổ cứ theo hỏi duyn cớ lm sao m qun bắt rồi lại dẫn ra dẫn v như vậy. Thanh Tng phải thuật hết mọi việc cho anh em họ inh hiểu. inh Hổ nghe ni Thanh Tng lnh cầm binh đi dẹp giặc Chim Thnh chng mừng qu, nn theo hỏi chừng no đi, vua cấp bao nhiu binh, c cho tướng no theo gip sức hay khng?

Thanh Tng mắc tr chuyện với anh em họ inh nn về tới dinh m khng hay. Thn phu nhơn chạy ra mừng chồng mừng con, m nước mắt nước mũi chm ngom.

Quan Tướng quốc vo dinh thuật sơ lịnh của vua lại cho phu nhơn nghe, rồi dạy con phải lo sắp đặt m xuất binh cho chng. Anh em họ inh nhơn dịp ấy mới xin lnh tiền đạo tin phong. Thanh Tng nhận lời v khuyn hai chng phải tận tm, trước gip anh em sau gip nước. Quan Tướng quốc căn dặn mọi việc rồi lại cho T Hộ tng chinh nữa.

Thanh Tng lm lễ tế cờ rồi hiệp với anh em họ inh m tho luyện qun sĩ. Trong ba ngy đội ngũ sắp đặt an bi. Thanh Tng dắt inh Long v inh Hổ trở về phủ m từ biệt cha mẹ đặng xuất binh. Quan Tướng quốc dặn rằng: ''Nầy con, Thnh hong dạy con cầm binh xuất trận đy, song kỳ trung th cũng l một dịp cho con vực nước cứu dn. Sanh mạng của 2 vạn qun ở trong tay con, m hạnh phước của nhn dn trong mấy chu hướng nam cũng ở trong tay con. Ci trch nhiệm của con trong buổi nầy thật nặng nề to tt. Vậy xuất binh con phải thận trọng, con phải lm sao cho khỏi uổng cng ăn học bấy lu nay, cho rỡ rng danh dự của kiến họ Thn, cho quan Binh bộ Thượng thơ khỏi phải bị tội về sự tiến dẫn con giữa triều đnh. Con xuất binh, cha mẹ ở nh trng tin lắm. Con phải gắng lấy.''

Thanh Tng vưng lời nghim huấn rồi bi biệt cha mẹ m ln ngựa đi đến v đi, đầu bịt một ci khăn mu lục, mnh mặc một ci o v bo mu huỳnh, lưng thắt một sợi dy đai bạc, tay cầm một cy hoa kch, cỡi ngựa ta, mang giy lng, mắt sng như sao, mặt trắng như phấn, coi đ c tướng anh hng m lại c vẻ thanh nh. Hai anh em họ inh mỗi người cỡi một con ngựa kim đi theo sau, người cầm ba, người cầm siu, oai nghi lẫm liệt.

Ra đến v trường, Thanh Tng bước ln đi m truyền lịnh. Qun mấy đội đều phất cờ ging trống. Bỗng nghe trn v đi nổ ba tiếng pho, rồi qun mấy đội sắp hng ko ra đi, hai đạo đi trước c hai cy cờ đề chữ: ''inh tin phong'' cn đại đội đi sau th cờ đề “Bnh Nam Thn Tướng qun''.

Qun đi trt 10 ngy vo tới địa giới đạo Thuận Ha, th gặp binh Chim Thnh ở miền trong ko ra.

Thn Tướng qun bn truyền lịnh dừng binh, hiệp với  inh Long đi xem địa giới thế rồi mới định hạ trại dựa m ni Kỳ Sơn, đối với binh Chim Thnh đương đng tại trng Thin Lịch. Tối lại Thn Tướng qun sai inh Hổ đi do thm thế lực của giặc v dặn inh Long phải đi khắp cc trại m tuần phng.

Vừa bước đầu canh ba, inh Hổ trở về Trung qun bo tin rằng tướng Chim Thnh đồn binh khng c thứ tự khng trng binh php.  vậy m thế giặc coi ơ hờ lắm, dường như chng n khng d đ c binh triều đến rồi; nếu nhơn chng n khng phng bị m sai một đạo binh qua cướp trại, th chắc l ton thắng. Thanh Tng lắc đầu đp rằng: ''Khng nn. Theo binh php khng nn lm việc cầu may. Sự ơ hờ m inh huynh xem thấy đ, khng biết chừng l ci kế của giặc. Huống chi binh của ta đi trt mười bữa ry, người ngựa đều mệt mỏi. Vậy nn để cho binh nghỉ một đm nay cho khỏe, rồi mai chng ta sẽ liệu kế m ph giặc. Ti khuyn Nhị huynh phải gia tm quan phng th hơn. inh Hổ nghe ni như vậy, coi bộ chng khng vừa  nn chng đp rằng:

- Chim Thnh l qun d man, chng n c ti tr g m sợ trng kế. Ngu đệ chắc nếu Nguyn soi cho ngu đệ dẫn bổn bộ binh qua cướp trại, th ngu đệ sẽ ph giặc nội đm nay.

- inh huynh chẳng nn nng nảy. Chng ta chưa r binh giặc bao nhiu, phn lm mấy đạo. Nếu chng ta cướp trại, rủi c đạo binh no khc ng tiếp rồi đoạn đường về th chng ta lm sao? Xin hưỡn để sng mai chng ta gip chiến m thử ti lực rồi sẽ hay.

inh Hổ lui về trại m trong lng muốn xuất trận qu, nn ngủ khng được. Hướng đng mặt trăng đ l mọc, dọi cy cỏ vng vng. Gi bấc pht thổi lao rao, lay ngọn cờ lc lắc. inh Hổ ngồi trn lưng ngựa thủng thẳng đi tuần cc trại trước. Chng đi mới qua khỏi hai trại, xảy gặp Thanh Tng dắt T Hộ cũng đi tuần. Hai đng cho nhau rồi hiệp nhau đi lần qua trảng Thin Lịch đặng thừa trăng tỏ m ng xem trại giặc coi tnh hnh thế no.

Trống ở trung qun vừa tỏ canh năm, bỗng thấy bn trại Chim Thnh qun m lao xao, m bn hướng ty lại c một đạo binh đương ko tới nữa. Thanh Tng thấy giặc động binh, lật đật hối inh Hổ với T Hộ trở về trại, đi inh Long đến hội diện, rồi phn pht binh m phng bị.

Trời vừa mới hừng sng th quả thấy Tr Na với Tr Phi dẫn hai đạo binh đến trước trại m khiu chiến.

Thanh Tng truyền lịnh cho inh Long v inh Hồ ra đối địch. Hai bn hỗn chiến từ hồi tảng sng cho tới mặt trời gần đứng đầu m chưa phn thắng bại. Thanh Tng lấy lm lo, vừa muốn ko đại binh ra tiếp chiến th bỗng thấy đạo binh của inh Long vỡ chạy rồi đạo binh của inh Hổ cũng chạy theo. Thanh Tng nổi giận ht ln một tiếng rồi ko binh xng ra gặp Tr Na đương rượt inh Long, th chận đường m giao chiến, inh Long trở lại muốn tiếp chiến với Nguyn soi, Thanh Tng dm thấy bn h lớn ln rằng: ''inh huynh hy theo m cứu nhị lộ tin phong, để thằng nầy đy cho ti''.

Thanh Tng với Tr Na đnh nhau dư trăm hiệp, thương qua kch lại sng ngời như sao xẹt, kẻ đỡ người đm mau lẹ như tơ chm bay. Thanh Tng thấy Tr Na v nghệ cao cường liệu thế dng ti m đối địch th kh thắng nổi, bởi vậy chng tr bại quy ngựa nhắm ni Kỳ Sơn m chạy. Tr Na huơi thương giục ngựa đuổi theo, Thanh Tng bn dng ci ti phi kiếm l ti ring của chng, đợi Tr Na theo gần kịp, chng mới rt cy kiếm ra rồi nhắm ngay mặt Tr Na m phng. Tr Na ơ hờ, cứ lo m rượt thi, chớ khng d nguy hiểm, bởi vậy chừng ng thấy cy kiếm gần tới mặt th lật đật n mnh m trnh, lm cho con ngựa giựt mnh trở qua một bn, Tr Na trật yn t lăn xuống đất. Thanh Tng quay ngựa trở lại, huơi kch muốn đm, song thấy kẻ địch cn ngồi dưới đất m trong tay lại khng c kh giới, bởi vậy chng bất nhẫn khng nỡ giết, bn h cho qun bắt tri.

Thanh Tng bắt Tr Na xong rồi chng dạy T Hộ coi cho qun dẫn về trại, cn chng ko binh đi tiếp hai anh em họ inh. Binh vừa mới quy đầu, bỗng nghe pha sau ni c tiếng người tiếng trống vang vầy. Thanh Tng nng lng, nn giục ngựa riết tới m ứng tiếp. ại binh tới nơi th thấy qun Chim Thnh vỡ tan. Thanh Tng lấy lm mừng, bn truyền lịnh cc đội xua binh v m rượt giặc. ến mặt trời chen lặn, Thanh Tng ging ching thu qun.

Thanh Tng vo trướng viết một tờ sớ bo tin cho vua hay rằng mnh bắt Tr Na, đ giết Tr Phi v đ đnh tan binh Chim Thnh, cn đợi chiu an t ngy rồi sẽ ban sư [2]. Viết sớ xong rồi chng bn cho đi T Hộ vo đưa ci sớ m dạy rằng: “T Hộ ngươi phải mau bắt ngựa cỡi về Kinh, giao cho phụ thn ta, đặng phụ thn ta dưng ln cho Bệ hạ xem. Như phụ thn ta c hỏi thăm việc chinh chiến, th ngươi bẩm cc việc lại cho Phụ thn ta r ngh''.

--------------

[2] đem qun về sau một cuộc viễn chinh v thắng trận.

T Hộ lnh sớ rồi bi m lui ra. Thanh Tng ku lại v ni rằng:

- i đu m vội lắm vậy?

- Nguyn nhung dạy ti phải đi cho mau.

- C đi mau th cũng phải chờ cho ta dặn đủ mọi việc rồi sẽ đi chớ.

-  Nguyn nhung cn dặn điều chi nữa hay sao?

- Cn... Nầy T Hộ việc ta đ dạy người đ l việc cng. By giờ ta c việc tư, ta muốn cậy ngươi, khng biết ngươi c hết lng lm gim cho ta hay khng?

- Thưa cng tử... ủa! Thưa Nguyn nhung, ti l đạo thần tử, dầu Nguyn nhung dạy chết ti cũng phải chết, c lẽ no Nguyn nhung c việc, Nguyn nhung sai m ti lại khng lm, nn Nguyn nhung ngại.

- Ta muốn gởi một bức thơ ring về Kinh.

- Tưởng việc chi kh kia, chớ gởi thm một bức thơ m Nguyn nhung ngại nỗi g. Nguyn nhung gởi một trăm bức thơ cũng được, chẳng luận l một bức.

- Nếu vậy th ngươi chờ ta một cht.

Thanh Tng cằm bt m viết thơ' viết t hng rồi ngồi suy nghĩ, suy nghĩ một hồi rồi rơi nước mắt. Viết xong rồi mới nim lại m trao cho T Hộ m ni rằng: "y bức thơ nằm đy, hễ ngươi về tới Kinh rồi th cứ coi chữ đề ngoi bao đ m giao thơ. Phải giao cho tới tay, chớ đừng c giao chuyền cho người khc m lạc mất ngh“.

T Hộ lnh thơ rồi bi m bước ra. Lc ra gần tới cửa, anh ta đưa thơ ln m xem, th thấy ngoi bao đề mấy chữ ''Lệ Bch qu cng nương niệm tnh khai khn“.

Anh ta đọc rồi vng trở v v ni răng:

- y! Cha chả! Việc nầy khng được đu. Bẩm Nguyn nhung, Nguyn nhung khng thương ti nn Nguyn nhung muốn hại ti. Th Nguyn nhung dạy ti đem một trăm bức thơ cho ai ti cũng đem hết thảy, chớ thiệt bức thơ nầy ti khng dm lnh.

- T Hộ, sao m ngươi khng dm lnh?

- Bẩm Nguyn nhung, th l Nguyn nhung dạy đem chm ti th ti chịu, chớ dạy đem thơ cho cng nương Lệ Bch th kh qu!

- Sao m kh?

- Dạ bẩm Nguyn nhung, từ nhỏ ch lớn ti khng thạo ci nghề đem thơ từ cho đn b con gi. Vả Nguyn nhung giết quan Thi y, cng nương Lệ Bch th on Nguyn nhung lắm. Ti lng chng đem thơ qua phủ đy mang khốn chớ...

- Khng c hại chi đu m sợ.

- C hại th ti bị hại khng sợ sao được?

- Ngươi cứ vưng lời ta. C chuyện chi ta chịu cho.

- Chịu giống g! Nguyn nhung cn ở trong nầy, nếu c chuyện chi th chết ti, Nguyn nhung đu c đ m chịu?

- Ngươi cứ đi đi. Ta đ ni khng c sao đu m.

T Hộ dụ dự, muốn bước ra, m rồi khng đi, lại ni rằng:

- Dạ, xin Nguyn nhung cho php ti bẩm vi lời cho Nguyn nhung nghe thử coi c phải hay khng.

- Ngươi ni chi th ni đi.

- Xin Nguyn nhung đuổi qun hầu ra ngoi rồi ti ni mới được.

Thanh Tng liền dạy qun hầu lui ra ngoi hết. T Hộ bước lại gần m hỏi rằng:

- Bẩm Nguyn nhung, vậy chớ Nguyn nhung gởi thơ cho cng nương Lệ Bch! Nguyn nhung ni việc chi đ? Người ta giận Nguyn nhung nhiều lắm đa, ni li thi đy người ta bắt thơ người ta đem tu lịnh Bệ hạ khng dễ g đu.

- Ta khng c ni việc chi quan hệ đu m ngươi sợ.

- Nếu khng c việc chi, th gởi thơ lm chi? Bẩm Nguyn nhung, ti trộng tuổi rồi, tuy ti khn ngoan khng bằng thin hạ, song cũng biết việc đời cht đỉnh. Phm con trai muốn ni việc chi với con gi th ni miệng tốt hơn l gởi thơ. Mnh ni miệng, nếu họ khng vừa lng họ rầy th mnh chối được, chớ gởi thơ nếu họ khng chịu họ nắm ci thơ họ thưa kiện th hết chối. Thi Nguyn nhung muốn ni sự chi th Nguyn nhung ni với ti, rồi về tới Kinh ti gh ti ni lại tiện hơn. Ti lanh lợi lắm m, Nguyn nhung dạy sao ti ni y như vậy, khng sai st đu m sợ.

- ! Chuyện ring của ta, m nhắn với ngươi sao được.

-  vậy m hồi ny Nguyn nhung ni rằng khng c chuyện chi quan hệ chớ! Cn giấu nữa thi?... Bẩm Nguyn nhung ti nghe ni cng nương Lệ Bch cn giận Nguyn nhung lắm. Ti sợ Nguyn nhung c năn nỉ cũng thất cng, khng c ch chi đu m gởi thơ.

- Th cũng bởi ta sợ Lệ Bch khng hết on ta, nn ta mới gởi thơ chớ.

- Ti hỏi thiệt Nguyn nhung, vậy chớ by giờ Nguyn nhung muốn lẽ no. Nguyn nhung giết quan Thi y rồi m Nguyn nhung cũng cn muốn kết duyn Chu Trần với cng nương phải hay khng?

- Chớ sao.

- Việc đ th chắc rồi, cần g Nguyn nhung cn phải lo. Bệ hạ c hứa hễ Nguyn nhung thắng trận th Bệ hạ x tội lại tứ hn nữa. Nay Nguyn nhung thắng trận rồi th tự nhin cưới vợ được, c lo g.

- Tuy lịnh Bệ hạ phn như vậy, m nếu Lệ Bch hờn ta, nng khng khứng rồi lm sao? Bởi vậy ta mới viết thơ m phn trần phải quấy với nng.

- Phải, Nguyn nhung tnh như vậy th phải lắm. Thi để ti về trao thơ rồi ti lm mai lun. Ti lm mai giỏi lắm!

- T Hộ, vả cng nương cn giận ta lắm. Vậy ngươi về tới đ cng nương c hỏi về việc chi, ngươi phải lựa lời m đp, đừng c ni bậy bạ khng nn đa ngh.

- Nguyn nhung tưởng ti dại sao. Ti đưa thơ rồi ti nhắm do [3] chớ, hễ coi bộ chịu th ti ni dồi [4] v, cn coi như bộ giận th ti mở bt ra, ti cứ kiếm chuyện xấu của Nguyn nhung ti ni riết ắt phải được chớ g?

-----------

[3] coi mi, nhận định tnh hnh.

[4] dồn, nht cho đầy.

- ! Người ta giận th phải kiếm lời m khuyn giải chớ ngươi kiếm chuyện xấu của ta ngươi ni dồi v, th người cng ght hơn nữa, chớ được nỗi g?

- Ấy! Nguyn nhung khng thạo cch lm mai th đừng c ci m. Người ta giận, ti kiếm chuyện xấu ti dồi v, người ta tưởng ti một phe, người ta tin, rồi lần lần ti ni mới được chớ.

- Giỏi! Thi, hy đi đi.

T Hộ bước ra miệng cười ngn ngoẻn...

Cch hai ngy sau, quan Thủ ngự Kinh lược đạo Thuận Ha đến khao qun v ra mắt Nguyn soi. Thanh Tng dặn d hết lng lo chiu an, rồi mới truyền lịnh bạt trại ban sư.


Nặng Gánh Cang Thường

Hồ Biểu Chánh

www.dtv-ebook.com

Chương 6

ến chịu tội. Thanh Tng cứu tử

Sợ giao duyn. Lệ Bch bn đo

Một buổi sớm mơi, trời trong gi mt, trước thềm hoa cười chm chm, trn nhnh chim ht lu lo. Tuy ma xun đ gần tn, song giai cảnh cũng cn st cht đỉnh mu xinh đẹp.

Lệ Bch đi với hai con thể nữ ra vườn, nng đến mấy nơi m cha hay ngồi xem hoa hứng cảnh, th nng nhớ cha nn bồi hồi dạ ngọc bt ngt lng son. Nng đi vng khắp trong vườn rồi trở v nh, đốt mấy cy hương cặm trn bn thờ v rt một chung tr để m cng.

Trn bn thờ ngọn đn leo lt, khi hương phất phơ, ngoi gi bạc cy cung dy dn, lưỡi gươm bụi đng. Phủ rộng lớn, cảnh coi cng hiu quạnh, người đương buồn thấy cảnh lại thm đau. Lệ Bch muốn khuy lng, nn dạy thể nữ lấy đồ đem ra cho nng thu. Nng ngồi trn ci ghế dựa cửa sổ, tay với lấy kim chỉ, m mắt ng ra ngoi vườn giọt lụy tun dầm dề.

Thể nữ Xun Lan thấy cng nương ảo no th động lng, nn thỏ thẻ khuyn rằng:

- Thưa cng nương, người ở đời ai cũng c ci số phận nấy. Cng nương m gặp cuộc gia biến đy, ấy l tại số trời định như vậy. Xin cng nương rn lm khuy m tịnh dưỡng tinh thần. Nếu cng nương buồn rầu hoi, con sợ cng nương phải mang bịnh.

- Lm khuy sao được, m con khuyn lm khuy con? Ta nhớ phụ thn ta chừng no, ta cng giận cng tử Thanh Tng chừng nấy. Con nghĩ lại đ m coi, người mần răng m tệ cha chả l tệ, dầu khng nghĩ cht tnh, th cũng phải v cht nghĩa, chớ c đu lại đnh giết Phụ thn ta đi...

- Thưa cng nương, Thn cng tử thiệt l tệ lắm m. Con ni ra sợ cng nương buồn thm, chớ theo  con th con chắc Thn cng tử khng c thương cng nương cht no hết.

- Xun Lan, sao con chắc Thn cng tử khng thương ta!

- Nếu cng tử m thương cng nương th c lẽ no đnh thch tử tn ng bao giờ. Cng nương xt lại đ m coi, c người ở đời ai thương vợ m giết cha vợ cho được. M v dầu c rủi tay giết lỡ đi rồi, th cũng phải tnh lm sao, chớ c đu khng được một lời phải quấy chi hết.

Lệ Bch ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi gặc đầu ni rằng:

- Ta nghĩ cng tử ở bất nghĩa, thiệt ta phiền lắm. Ai m d người văn chương như vậy, v nghệ như vậy m tnh tnh lại như vậy? Ta xt lại th ta ăn năn mấy lời hẹn ước ngy xưa khng biết chừng no.

- Ối thi, thứ người bạc bẽo như vậy cng nương qun phứt đi cho rồi, cn phiền trch lm chi cho nhọc lng.

- Ta ni phải quấy m nghe vậy thi, chớ ta c thm phiền trch chi đu.

Lệ Bch ni tới đ, rồi nng chống tay vo g m, ng sững ra ngoi cửa sổ một hồi lu rồi day v m ni rằng: “M nghĩ cho kỹ, nếu mnh trch người ta qu như vậy th cũng khng nhằm. Người ta lỡ tay rồi, người ta biết trước lỗi nn người ta quỳ m chịu tội. Tại mnh khng chm người ta m bo cừu cho cha th thi, by giờ cn trch người ta nỗi g? Cn mnh phiền mnh ni sao người ta khng đến đy m phn phải tri. Người ta đ lỡ tay giết cha mnh rồi, mnh hầm hầm đương giận người ta, lm sao người ta dm bước chơn tới đy m trch''.

Xun Lan chm chm cười m đp rằng:

- Thưa cng nương, nếu Thn cng tử m cn nghĩ đến cng nương, dầu khng dm tới đy, th cậy mượn người khc đến ni gim, hoặc gởi thơ m năn nỉ cũng được, chớ c đu lại im lm như vậy?

- Xun Lan, mnh cố chấp qu như vậy th cũng tội nghiệp cho người ta.

- Cng nương cn thương nữa hay sao m ni tội nghiệp?

- Người ta khng thương ta rồi, ta thương lm sao cho được m hỏi. Ta ni tội nghiệp l v ta nghĩ khi người lầm lỗi rồi th kế lịnh bệ hạ sai cầm binh dẹp giặc, người mắc lo chinh chiến, c rảnh rang chi đu m lo việc ring, nn mnh trch.

- Trước khi xuất chinh, th gh lại đy m phn phải quấy một đi lời lại khng được hay sao. M như c sợ khng dm gh, th lc đi đường viết thơ sai người đem trở về cũng được chớ.

Lệ Bch bỏ kim chỉ, đứng dậy đi ra cửa m ng mng. Nng thấy trn nhnh một con quạ đương đt mồi cho con ăn, trước thềm một con mo đực đương giỡn chơi với một con mo ci. Ci quang cảnh ấy lm cho nng cng thm bt ngt, bởi vậy nng bỏ đi v, ngồi ngơ ngẩn một hồi rồi hỏi thể nữ rằng: ''Thn cng tử cầm binh dẹp giặc, tnh ra đ gần một thng rồi. Hai con c nghe người thắng bại lẽ no hay khng con?''

Xun Lan bước lại đp rằng:

- Thưa cng nương, hai chị em con mắc hầu hạ cng nương c đi đu ra ngoi được m nghe. M con nghĩ cng tử may thắng được, khỏi chết th nhờ, cn c dở để thất cơ binh, bị chết th chịu lấy, cng nương cn phải hỏi lm g?

- Chớ chi sự thắng bại m khng can thiệp đến ta, th ta c hỏi thăm m lm chi. Ngặt v ta với Thn cng tử đ thệ ước cng nhau đồng sanh đồng tử, nếu chng thất bại, Bệ hạ bắt tội chm đi rồi ta mới lm sao!...

- Thưa cng nương, việc ấy c can chi m cng nương ngại. Tuy cng nương với cng tử c thệ ước với nhau, song cng tử thch tn ng, tức thị đ bội ước rồi, cn tnh nghĩa chi nữa m lo thủ ước. M thin hạ ai cũng đều khen Thn cng tử văn hay v giỏi, con chắc cng tử đi dẹp giặc khng thế no thất bại đu.

- Con chắc thế no Thn cng tử cũng khng thất bại. Cha chả! Nếu cng tử thắng trận khải hon, Bệ hạ x tội rồi dạy ta kết duyn cng chng, chữ phụ th cn đ ta mới liệu lm sao...

Lệ Bch vừa ni tới đ, bỗng thấy c dng người lấp l trước thềm. Thể nữ Thu Cc bước ra hỏi người ấy rồi trở v thưa rằng: ''Thưa cng nương, c một người chiến sĩ xin ra mắt cng nương. Người ni rằng người c một việc cần muốn tỏ với cng nương''. Lệ Bch gặc đầu rồi dạy Thu Cc ra mời khch vo. Người khch bước vo bi Lệ Bch v ni rằng mnh tn T Hộ vốn l chiến sĩ đi theo Bnh Nam Tướng qun m dẹp giặc Chim Thnh. Nhơn v c lịnh sai hồi tro, nn mới gh lại đy.

Lệ Bch chu my rồi hỏi rằng:

- T ra trng sĩ l người tng chinh, nhơn v c lịnh sai nn mới trở về Kinh. Thưa trng sĩ, chẳng hay binh triều bnh Nam m thắng hay l bại vậy người?

T Hộ bợ ngợ một cht rồi mới đp rằng:

- Thưa cng nương, khng thắng m cũng khng bại.

- Ủa! Phm đnh giặc, nếu khng thắng th l bại, cn nếu khng bại th l thắng, chớ sao khng thắng m cũng khng bại?

- Dạ, bởi v lịnh Nguyn nhung ti chưa nhứt định. Ti nghe Nguyn nhung ti ni sự thắng bại đều tại cng nương, hễ cng nương muốn thắng th thắng, cn nếu cng nương muốn bại th bại.

- Phận thiếp l gi khu phng, cn Nguyn nhung của người cầm binh xuất trận. Nơi chiến trường thắng bại l tại Nguyn nhung, cớ sao lại ni tại thiếp.

- Dạ, khng biết tại sao m Nguyn nhung ti ni kỳ cục như vậy.

- Người ni c lịnh sai người hồi tro, vậy th người vo yết kiến Thnh thượng, chớ gh dinh thiếp lm chi?

- Thưa cng nương ti đ nhập tro rồi. Nay ti gh đy l v c một việc ring:

- Việc chi vậy?

- Dạ, thưa cng nương, vả chăng qun Chim Thnh thuở nay n sợ ci oai v của lịnh tn ng lắm. Chng n nghe lịnh tn ng mất lộc, chng n tưởng chẳng cn ai đủ ti cầm binh đối địch, nn chng n hnh hung nhiễu loạn. Nay lịnh Bệ hạ sai Nguyn nhung ti cầm binh dẹp giặc, Nguyn nhung ti hằng hoi vọng ti cao đức trọng của tn ng, nn sẵn dịp sai ti hồi tro, Nguyn nhung ti mới dạy ti tạm gh lại đy...

T Hộ ni tới đ rồi liếc mắt ng chng Lệ Bch. Lệ Bch cũng liếc mắt ng T Hộ rồi hỏi rằng:

- Gh chi vậy?

- Thưa, gh xin php cng nương đặng phn hương cầu nguyện cho linh hồn lịnh tn ng siu thăng, gọi l tỏ cht tnh kỉnh mến của Nguyn nhung ti vậy m.

- Chẳng biết Nguyn nhung l ai, m c lng knh mến phụ thn ti dữ vậy người?

- Cng nương khng biết hay sao?

- Khng.

- Thn cng tử Thanh Tng chớ ai.

Ny giờ Lệ Bch dằn lng m đối đp với T Hộ. ến chừng nghe tới tn Thanh Tng th nng khng thể dằn nữa được, bởi vậy nng vng đứng dậy ni lớn ln rằng: ''Cha chả! Cng tử Thanh Tng cả gan dữ a!  khng kể tự nghĩa, giết phụ thn thiếp đặng m đoạt quyền cao tước trọng, chưa vừa lng hay sao, nn cn sai người đến đy m nhục thiếp nữa!'' Lệ Bch ni m coi bộ giận lắm, lm cho T Hộ sợ nn lật đật đứng dậy.

Lệ Bch ni tiếp rằng: ''Trng sĩ c trở vo Thuận Ha, xin trng sĩ nhớ m ni lại với cng tử Thanh Tng rằng chữ phụ th thiếp thề chẳng chịu đội trời chung, đ bội nghĩa rồi th đừng c lm bộ nhơn nghĩa''.

Lệ Bch ni mấy lời rồi bỏ đi v pha trong. T Hộ ngơ ngẩn, kiếm  khng ra lời m ni, tng thế phải bi Lệ Bch rồi lần lần bước ra cửa.

Chừng chng ra khỏi cửa, Lệ Bch dạy Thu Cc ku trở lại m ni rằng: ''Thiếp ni chưa hết lời, trng sĩ đi đu m vội vậy!''

T Hộ trở v đứng cm rm v hỏi rằng:

- Dạ, thưa cng nương, cn muốn nhắn việc chi nữa hay sao?

- Vậy chớ cng tử Thanh Tng dặn trng sĩ gh đy m ni chuyện chi nữa?

- Nguyn nhung ti dặn lăng xăng thiếu g chuyện...

- Nếu c dặn nhiều chuyện khc nữa sao người khng tỏ hết cho thiếp nghe, lại lật đật đi về.

- Thưa, ti mới tỏ c một chuyện m coi bộ cng nương giận lung qu. Nếu ti kể thm nữa, th cng nương cng giận thm, rồi giận ly tới ti, thm hại cho ti chớ ch g. Thi, ti xin php cng nương để cho ti về.

- Khoan đ, Nguyn nhung của người ở quấy, ti giận l giận họ chớ người c chuyện chi m ti giận. Mời người ngồi ni cho ti nghe coi họ cn dặn việc chi nữa.

T Hộ ko ghế m ngồi rồi cười ngn ngoẻn v ni rằng: ''Thưa cng nương, ti muốn thử  cng nương nn ti ni chơi vậy thi, chớ Nguyn nhung ti c dặn việc chi nữa đu“.

Lệ Bch chu my thở ra rồi ni rằng:  

- Cng tử Thanh Tng thiệt l tệ. Trng sĩ nghĩ lại m coi, người đ hứa hn cng thiếp, tuy chưa chung chăn gối nhưng m lời thệ ước đ nặng nề. Người chẳng v tnh nghĩa, đnh st tử phụ thn thiếp đi; giết rồi biết thiếp thảm sầu ảo no lắm chớ, song người chẳng c cht đoi hoi, khng thm tới m ni phải quấy chi hết. Thiếp nghĩ tnh đời bạc bẽo, thiệt thiếp ngn ngẩm.

- Cng nương trch Nguyn nhung ti thiệt l đng lắm ! Nguyn nhung ti đ hứa hn với cng nương, tuy chưa c lễ cưới mặc dầu chớ cũng l nghĩa vợ chồng. Hai ng ở trn c rầy r với nhau, hai ng lm sao th lm, mnh l phận con rể sao lại nhảy ra binh cha ruột m giết cha vợ đi. Nguyn nhung ti lm ci đ thiệt l quấy, ti khng chịu như vậy. Cn việc cng nương trch Nguyn nhung ti từ ngy phạm tội rồi th bặt m tn, khng c được một lời phải quấy. Việc đ tại sao vậy ti khng hiểu. Nhưng m ti c thấy ci nầy, l từ ngy xuất binh đến nay, Nguyn nhung ti thn thể gầy mn, kh sắc buồn rầu lắm.

- Buồn lắm hay sao?

- Dạ, buồn qu. ể ti ni hết cho cng nương nghe: Khi ở tại Kinh ko binh ra đi, th Nguyn nhung ti coi bộ khng vui vẻ cht no; m đi dọc đường cũng chẳng thm ni chuyện với ai, cứ cỡi ngựa đi lục thục đng sau một mnh lun lun. Ti ln dm coi th ti thấy nhiều lc hai hng nước mắt nhỏ giọt. Nguyn nhung thấy ti ng th lấy khăn lau nước mắt rồi rầy ti biểu ti đi dang ra, khng cho ti đi gần. Ban đm đồn binh m nghỉ, qun sĩ đi mệt mỏi, nn ai cũng lo kiếm chỗ m ngủ, duy c một mnh Nguyn nhung ti lọ mọ thức hoi, cứ ra thở vo than; ti rnh coi th khng thấy lm việc g, cứ ngồi khc v ku "cng nương i, cng nương“. Thức đm no sng đm nấy, thiệt tội nghiệp qu. M phải ngủ khng được m thi đu, đ khng ngủ m cũng khng ăn nữa mới l khổ cho chớ. Bởi vậy Nguyn nhung ti by giờ ốm nhch, cn da bọc xương. Ti tưởng nếu sầu no hoi như vậy th t ngy nữa chắc phải chết. Tội nghiệp qu!

Lệ Bch ngồi rưng rưng nước mắt. T Hộ liếc thấy, chng bn ni tiếp rằng:

- Thưa cng nương, hm ti sửa soạn đi đy, Nguyn nhung ti c ku m ni rằng: T Hộ, ngươi về Kinh, ta muốn cậy ngươi một việc ring, khng biết ngươi c vui lng m gip cho ta hay khng?'' Ti ni: ''Nguyn nhung muốn biểu việc chi cũng được m“. "Ậy“. Nguyn nhung ti mới ni: ''Ta muốn cậy ngươi đem gim một phong thơ''. Ti hỏi: ''em cho ai?'' Nguyn nhung ti ni ''em qua dinh quan Thi y m trao cho cng nương''. Ti ni: ''Khng được, thơ đ ti khng dm lnh''.

- Tại sao m khng dm lnh?“

- Cng nương đương hờn Nguyn nhung ti; ti đem thơ từ, như cng nương khng thương, cng nương mắng lun tới ti, th ti lm sao?

- Thiếp hờn l hờn Thn Nguyn nhung chớ người v can, thiếp đu dm v lễ với người m người ngại, nn khng dm lnh thơ.

- Lời cng nương ni thiệt giống y như lời của Nguyn nhung ti. Nguyn nhung ti cũng ni như cng nương vậy đ; lại cứ theo năn nỉ cậy ti hoi, cực chẳng đ ti phải chịu lnh.

- T ra người c lnh thơ hay sao?

- Dạ, thưa c.

- Vậy xin người trao cho thiếp xem thử coi.

T Hộ lật đật th tay v o mc một phong thơ ra m trao cho Lệ Bch. Lệ Bch lấy phong thơ, coi ngoi bao rồi hỏi vậy chớ Thn Nguyn nhung c nhắn điều chi nữa hay khng. T Hộ ni khng c, rồi lại hỏi Lệ Bch như c hồi m th mnh sẽ lnh m đem về cho Nguyn nhung, Lệ Bch cười gượng m đp rằng:

- Thiếp chưa xem thơ, thiếp c biết Nguyn nhung của người ni việc chi đu m trả lời.

- Nếu cng nương chưa trả lời được, thi th cng nương nhắn miệng, cng nương muốn ni việc chi cũng được m. Ti l gia thần cua Thn Nguyn nhung, cng nương đừng ngại chi hết.

Lệ Bch để phong thơ trn bn, bước lại gần bnh bng ngắt một ci bng ho m đưa cho T Hộ v ni rằng: ''Thiếp khng c lời chi m ni với Thn Nguyn nhung hết. Thiếp chỉ xin người lm ơn đem ci bng ho nầy về m trao cho người, v thưa lại với người rằng: thiếp v người m phải kh ho, chẳng khc no ci bng nầy''.

T Hộ thấy Lệ Bch v ni v rơi lụy th chng lấy lm cảm xc, nn lnh ci bng rồi lật đật co từ m lui ra.

Lệ Bch đợi T Hộ ra khỏi thềm rồi mới dạy Thu Cc đng cửa lại, v dạy Xun Lan bỏ tấm chng [1] trước bn thờ xuống. Nng vo thơ phng mở thơ ra th thấy thơ ni như vầy:

Gi thục nữ đức ti thơm ngt,

Trao anh hng tnh nghĩa nặng nề.

Một nh dầu loan phụng được dựa kề,

Trăm năm nhắm tc tơ coi pht lứa.

ền Thnh mẫu tnh cờ xui gặp gỡ,

Chốn thơ phng trằn trọc luống ai hoi.

Ba sinh dốc kết duyn kết nợ, nối xch thằng [2] cậy mối cậy mai,

Su lễ lm theo tiết theo nghi, vo tứ cc [3] nạp trưng nạp lễ

Những tưởng vầy duyn cang lệ,

D đu gy cuộc tang thương.

Lang thảo thn nn nguội lửa lạnh hương,

Tiếng bội nghĩa rất buồn tnh xt dạ.

Thấy đ on th khng nỡ trả,

Khiến đy knh mến lại cng thm.

Vai mang sao than thở chạnh nỗi niềm,

ầu đội nguyệt chứa chan dầm giọt lụy.

Hỡi ai l tri kỷ?

C thấy cht tnh chăng?

Nặng chữ đồng nn phải cắn răng,

Nhớ lời hẹn cng thm hổ mặt.

Ra ti mọn chốn chiến trường đ yn giặc,

n tnh di nơi Kinh địa sắp dời chơn,

Cng cn thnh th khỏi tội st nhơn,

Duyn nợ cũ biết c đnh xe chỉ.

Xin thục nữ nghĩ  tnh chung thỉ [4],

Thương anh hng gnh nặng cang thường

Chốn dương trần dầu phn rẽ hai phương,

Nn m phủ cũng chung cng một mộ.

Ngửa xin chiếu cố,

Dung thứ tnh si.

Trọn nghĩa tương tri,

Trăm năm ha hiệp.

-----------

[1] bức vải thu để đi mừng hay đi điếu, bức chng (hay chướng) điếu dng lm mn chắn trước bn thờ.

[2] dy đỏ, tơ hồng: mối duyn.

[3] tứ=ta, cc=gc: gc ta,  ni nh ph qu.

[4] thủy.

Lệ Bch xem thơ rồi th nước mắt tun dầm dề, Xun Lan muốn kiếm lời khuyn giải, nn bước lại gần m hỏi rằng: ''Thưa cng nương, Thn cng tử gởi thơ ni chuyện chi đ, m cng nương xem rồi cng nương lại sầu thảm như vậy?''. Lệ Bch lắc đầu, thở ra rồi lau nước mắt m đp rằng:

- Thn cng tử cho ta hay rằng người dẹp giặc đ yn rồi nay mai g đy người sẽ về tới. Người năn nỉ xin ta đừng c hờn giận m tan r cuộc cang thường, người ni rằng phụ thn ta chết đ l sự rủi chớ khng phải người cố  giết.

- Cha chả kết duyn lm sao được?

- Ta cũng biết như vậy; m hễ người về đy, Bệ hạ x tội rồi dạy ta giao duyn, ta biết lm sao?

- ! Cn ci chuyện đ nữa! Khổ thiệt!

- Ta nghĩ thn phận ta thiệt l khổ. Thn cng tử l người c thệ ước với ta. By giờ đ giết phụ thn ta rồi th ta kết duyn sao được M coi thế khng kết duyn cũng khng được! Khổ lắm! Ta tưởng c lẽ tay phải chết th ci khổ nầy mới dứt được.

Lệ Bch ni tới đ rồi nng khc. Hai con thể nữ dắt nng vo phng cho nng nằm nghỉ. ến chiều dn trong kinh thnh xn xao. Thu Cc mở cửa ra đường m hỏi thăm rồi trở vo bo tin cho Lệ Bch hay rằng Thn cng tử thắng trận khải hon, binh ko về tới, nn dn sự mừng chen nhau đi coi. Lệ Bch nghe ni th mừng, nn nng cười song cười m hai hng nước mắt nhỏ giọt. m ấy nng trằn trọc, nỗi tnh nỗi hiếu ngổn ngang trong lng, nn nng than thở hoi, ngủ khng được.

ến sng nng dạy hai con thể nữ sắm hương đăng tr quả đặng cho nng đi viếng mộ cha. Thể nữ sắm xong rồi, nng dạy chng n đi trước ra ngoi mộ cha, để nng viết một bi văn tế rồi nng sẽ theo sau.

Thể nữ đi rồi th nng bước lại đứng dựa bn bn thờ của cha, hai tay vịn ci bn m than khc nghe rất thảm thiết. Nng khc một hồi rồi nng leo ln ghế m buộc ci khăn chế trn cy ko nh; ci mối khăn lng thng th nng thắt lm một ci vng rồi đt đầu v m tự tử.

Hai con thể nữ ra tới mộ đợi lu qu m khng thấy cng nương, chng n mới trở v m rước. Khi chng n bước v cửa th ng thấy Lệ Bch đương đt đầu v vng. Chng n kinh hi, nn la ln: ''y? Trời ơi! Cng nương chết! Bớ người ta, lm sao cứu cng nương! Cng nương i!". Chng n v la v chạy v, p m chn Lệ Bch m khc, song khng biết lm sao m cứu.

Thanh Tng ko binh về Kinh, nhưng v khng nhằm ngy chầu vua, nn chng bi mạng chưa được. Chng về phủ Tướng quốc vấn an cha mẹ, nghe T Hộ ni đ trao thơ cho Lệ Bch rồi, lại coi  nng cn thương tưởng chng lắm, bởi vậy sng bữa ấy chng tnh qua dinh Thi y m phn phải tri với Lệ Bch.

Chng vừa tới cửa th nghe thể nữ la khc cầu cứu. Chng chạy riết v, thấy Lệ Bch treo tn ten trn rường, chng liền nhảy ln ghế rồi rt gươm cắt đứt ci khăn chế m m Lệ Bch xuống rồi đem để nằm trn giường. Nhờ ci vng thắt khng chặt lại cũng nhờ ci khăn chế mềm, nn Lệ Bch khỏi chết, hơi thở cn hoi hp.

Thể nữ chn rộn chung quanh, đứa đốt than m hơ tay hơ chơn, đứa lấy khăn m lau mồ hi nước mắt.

Thanh Tng đứng dựa bn đ, cứ ng Lệ Bch m khc. Cch một hồi lu, Lệ Bch định tĩnh tm thần, nng mở mắt ra ng thấy Thanh Tng đứng bn mnh, th nng nổi giận, nn chỉ tay m ni rằng: ''Cha chả! Sao ngươi cả gan dm tới đy? i ra cho mau.  giết cha ta rồi, by giờ cn tới m giết ta nữa hay sao?"

Thanh Tng v khc v đp rằng:

- Cng nương phn như vậy th tội nghiệp cho ti lắm. i ta đ nặng lời thệ ước, c lẽ no ti nỡ phụ phng m giết nhạc gia. Ấy cũng l tại trời khiến cho căn duyn đi ta phải dở dang, nn mới gy cuộc biển du như vậy. Xin cng nương bớt giận, để ti phn hết đầu đui cho cng nương nghe.

-  thi. Chữ phụ th bất cộng đi thin, ta khng thế no m thấy mặt ngươi nữa được. Ngươi phải ra khỏi cửa cho mau. Ta khng thm nghe đu m phn.

- Cng nương i! Lời thệ ước...

- Ta biểu nn. ừng nhắc lời thệ ước nữa. i cho mau. Thể nữ đuổi người ra.

Lệ Bch khot tay v day mặt v vch. Hai thể nữ sợ cng nương giận rồi lm xung [5] m sanh họa, nn p lại đuổi cng tử Thanh Tng đi về. Thanh Tng khng thể tỏ lời chi nữa được, nn chng khc v riu ru bước ra cửa.

-------------

[5] những chứng bịnh xảy ra thnh lnh, do ảnh hưởng tinh thần.

Lệ Bch thấy Thanh Tng bước ra, nng bn ngồi dậy ng theo m khc. Hai con thể nữ khuyn nng hy nằm xuống m nghỉ v xin hy khuy lng, đừng c hờn giận thảm sầu m sanh bịnh. Lệ Bch ngồi khc một hồi rồi ni rằng: ''Ta khuy lng lm sao cho được! Lời thệ ước tuy l nặng, nhưng m on giết cha th lại cng su! Ta c thế no m kết duyn cng Thn Thanh Tng cho được. Nay Thn cng tử đ thắng trận khải hon, chi cho khỏi lịnh Bệ hạ x tội cho chng v dạy ta giao duyn. Nếu ngay cng cha, th tri nghĩa cha cn nếu trọn đạo cng cha th mất ngay cng cha, ta biết liệu lm sao by giờ? Ta đ nghĩ, ta phải chết, th mới vẹn ton được m thi."

Thể nữ Xun Lan bước tới thưa rằng:

- Cng nương phn như vậy sao cho phải. ng b sanh ra c một mnh cng nương m thi. Nay ng b mất lộc rồi vậy th cng nương phải sống m phụng thờ, chớ nếu cng nương hủy mnh th cn ai m bo th cho tn ng, cn ai m lo va [6] hương bt nước?

-------------

[6] dụng cụ đựng đồ lm bằng sọ dừa; nhiều gia đnh kh giả, giu c cũng dng một ci va để cắm nhang trn bn thờ thay cho lư hương, để tượng trương cho sự đạm bạc, khim nhường của chủ nh.

- Nếu ta sống th lịnh Bệ hạ gả ta cho Thn cng tử th ta lm sao? Ta đ trả th cho phụ thn ta khng được m ta lại cn phải kết duyn với kẻ th.

- Nếu lịnh Bệ hạ dạy giao duyn th cng nương đừng chịu, c lẽ no Bệ hạ nỡ p cng nương phối hiệp với người th hay sao.

- Bệ hạ đ phn giữa triều rồi, Bệ hạ lấy lời lại sao được. Nếu ta khng cự, khng chịu tun theo lịnh Bệ hạ th ta phải bị chết chm cn g. Vậy th l ta chết phứt by giờ, cho đặng ta trọn thảo với cha, m cũng khỏi tri lịnh vua v khỏi mang tiếng bội ước.

Xun Lan đứng ngẫm nghĩ một cht rồi thưa rằng:

- Con c một ci kế hay lắm; nếu cng nương lm theo kế ấy th đ khỏi chữ bất trung, m lại khỏi chữ bất hiếu nữa.

- Kế của con thế no, đu con thưa cho ta nghe thử coi?

- Thưa cng nương, theo như lời cng nương mới ni đ, th cng nương chắc thế no lịnh Bệ hạ cũng gả cng nương cho Thn cng tử. Nếu cng nương vưng lịnh th đặng trung m mất hiếu, cn như tri lịnh th đặng hiếu m mất trung. By giờ con xin dưng kế như vầy: Cng nương bỏ nh đi ln chốn thm sơn cng cốc rồi cải danh diệc tnh m lnh mặt một t lu, đợi chừng no Thn cng tử cưới vợ rồi cng nương sẽ trở về m lo phụng tự ng b. Cng nương đi liền by giờ th cn ai đu m Bệ hạ tứ hn, th cng nương khỏi bất trung, ngy sau cng nương trở về khỏi bị tội chi hết; chớ nếu cng nương ở nh, Bệ hạ dạy kết duyn m cng nương khng chịu th cng nương bị tội nặng. Xin cng nương xt coi lời con phn như vậy c phải hay khng?

Lệ Bch khen kế của Xun Lan hay, liền dạy sắm sẵn hnh l đặng trong đm ấy nng lnh thn. Nng định đem Xun Lan theo m đỡ tay chn; cn Thu Cc th nng dặn ở nh phải thay thế cho nng m lo đốt nhang cng nước, ai c hỏi nng đi đu th phải kn miệng, đừng ni lậu cho ai biết.

Tối lại Lệ Bch thay đổi y phục, lấy một cy kiếm m đeo vo lưng đặng hộ thn, rồi lm lễ bi biệt từ đường Nng quỳ trước bn thờ cha mẹ m than khc một hồi, rồi dắt Xun Lan ln đường.

Thiệt l:

Dở chơn giọt lụy chứa chan

Nỗi tnh nỗi hiếu ngổn ngang trong lng.


Nặng Gánh Cang Thường

Hồ Biểu Chánh
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Chương 7

Giận nghịch mạng L Thnh Tn gả cng cha

Sợ khi qun Tả Tướng quốc xin đnh hn

Ngy rằm thng hai nhằm ngy đại triều. B quan văn v tề tựu trước điện Thi Ha m chầu vua.

Khi vua Thnh Tn vừa ngự ra, th quan Binh bộ Thượng thơ L Thọ Vực dẫn tướng qun Thanh Tng vo bi mạng. V vua đ c xem ci sớ của Thanh Tng trước rồi, nn thấy mặt chng th vua lộ sắc vui mừng v hỏi thăm việc chinh chiến.

Thanh Tng quỳ trước điện tu hết đầu đui mọi việc cho vua nghe, rồi dẫn Tr Na vo m nạp. Tr Na vo tới trước mặt vua m cũng khng chịu quỳ. Vua lấy lời nhơn huệ m dụ hng, anh ta lại đối đp rất v lễ, lm cho vua nổi giận nn dạy đem ra ngoi thnh m chm đầu.

Trước mặt b quan, vua tỏ lời khen ngợi ti lược của Thn Thanh Tng. Y theo lời hứa, vua phn xả tội giết đại thần cho Thanh Tng, lại phong cho chng lm chức Kinh sư  Tổng binh v dạy quan Hnh bộ Thượng thơ Trịnh Cng Lộ thay mặt cho vua m sắm sửa lễ vật đặng đưa cng nương Lệ Bch kết duyn cầm sắt với Thanh Tng.

Quan Hnh bộ Thượng thơ bước ra tu rằng ''Mun tu Bệ hạ, từ khi Thn Thanh Tng thch tử quan Thi y th cng nương Lệ Bch ăn thảm uống hờn, mong cho triều đnh lấy lẽ cng m trị tội kẻ v đạo. Bệ hạ đ khng chm Thanh Tng, m lại giao cho chng cầm binh xuất trận. Hạ thần trộm nghe cng nương thề quyết chẳng chịu thấy mặt người giết cha mnh nữa. Mới đy cng nương nghe Thanh Tng thắng trận khải hon, cng nương sợ Bệ hạ p gả cho Thanh Tng l người th nn trong lc ban đm cng nương đ bỏ phủ m trốn đi mất. Hạ thần by giờ c biết cng nương ở đu m gả cho Thanh Tng được''.

Vua Thnh Tn nghe ni Lệ Bch trốn th ngi lấy lm bất bnh, nn ngi phn rằng: "Lệ Bch l chu của trẫm sao n dm nghịch  trẫm. Tội nầy nghĩ kh dung. Vậy trẫm nhứt định thu tước cng nương, từ ry triều đnh coi n như con nh l thứ. N đi đu mặc kệ n''.

Quan Hnh bộ Thượng thơ liền qu m tậu nữa rằng: “Mun tu Bệ hạ, xin Bệ hạ xt gim lại cho Lệ Bch. Nng m trốn đy no c phải  nng dm tri lịnh của Bệ hạ.  biết Thanh Tng trước đ c thệ ước với nng, nhưng m sau chng lại trở lng m giết cha của nng đi, thế th xưa tuy l người nghĩa, song nay vốn thiệt l k th. Nếu Bệ hạ định cho nng phải qun cha m đi kết duyn cng kẻ th th tội nghiệp cho phận nng lắm. Ngửa xin Bệ hạ xt lại: Thanh Tng c tội giết cha vợ, giết quan đại thần, m nay chng được ln la nơi bệ rồng, được phong quan tứ tước, cn Lệ Bch khng bo on cho cha được, nay đ lnh mặt ẩn thn, m Bệ hạ cn thu tước cng nương nữa, thế th chi cho khỏi người ta dị nghị triều đnh khng cng bnh, kẻ c tội lại được hiển vinh, người v tội lại bị hnh phạt''.

Vua chu my phn rằng: ''Khanh chẳng nn tu nhiều lời, Trẫm đ thẩm xt tường tất rồi. Quan Thi y m chết đ, phần nhiều lỗi tại nơi người, chớ khng phải tại cha con quan Thn Tướng quốc. Bởi người đố hiền tật năng [1], lại ỷ ti ỷ lực lắm, nn mới sanh họa như vậy.  biết Thanh Tng cũng c tội, nhưng m ci cng bnh loạn Chim Thnh đem chuộc tội ấy nghĩ cũng vừa''.

Vua lại ku Thanh Tng m phn rằng: ''Trước trẫm c hứa hễ tướng qun thắng trận th trẫm sẽ thứ tội m lại tứ hn nữa. Chẳng d con Lệ Bch l gi bất tiếu, n cứ n chấp th cha, n đ bội ước xưa, m lại cn nghịch  trẫm nữa. Nay n đ bn đo rồi, vậy thi th để trẫm chọn ngy tốt m gả Cng cha Như Ha cho Tướng qun snh đi loan phụng. Tướng qun kh qun ước cũ để vui cng duyn mới, cho hiệp với  trẫm muốn''.

Thanh Tng nghe vua phn như vậy th sửng sốt trong lng, nn vội v qu m tu rằng: ''Mun tu Bệ hạ, tội thần đ nặng lời thệ ước cng Lệ Bch. V trời khiến cuộc cồn du ha vực [2], chớ no phải tội thần toan đoạn nghĩa dứt tnh. Nay Lệ Bch v tội thần m nng phải tru cay nuốt đắng, đạp sỏi dy sương, c lẽ no tội thần đnh vi lấp tnh xưa, m vui vầy cng duyn mới."

------------

[1] ghen gt người c hạnh, ganh tỵ người c ti.

[2] cồn du biến thnh vực thẩm

Vua mới nghe mấy lời th lộ sắc chẳng vui. Quan Tả Tướng quốc sợ con từ hn m mắc tội, nn ngi lật đật bước ra qu m tu rằng: ''Mun tu Bệ hạ, nhục nhi l đứa c tội. Bệ hạ v cht cng lao nhỏ mọn m x tội tử hnh, lại phong quyền tước nữa. n đức của Bệ hạ như trời cao, như biển rộng, cha con hạ thần dầu lm thn tru ngựa trọn trời đi nữa, đền đp cũng chưa vừa. Nay Bệ hạ lại cn định gả Cng cha cho nhục nhi, n huệ nầy lại cng lớn hơn nữa, cha con hạ thần cng thm vinh hiển, bởi vậy cha con hạ thần xin ci đầu m thọ mạng. Tuy vậy m hạ thần ngửa mong Bệ hạ vui lng cho php hạ thần tu thm một vi lời. Vả Thanh Tng với Lệ Bch đ c lời thệ ước, từ trong triều ra khắp chu quận ai ai cũng đều hay hết thảy. Nay Lệ Bch buồn rầu v nỗi cha mất lộc, nn nng bỏ phủ m đi chơi. Trước khi nng ra đi, chắc l nng khng d Bệ hạ sẽ dạy nng phải bỏ việc on th m kết duyn cng Thanh Tng. Nếu Thanh Tng m cưới Cng cha, rồi trong đi ba ngy Lệ Bch trở về, Thanh Tng mới liệu lm sao; n mang tiếng bội ước chẳng ni lm chi, sợ e Cng cha mang tiếng đoạt hn th hạ thần kh m ngồi yn được. Ngửa mong Bệ hạ xt lại, chắc l Lệ Bch khng hay Bệ hạ định gả nng, chớ khng lẽ nng dm tri lịnh Bệ hạ''.

Vua ngẫm nghĩ rồi phn rằng:

- Ngy trẫm sai Thanh Tng cầm binh dẹp giặc, trẫm đ c phn giữa triều, hễ thắng trận khải hon th trẫm sẽ x tội lại gả Lệ Bch nữa. Lời phn giữa quần thằn, lẽ no Lệ Bch khng hay.

- Mun tu Bệ hạ, tuy Bệ hạ phn giữa triều đnh, song Bệ hạ khng c đi Lệ Bch m dạy sự ấy cho nng biết.

- Dầu trẫm khng c phn ring cho Lệ Bch hay, th một thng nay cc quan cũng c ni cho n biết chớ.

- Mun tu Bệ hạ, Lệ Bch mắc lo hiếu sự nn khng c đi đu m cc quan cũng khng c tới thăm nng nữa, nn hạ thần chắc l nng khng hay  Bệ hạ định hn nhơn cho nng.

- Khanh muốn thay mặt cho con m từ hn, nn kiếm lời m tu như vậy, chớ khng lẽ Lệ Bch khng hay lịnh trẫm phn. Nếu n ni khng d, nn bỏ phủ m đi chơi cho khuy lng sự buồn th trước kia sao n khng đi, lại đợi Thanh Tng về tới Kinh đ rồi n mới trốn. R rng l n nghe Thanh Tng thắng trận khải hon, n sợ trẫm đi n m gả, nn n lnh mặt trước. Tội n nghịch  trẫm, khng thế trẫm dung được. Cn sự trẫm định gả Cng cha Như Hoa cho Thanh Tng th trẫm đ quyết rồi, vậy khanh hy chọn ngy m cho trẻ lm lễ giao bi hiệp cẩn.

-  Mun tu Bệ hạ, hạ thần xin vưng lịnh. Hạ thần dụ dự l v hạ thần sợ e Cng cha hay r việc Lệ Bch rồi Cng cha khng vui đ m thi.

-  Lịnh trẫm đ phn ra rồi, dầu ai vui hay l khng vui cũng phải vưng lịnh.

-  Mun tu Bệ hạ, hạ thần khng dm tri lịnh Bệ hạ. Nhưng m theo tr ngu của hạ thần, th Bệ hạ nn đnh sự gả Cng cha lại một năm, đặng rao khắp cc chu quận phải tm kiếm Lệ Bch. Nếu mn một năm rồi m Lệ Bch cn biệt tch, chừng ấy sẽ cho Thanh Tng giao duyn với Cng cha, lm như vậy th Thanh Tng mới khỏi tiếng bội ước v Cng cha mới khỏi tiếng đoạt hn.

Vua ngồi suy nghĩ một hồi lu rồi mới nhằm lời tu của quan Tả Tướng quốc m đnh cuộc hn nhơn của Thanh Tng lại một năm, đặng truyền cho cc chu cc quận tm kiếm Lệ Bch.

Khi bi triều, Thanh Tng về dinh, quan Tả Tướng quốc ku vo hậu đường m dạy rằng: ''Hồi ny con muốn từ hn phải hay khng? Con đừng c dại như vậy. Nếu Bệ hạ tứ hn m con từ, th con phải mắc tội khi qun. V cha sợ con phạm tội nn mới rước m tu thế cho con. Nếu trong một năm m tm Lệ Bch khng được th con phải kết duyn với Cng cha, chớ khng nn ci lịnh''.

Thanh Tng đứng buồn hiu, khng ni tiếng chi hết.

Quan Tả Tướng quốc liếc ng con, rồi ng hỏi nữa rằng:

- Sao hồi ny con khng tu đặng Bệ hạ phong thưởng cng cho anh em họ inh?

- Thưa cha, con qun. V Bệ hạ phong chức cho con rồi ngi định gả Cng cha liền, lm cho con bối rối qu, khng cn nhớ việc chi nữa hết.

- Thi để ngy đại triều thng sau, con phải nhớ m xin với Bệ hạ nghe hn.

Thanh Tng ci đầu lui ra, sắc mặt buồn xo, mới được phong quan, m lại thất ch! 


Nặng Gánh Cang Thường

Hồ Biểu Chánh
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Chương 8

Ho sắc Trần Ngan bị nhục.

Dạo chơi Ngụ sử được con.

Mặt trời gần đứng bng. Trong ci đường rừng Hưng Ha qua Thi Nguyn im lm vắng vẻ, duy c tiếng chim trn nhnh ku cho cht lộn với tiếng nước trong khe chảy ro re m thi.

Lệ Bch tuy cn nặng tnh với chng Thanh Tng, nhưng v ci th của cha lm cho nng khng thể hiệp với chồng được, nn nng phải bỏ nh lnh thn cho trọn đạo lm con. Nng cải tn l Hồng Hạnh, dắt thể nữ Xun Lan đi kiếm chỗ m dung thn. Nng đi gần một thng mới ln tới đạo Hưng Ha, tnh hỏi thăm đường qua Thi Nguyn l xứ tổ phụ hồi trước.  

Xun Lan mang gi đi trước, Lệ Bch thủng thẳng lần bước theo sau. ường xa, m trời lại nắng, Xun Lan thấy Cng nương c sắc mệt mỏi, nn đi tới một gốc cy lớn tn che mt mẻ, bn để hnh l xuống m thưa rằng:

- Trời nắng qu, xin cng nương tạm ngồi dưới bng cy đy m nghỉ  đợi mt mt một cht rồi sẽ đi nữa. Người ta ni từ đy qua tới huyện, chỉ cn c một dặm đường nữa m thi, nn chẳng cần g phải lật đật cho lắm'.

Lệ Bch gặc đầu, ngồi xề dựa gốc cy v ni rằng:

- C đ dặn con đừng c dng tiếng ''cng nương” m xưng h nữa, sao con cứ ku c bằng ''cng nương'' hoi như vậy?

- Thưa con qun. Xin c thứ tội. Con khng dm phạm nữa.

- Con phải nhớ chớ, nếu con ku như vậy người ngoi họ biết rồi lậu sự cn g. Bệ hạ đ truyền rao cho cc chu quận kiếm m bắt c. Nếu con khng cẩn thận th chắc c phải bị hại.

- V ở chốn rừng xanh, c một mnh c với con, nn con mới sơ thất như vậy, chớ nếu c thin hạ th con phải cẩn thận, con đu dm phạm cấm.

- Dầu c một mnh c đi nữa, con cũng phải tập m ku bằng  “c'' cho quen chớ. Nầy, con phải nhớ c tn l Hồng Hạnh, cha mẹ khuất ở tại Kinh, nn đi tm thn tộc ở trn Thi Nguyn, nghe hn?

- Dạ.

Xun Lan đng ng quanh quất, thấy trước mặt c một ci khe nước chảy trong veo, bn mời Lệ Bch lại đ m rửa mặt. Chủ tớ rửa mặt mt mẻ rồi mới trở lại gốc cy, Lệ Bch xổ tc cho Xun Lan chải gỡ.

Trẽn nhnh chim ht, dưới suối nước đờn. Lệ Bch nhắm cảnh động tnh nn vừa khc vừa ca một bi như vầy:

 hiu, hắt hiu gi thổi đầu nhnh,

Nghĩ thi đau đớn phận mnh;

Nỗi hiếu tnh tấc lng xốn xang.

Rơi chu l ch đi hng,

Chất chứa đầy mối sầu ngổn ngang,

Hỡi nầy tnh lang,

Tệ lm chi bấy chng!

Bận cho ta;

Hiếu nếu khinh, tnh nếu trọng,

Cn mặt mũi no,

M chen chc chốn trần ai

 thay rất ngặt ngho thay!

Giết cha mnh phải l ai

Vẫn chồng mnh cha chịu gả.

Việc thnh lnh sanh rời r,

Bởi đu xui khiến,

Xảy ra nỗi nầy,

 cậu thiếp, đức Thnh hong,

 hạ lịnh cho chng,

Ra tiễu trừ Chim bang.

Hễ thắng trận hồi loan,

Vua lấy cng cho thục tội,

Rồi khiến gả mnh,

Cho kẻ on m duyn.

Thương cho ci phận thuyền quyn.

Thảm no lng điến đin

Hễ lấy chồng th mất thảo.

Muốn trả cừu e lỗi đạo

Nỗi cha, nỗi cha,

Nỗi căn duyn vợ chồng.

Tnh, hiếu chịu gnh gồng.

Th thiếp chịu cam lng,

Nhắm mắt rồi cho xong.

Cắc cớ bấy thin cng,

Mối dy oan mới trao tới cổ,

u lại xui khiến chng

Vừa tới gặp lại cứu mạng ta.

Duyn nợ khiến sao đy,

Người m mnh m mở dy,

Tấm lng bồi hồi.

Nếu thương kẻ ti cao,

Tc kết tơ trao,

Bỏ cừu cha, ai nỡ no!

Thi, thi cam phụ với tnh duyn,

Sự cừu lng sao yn,

Ci kiếp nầy ta đnh chẳng kể.

Ai lm Ta vầy?

Thương nghĩ giận, giận rồi thuơng

Trằn trọc tư lương,

Gịot quyn rơi lụy hường!

Muốn cho vẹn hiếu vẹn tnh,

Phải toan đổi dạng ẩn mnh,

Con với c bơ bơ nơi rừng rậm,

C thấu lng ai chăng?

Bỏ th thương, vương th nặng,

Bứt rứt cho lng,

Ối th trọn thảo với cha.

Rậm r suối chảy chim ku,

Cảnh giục cho người sầu,

Chng i! Hối hn th thiếp phụ lời,

Ai ở bạc,

C Trời chứng tri.

*

Lệ Bch than chưa dứt lời, bỗng thấy xa xa c ba người xăm xăm đi lại, một ngươi đi trước, tuổi lối đi mươi, đầu vấn khăn xanh, mnh mặc o điều, quần trắng, cn hai người đi sau, một người mang cung, một người vc kiếm, y phục tầm thường, xem tướng mạo th ai cũng biết hai người đi sau đ l gia dịch của người đi trước.

Lệ Bch lật đật bới đầu rồi đứng np dựa gốc cy. Xun Lan mang gi ln vai rồi bước tới đứng trước mặt Lệ Bch.

Người trai đầu vấn khăn xanh đ thấy dạng hai nng th day lại ni nhỏ nhỏ với hai người kia m cười rồi đi riết tới nữa. Khi tới gốc cy, chng chống nạnh hai tay, đứng ng sững hai nng một hồi rồi cười ngất m ni rằng: ''Ta đi săn từ hồi sớm mơi cho tới by giờ, khng gặp được một con thịt no hết, ta tưởng l rủi, t ra may dữ a? Khng gặp thịt, m gặp được tin nữ th cng vui hơn nữa''.

Chng ni mấy lời rồi bước x lại gần, miệng chm chm cười, mắt lo lin ng hai nng m ni rằng: ''Tiểu sanh xin cho hai qu nương. Thưa qu nương, xin qu nương bước ra đặng cho tiểu sanh v php hỏi thăm một đi lời''.

Xun Lan nghim sắc mặt m đp rằng:

- Tin sanh muốn hỏi điều chi th hỏi, cần g chị em ti phải bước ra.

- Ti chẳng hỏi điều chi lạ. Vả chăng phận gi phải giữ chốn khu phng. Chẳng hiểu v cớ no hai qu nương lại đi trong chốn non cao rng rậm, vậy ti muốn hỏi cho biết coi hai qu nương tn họ l chi, qu qun ở đu, c việc chi m đi bơ vơ như vầy?

- Tin sanh l người đi đường. Hai chị em ti cũng l người đi đường. ường của vua, ai cũng được đi hết thảy: tin sanh c cần g phải biết tnh danh qu qun của chị em ti?

- Ti cũng biết đường của vua ai đi cũng được. Ti gạn hỏi đy l v ti nghĩ trong chốn non cao rừng rậm nầy thường c qun cn đồ, lại cũng thường c loi c th. Ti thấy hai qu nương đi li thi, ti sợ e nếu chẳng gặp cn đồ th cũng gặp c th, bởi vậy ti lo gim chớ phải ti c  chi khc hay sao m qu nương i ngại nn khng muốn ni.

- Tin sanh c lng tốt, lo gim cho chị em ti như vậy, chị em ti rất cảm ơn tin sanh. Chị em ti ở trong Kinh, v cha mẹ tỵ trần, khng c nơi nương dựa, nn dắt nhau về Thi Nguyn m tm ng ch. Trước khi ra đi chị em ti vẫn biết trong chốn rừng ni th tự nhin phải c cn đồ với c th. Nghĩ v chị em ti đủ sức chống cự nn mới dm đi. Vậy xin tin sanh đừng lo sự ấy.

- T ra hai qu nương tnh qua Thi Nguyn m tm ch. Vậy chớ chưa c chồng hay sao, nn đi một mnh khng c đn ng đưa?

- Thưa tin sanh hỏi cu đ nghe kỳ lắm. Nếu chị em ti c chồng th c đi lm chi như vầy.

- y! May dữ a!...

Người trai ấy bước lui lại ni nhỏ với hai tn gia dịch rồi mới ni tiếp với hai nng: ''Thưa hai qu nương, c lẽ khi cũng l trời khiến nn hai qu nương mới gặp ti như vầy. Vậy ti xin mời hai qu nương theo ti về tệ x m tạm nghỉ một đi bữa, rồi như hai qu nương cn muốn qua Thi Nguyn, th ti sẽ đưa đi''.

Xun Lan cười gằn m đp rằng:

- Thưa tin sanh, mấy lời tin sanh mới mừng đ thiệt l si lễ lắm.  vậy m ci sự mời hai chị em ti về nh lại cn si lễ nhiều hơn nữa. Ti  khuyn tin sanh từ ry sắp ln nếu c gặp gi giữa đường th đừng c hỏi thăm chi hết, m cũng đừng c mời về nh, bởi v lm như vậy th ra tuồng người hoa nguyệt chớ khng phải l con nh học tr.

- Qu nương ni kỳ qu! Gặp con gi đi bơ vơ trong rừng một mnh, mời về nh nghỉ ngơi một đi bữa rồi muốn đi đu th mnh đưa gim cho m đi, lm như vậy l c nhơn, chớ sao gọi l v lễ.

- Chị em ti khng c b con quen biết chi với tin sanh, m mời về nh nỗi g.

- Cần g phải quen biết! Con người ở đời ai m biết hết cả thin hạ cho được. Ban đầu phải lạ, rồi sau mới qu chớ. Hai qu nương ở tha hương, thuở nay chưa gặp ti, tự nhin phải lạ; m hễ về ở nh một một bữa rồi th quen với ti, c lạ nữa đu. Hai qu nương đừng c ngại. Ti chẳng phải l kẻ cn đồ cướp đảng chi đu. Ti đy l trưởng tử của quan Chuyển vận sứ ở huyện nầy. Cng tử Trần Ngan l ti đy. Hai qu nương ở xa khng hiểu, chớ người ở xứ nầy ai cũng đều knh trọng ti, đều biết thảy. Chẳng c việc g ti muốn m khng được. Ti ưa phong lưu, nn ti giữ thi thanh nhn, ti nhm danh lợi, nn ti khng thm thi cử, chớ nếu muốn đi thi, th chắc ti đậu đ lu rồi.

   Chẳng giấu hai qu nương lm chi. Ti l con nh quan, ti sang trọng lắm, hiềm v thuở nay ti chưa gặp được khch tri m, bởi vậy chốn loan phng cn một mnh hiu quạnh. Nay ti tnh cờ m gặp hai qu nương đy, ti ni may, l v ti trng thấy, hai qu nương dung mạo phi phm, ti chắc ba ta c duyn cớ chi đy, nn trời mới khiến gặp nhau như vầy. Vậy ti xin tỏ thiệt với hai qu nương, nếu hai qu nương chẳng ch ti l đứa bất ti th ti rước hết về dinh rồi ti chọn ngy lm lễ động phng, đặng ba ta kết tc trăm năm cho ti phỉ ch ước mơ, v cho hai qu nương hết hồi lưu lạc.

Xun Lan nghe ni tới đ tai mặt đỏ phng phừng, nng đưa tay ln chỉ ngay mặt Trằn Ngan m ni rằng: ''T ra ngươi l Cng tử Trần Ngan, con quan Chuyển vận sứ ở huyện nầy h! Hay cho Cng tử dữ a! Thứ đồ yến tước m dm tro leo muốn đậu chung với hộc hồng! Bớ Cng tử Trần Ngan, ti xin hỏi người vậy chớ con nh quan sao khng học thi nh quan, m lại đi tru hoa ghẹo nguyệt như phường du đng vậy hả?”.

Trần Ngan bị mắng, chng nổi giận, trợn mắt bước tới nạt rằng: ''Cha chả! Con tiện t nầy dm mắng ta !''

Một tn gia dịch chạy lại nắm tay chng m ko v ni rằng: ''Cng tử đừng c nng. Cng tử đứng x ra, để đ cho ti''. N can Trần Ngan rồi day lại ng Xun l.an v cười ngỏn ngoẻn v ni rằng: ''Thưa c, xin c chịu phiền tưới gim cho n nguội bớt ci l lửa nng của c, đặng ti phn một hai điều phải tri cho c nghe. C lẽ c cũng c nghe người ta thường hay ni: '' Nam đại bất th như liệt m v cương, nữ đại bất gi như tư vim phạm thủ”. Cậu ti đy l trai đ lớn rồi m chưa c vợ, cn hai c l gi cũng đ lớn rồi m chưa c chồng. Hai đng gặp nhau theo lẽ trời th phải to tẹo, chớ no phải cậu ti ni chơi rồi bỏ qua hay sao m c giận. C nghĩ lại m coi, cậu ti l con nh quan, cậu ti ở trng theo sch lắm. Sch c cu: ''Qun tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ''. Vậy cậu ti tỏ  muốn kết duyn cng hai c, ấy l cậu ti quyết lm theo lời thnh hiền dạy, sao c lại trch cậu ti v lễ?''

Xun Lan nạt rằng: ''Thi, dẹp đi mi. Ta khuyn cậu chu mi hy trnh đường cho chị em ta đi”

Tn gia đinh cản tay m ni rằng: ''Khoan! i đu được. C đừng c nng nữa, thủng thẳng đợi ti ni hết cho m nghe. Hai c ở xa nn khng biết, chớ cậu ti đy đng đắn lắm, cc cng tử đời nay chưa c mặt no dm b đu. Kia ka, c liếc mắt coi cậu ti đ thử coi, bộ tướng oai nghim, diện mạo khi ng biết chừng no. C coi c đng hay khng, hử? ! M tướng tốt chẳng ni lm chi, ti học giỏi lắm mới thiệt l sướng chớ. V vậy nn ng b ti cưng khng biết chừng no m ni cho được. Cậu ti muốn việc chi cũng được hết thảy. Hai c m ưng cậu ti th hai c sung sướng cũng như tin. Hai c chịu đi đừng c dục dặc, cậu ti giận th kh lắm''.

Xun Lan cười m đp rằng: ''Cậu mi như vậy, sắm mi như vầy thiệt l xứng lắm. Ta khen đa''. Nng lại bước tới ng Trần Ngan m ni rằng: ''Bớ cng tử, cng tử l con nh quan, cng tử phải lo luyện tập kiếm cung, n nhuần kinh sử, đặng m ph vua gip nước, chẳng nn chận đường đn ng m chọc gi như vậy nhơ nhuốc lắm. Cng tử phải nhớ mấy lời ti dạy đ m sửa mnh. Thi, đi về đi cho mau, nếu ci lời ti ắt chẳng khỏi mang họa“.

Trần Ngan thuở nay chưa gặp ai dm nhục mạ mnh như thế, bởi vậy chng nghe mấy lời cao ngạo của Xun Lan th chng chịu khng được nn chng xăn tay o v ni rằng: ''V ta thấy hai nng c sắc ta thương, nn ny giờ ta dng lời nhỏ nhoi m ni. Nng thấy vậy cứ theo nhục mạ ta hoi. Ci đ l tại hai nng chớ khng phải tại ta. Hai nng cũng như chim ở trong lồng, c ở trong rọ lm sao thot khỏi ta được m ni phch. Thuận tnh đi theo ta về nh th tốt hơn, cn nếu khng thuận ta th ta cũng bắt đại, chớ ta c dung đu''.

Xun Lan nạt lớn ln rằng: ''Cha chả! Ngươi đ v lễ với chị em ta rồi, by giờ lại muốn hnh hung nữa ! Ta ni cho m biết: cc muốn tro thang sao cho được, nhi bn [1] phnh bụng đến nứt da đi nữa cũng khng bằng con b đu. Người phải dẹp đường cho mau, nếu ci lời, sợ e chừng biết ăn năn th đ muộn''.

Trằn Ngan giận run, ngoắt hai đứa ty tng m chỉ biểu bắt Lệ Bch, cn chng th dợm [2] nhảy tới toan chụp bắt Xun Lan. Vả Lệ Bch l con nh tướng, nn v nghệ chẳng km ti trai. Cn Xun Lan ở hầu nng thuở nay, nn nng cũng c truyền nghề cht đỉnh. V vậy nn khi Trần Ngan nhảy tới m chụp, th Xun Lan trớ qua một bn, rồi đ chng một đ, chng t lăn c dưới gốc cy. Lệ Bch rt gươm bước tới, hai tn gia đinh thấy vậy thất kinh, khng dm p lại lm ngang, chỉ xm nhau đỡ cng tử đứng dậy, rồi dắt nhau m chạy.

--------------

[1] loại nhi nhỏ con.

[2] bắt đầu.

Xun Lan ni với Lệ Bch khng muốn giết Trần Ngan, nn khng thm rượt theo, chỉ đứng m ng m mắng nhiếc om sm. Trong lc ấy bỗng nghe sau lung c tiếng người hỏi rằng: ''C việc chi m lộn xộn đ vậy?'' Hai nng day lại th thấy c một ng gi tc ru bạc trắng, y phục đoan trang, tướng mạo n ha, mặt my nho nh, cỡi một con ngựa kim c đứa tiểu đồng nắm cương m dắt.  

Hai nng đứng np bn đường, ci đầu lm lễ. ng gi dừng ngựa, ng chăm chỉ hai nng một hồi rồi hỏi rằng: ''Hai tiểu thơ đi đường c gặp việc chi chẳng lnh hay sao m coi kh sắc bất an như vậy?“

Lệ Bch bước tới vng tay thưa rằng: ''Thưa tn ng, hai con đi đường mỏi mệt nn ngồi dưới gốc cổ thọ đy m nghỉ. C đứa bất lương đi ngang n thấy hai con l gi, nn dng lời th lỗ m ghẹo chọc, rồi lại toan lm dữ muốn bắt hai con đem về lm vợ n. Hai con giận qu nn phải dụng v với n. T ra miệng n ni phch m c n nht hch. Hai con mới ra tay chống cự th n dắt bọn ty tng chạy mất''.

ng gi chu my hỏi rằng:

- Khc đường ny thuở nay khng nghe c trộm cướp chi m. Vậy chớ tiểu thơ c biết thằng bất lương đ tn chi hay khng?

- Thưa con l người xứ lạ nn con khng biết n; song n c khoe với con rằng n tn l Trần Ngan, trưởng tử của quan Chuyển vận sứ ở huyện ny. 

- Ờ t ra hắn l con của Trần Hoi Chu m. Thi, tiểu thơ hy an tm. ể lo viết thơ biểu cha hắn trừng trị hắn. Con nh quan m khng biết giữ lễ nghĩa, lại đi vo rừng đn gi m bắt. Trần Hoi Chu thiệt l tệ, c con sao khng biết dạy con! Cn hai tiểu thơ tướng mạo coi chẳng phải con nh tầm thường, hai tiểu thơ l con của ai, qu qun ở xứ no, đi đu đy, hai tiểu thơ hy tỏ thiệt cho lo nghe thử coi?

- Thưa con tn l Hồng Hạnh, tổ phụ ở Thi Nguyn. Từ khi con cn thơ ấu th theo cha mẹ xuống Kinh ở m bun bn. Rủi hm thng trước cha mẹ của con khuất hết, con bơ vơ khng c nơi nương dựa, nn con phải dắt thị tỳ, l con Xun Lan đy, trở về Thi Nguyn m tm thn tộc.

- Tiểu thơ tnh về Thi Nguyn m tm thn tộc. Vậy chớ tiểu thơ c biết thn tộc l ai, nh cửa ở lng no hay khng?

Lệ Bch khng d người ta hỏi cặn kẽ như vậy m tnh trước, bởi vậy  nng dụ dự một hồi rồi mới đp rằng:

- Thưa con nghe cha mẹ con ni thn tộc ở Thi Nguyn nn con đi tm chớ thiệt con khng r tn chi, m cũng khng biết ở lng no.

- y nếu tiểu thơ khng biết th tm lm sao được. M đường từ đy qua Thi Nguyn th sơn kh nham hiểm, lộ trnh gay go lắm, tiểu thơ l gi đi sao cho tiện. Vậy lo muốn tnh như vầy, khng biết  tiểu thơ c chịu hay khng?

- Thưa tn ng, trẻ thơ đng con chu; tn ng muốn dạy bảo điều chi th tn ng cứ ni ngay ra, cần chi phải i ngại.

- Số l trong nh lo c hai vợ chồng gi m thi, chớ khng c con chu chi hết. Lo nghe phận tiểu thơ ci ct lo thương; lo muốn nhận tiểu thơ lm con, đặng ở trong nh hm sớm hủ hỉ với vợ chồng lo, cho lo bớt cơn phiền no, khng biết tiểu thơ c vui lng chịu lm con lo hay khng?

Lệ Bch thấy ng gi hiền lương song khng biết ng l ai, nn nng đứng dụ dự, chưa quyết định. ng gi bn ni tiếp rằng: ''Tiểu thơ đừng c nghi. Lo đy l Ng Sĩ Lin hồi trước lm quan chức Gim st Ngự sử tại tro, cch hai năm nay, lo gi yếu nn từ chức qui điền m dưỡng ch. Lo thấy tiểu thơ dung mạo đoan trang m lại gặp cơn gia biến, nn lo thương, lo mới xin nui lm con. Hễ tiểu thơ về ở với lo, th lo sẽ sai người nh qua Thi Nguyn m dọ coi thn tộc của tiểu thơ cn ai, rồi như tiểu thơ muốn đi thăm, th lo sẽ cho người đưa đi''.

Lệ Bch vẫn c nghe danh quan Ngự sử Ng Sĩ Lin l một nh văn sĩ, lm bộ ại Việt sử k rất c tiếng, bởi vậy nng hết dụ dự nữa; ng ni dứt lời th nng ngồi xuống lạy v thưa rằng: Phận con ci ct lưu lạc bơ vơ. Nếu tn ng đoi tưởng cho con nhờ cht cơm dư, th con đu dm nghịch ''. ng Ng Sẽ Lin lấy lm mừng, ng dạy Lệ Bch đứng dậy, ni phủ ủy [3] t lời, rồi dắt Lệ Bch với Xun Lan về nh. Ng phu nhơn khng con, thnh lnh ng cho b một đứa con gi vừa c ti, vừa c sắc, th b rất đẹp  bởi vậy b thầm tạ ơn Trời Phật nhểu phước cho b hết hiu quạnh trong lc tuổi cao.

-----------

[3] vỗ về an ủi
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Chương 9

Giận nghịch tử, Tả Tướng quốc tắt hơi

Giữ chung tnh.  Tổng binh mang họa

Cn đương tuổi thanh nin m đ trọn thảo với cha, lại cũng đền xong nợ nước, đ được cầm quyền lớn, m lại sẵn c ti cao đứng lm trai được như chng Thanh Tng ai cũng cho l tc nguyện. Nhưng m trt một năm nay chng v c một chữ tnh m hm sớm lờ đờ lững đứng, vo ra than thở ưu sầu, được tiếng thơm khng biết vui, cằm quyền lớn khng mn .

Tuy vua đ c truyền cho cc chu cc huyện phải kiếm m bắt Lệ Bch, song chng Thanh Tng cũng khng an lng; chng sai ring người tm phc đi rảo khắp tứ phương m d la.  mn năm rồi, m chưa biết được nng Lệ Bch tr ngụ nơi no, cn vua th thi thc phải chọn ngy giao duyn với Cng cha.

Chng Thanh Tng lo gỡ rối tc tơ chưa xong, kế phải buồn về nghim đường ngọa bịnh. Trong mấy thng sau đy, quan Tướng quốc Thn Nhơn Trung, một l v tuổi cao sức yếu, hai l v việc nước đa đoan, bởi vậy ng đau cng ngy coi cng ốm cng gầy, chẳng những l ng khng đi chầu vua được, m cơm ng ăn cũng khng chịu tiu, đm ng nằm cũng khng muốn ngủ.

Vua sai cc ngự y điều trị, nhưng m dầu c thầy hay dầu dng thuốc tốt, song bịnh cũng khng thuyn giảm cht no.

Một buổi sớm mơi, quan Tướng quốc đương nằm trn giường, coi bộ ng mệt hơn mấy ngy trước. Phu nhơn ngồi một bn, trong lng lo sợ, nn sắc diện buồn hiu. Cng tử th dụm lửa đặng hm thuốc cho cha uống. Phu nhơn ngồi ng ng một hồi rồi hỏi rằng: ''Trong mnh ng by giờ ra thể no m bữa nay ti coi bộ ng mệt hơn cc bữa trước nhiều lắm''. ng lặng thinh một hồi rồi rng nhướng mắt m đp rằng: ''Bữa nay ti mệt lắm, nằm khng yn. Ti biết chắc l ti rng chịu chừng một đi ngy nữa m thi, chớ khng lu đu''. ng ni mấy lời rồi ng nhắm mắt nằm thim thiếp. B lấy lm đau đớn, nn ngồi chống tay ln trn m khc. Thanh Tng bước lại đứng ng cha rồi giọt lụy cũng trn trề.

Cch một hồi lu, quan Tướng quốc mở mắt ra nữa m ng vợ nhn con rồi ni nhỏ nhỏ rằng: "Tới tuổi nầy th chết đ vừa rồi; tiếc v việc nước lăng xăng, triều đnh lộn xộn, trung thần nhu nhược, gian thần lẫy lừng, nếu khng c người chấp quyền bỉnh cng cho hẳn hi, th lm sao...“ ng ngừng lại m nghĩ một hồi lu, rồi ngoắt Thanh Tng lại đứng kht một bn m ni nữa rằng: ''Năm ngoi, Thnh thượng định gả Cng cha Như Hoa cho con. Lời phn giữa triều đnh, nn con khng php tri lịnh. May nhờ Thnh thượng xt cng lao của cha con mnh, nn mới cho đnh lại một năm đặng tm kiếm Lệ Bch cho con hết i ngại về tiếng bội ước. Kỳ hạn mn đ lu rồi, vậy chớ mấy lần đại triều sau đy, cha c bịnh nn đi chầu khng được, m con đ c phục chỉ rồi hay chưa vậy con?"

Thanh Tng dụ dự một cht rồi lau nước mắt m đp rằng: "Thưa cha, kỳ đại triều hm rằm thng nầy, Bệ hạ c nhắc sự ấy. Con c tu m xin đnh thm một năm nữa“.

Quan Tướng quốc chu my ủ mặt m hỏi rằng:

- Một năm đ nhiều lắm rồi, sao con dm cả gan m tu nữa?

- Thưa cha, con cng nng Lệ Bch đ nặng ước m lại nặng tnh. C lẽ no con đnh bội ước đoạn tnh m ưng Cng cha Như Hoa cho được.

- Con Lệ Bch n nghe con thắng trận hồi tro, n sợ Bệ hạ gả n cho con, nn lật đật bỏ nh m trốn. N lm như vậy th n bội ước đoạn tnh rồi. Con với n cn tnh cn nghĩa chi nữa đu m chờ đợi?

- Thưa cha, nng lnh con th nng quấy, nhưng m con giết cha của nng h con lại khng quấy hay sao?

- Th con quấy trước rồi nng mới quấy sau.

-  M ci quấy của con mười phần, ci quấy của nng khng được một. Xin cha xt lại m coi.

- Phải. Con giết cha nng th con quấy. M tại cha nng quấy trước, chớ no phải tại con hay sao.

- Con xt lại th phận con by giờ l người th của nng, nn khng thế no nng kết tc xe tơ với con được. Tại cớ đ nn nng phải lnh mặt. M cũng tại ci cớ đ nn con khng thể bỏ nng m giao duyn với người khc.

- T ra con nhứt định từ hn với Cng cha hay sao?

Thanh Tng lặng thinh khng trả lời nữa. Quan Tướng quốc thở ra m than rằng: ''Nh ti v phước dữ a! M x tắc cũng v phước nữa!''

Trong lc ấy T Hộ ở ngoi bước vo thưa rằng c quan Hnh bộ Thượng thơ Trịnh Cng Lộ đến trước phủ ni rằng phụng mạng Bệ hạ đệ thnh chỉ đến cho quan  Tổng binh v xin quan  Tổng binh ra tiếp thnh chỉ.

Thanh Tng co lỗi cng cha mẹ rồi lật đật sửa o bước ra tiền đường m tiếp thnh chỉ. Chng đi rồi th quan Tướng quốc ni với phu nhơn rằng: ''Thanh Tng tri lịnh của Bệ hạ, ắt chẳng khỏi mang họa. Hm nay quan Thượng bộ hnh đệ thnh chỉ đến dinh, ti sợ e khng phải l một điềm lnh. Vậy b hy bước ra ngoi lng tai nghe coi thnh chỉ dạy việc chi''.

Phu nhơn vưng lời, liền dạy thể nữ thế mặt ở hầu ng, rồi b thủng thẳng đi ra ngoi trước. Cch một hồi lu b bơ hơ bi hi trở vo thưa cho ng hay rằng vua bắt tội Thanh Tng khi qun, nn sai Hnh bộ Thượng thơ đệ chiếu qua m thu quyền Kinh sư  Tổng binh v lấy ấn ph đem về nạp cho vua.

Quan Tướng quốc hay sự ấy th ng nghẹt cổ nghẹt hơi, tay chn lạnh ngắt. Phu nhơn với thể nữ kinh hi, xm nhau đốt lửa m hơ một hồi rất lu ng mới tỉnh lại.

ng ng phu nhơn m ni rằng: ''Nh mnh v phước nn mới sanh con ngỗ nghịch như vậy. N đ khng biết lm cho ti an lng trong mấy ngy ti cn sống thừa lại đy, m ti cn sợ e chừng ti nhắm mắt rồi th x tắc v n m phải khuynh nguy, giang san v n m phải biến động. Ci tội của n đối với cha mẹ th nặng c một phần, chớ đối với nước nh th nặng đến mười phần''.

ng ni tới đ th thấy Thanh Tng trở vo, sắc diện tuy l buồn, song cũng khng buồn hơn hồi lc đi ra. ng dạy chng lại đứng gần một bn rồi ng hỏi rằng: ''Thnh chỉ dạy điều chi đ con?''.

Thanh Tng dụ dự một cht rồi giả bộ tự nhin m đp rằng:

- Thưa cha, thnh chỉ dạy con phải n cần qun vụ, chớ chẳng c việc chi lạ.

- Cha đ hay hết rồi, con cn giấu cha lm chi? Bệ hạ bắt tội con khi qun, nn đ thu chức Kinh sư  Tổng binh với ấn ph lại hết rồi, phải vậy hay khng?

Thanh Tng chưng hửng, liếc mắt ng mẹ rồi quỳ xuống m tay cha v khc v ni rằng: ''Ci xin cha thứ tội cho con. Con thưa dối với cha, l v con sợ cha buồn, chớ khng phải con dm cố  bất nghĩa với cha!“

Quan Tướng quốc lắc đầu thở ra rồi ng nhn con trn trn, song khng ni tiếng chi hết. Thanh Tng lau nước mắt m ni rằng: ''Bệ hạ khng xt gim ci tnh của con, nn lm tội con, th con vưng chịu, con đu dm phiền trch. M mất quyền tước cũng khng đủ lm cho con buồn. Con lo c một điều, l lo cha đương c bịnh m khng được vui lng đ m thi''.

Quan Tướng quốc khot tay m ni rằng: ''Mi l một đứa con bất hiếu, mi cn biết cha mi l ai m mi ni lo''. Thanh Tng bị cha quở th chng khc rng. ng nn một hồi rồi ng ni tiếp rằng: ''Mi l một đứa nghịch thần, mi cn kể vua l ai m mi xưng h Bệ hạ... Thiệt r rng mi l thin hạ đại tội nhơn, mi c biết chăng?''

Thanh Tng cứ khc khng dm đối đp với cha. ng nằm thở dốc, coi bộ ng mệt lắm. Cch một hồi ng gượng m ni rằng: "Mi muốn ta chết cho mau, nn mi mới ci lời ta. Ta biết ta phải chết by giờ đy. Nhưng m dầu cn một tấc hơi, ta tưởng cũng nn dng m coi ci tội của mi cho mi biết. Mi lm con m khng chịu vưng  cha, th mi phải ci tội bất hiếu. M ci tội bất hiếu cn khả dung, chớ ci tội bất trung khng thế dung cho mi được. Mi l đứa c học, sao mi khng thức thời vụ? Từ ngy ta ngọa bịnh đến nay, ta lng nghe trong triều tiểu nhơn lẫy lừng, qun tử ly tn. Những đứng trung thần cn ai đu? Bn văn th ng ỗ Nhuận, bn v th ng L Lộng đ mất lộc rồi. Cn ng L nh Ngạn với ng L Nhơn Hiếu th l bạc nhược, m lại khng c dng lược chi hết, chẳng khc no người chết m chưa chn. Ta coi trong qun thần by giờ chỉ cn c một mnh ng L Thọ Vực l lương đống của nước nh, m ng bị sm thần chm chch lm cho Bệ hạ khng vui với ng, nn đ sai ng ln Lạng Sơn m lnh chức Thủ ngự Kinh Lược Sứ. Thế th trong triều by giờ cn ai biết lo t quốc cần vương nữa đu. Mi cầm quyền Kinh sư  Tổng binh th kẻ nịnh thần mới khng dm hơi động, chớ nếu quyền ấy m giao cho bọn phản th cn chi l giang san! Mi nghĩ đ m coi ci tội của mi lớn l dường no? Ta khng d cng ta sanh thnh mi, cng ta gio dục mi, m ngy nay lại ung đc mi ra một đứa m sắc, khng kể cha khng kể cha chi hết! Ta đến giờ cht m thấy con bất trung bất hiếu th ta lấy lm đau đớn v hồi!''

Thanh Tng sụt si trong lng, rất tức tối về những lời cha quở trch, nhưng v sợ cha thm giận nn khng dm hở mi. ng ni nhiều qu nn ng thm mệt nhiều.

Chng muốn giải ci nộ kh của ng nn thỏ thẻ ni rằng: "Con dẹp chữ tnh m bo on cho cha, con liều tnh mạng m đền ơn cho cha, con lm như vậy l trọn nghĩa qun thần, trọn đạo phụ tử rồi. V con muốn trọn lun niềm phu phụ nữa, nn mới ha ra nghịch lịnh cha, tri  cha. Con ci xin cha tha thứ cho con, v xin cha xt gim lại cho phận con; nếu con bỏ Lệ Bch m ưng Cng cha, th chẳng những l con mang tiếng giết cha vợ đặng thay mi tc đổi mối tơ, m con lại đau lng trọn đời về nỗi qun tnh xưa, phụ ước cũ.  biết ơn cha lắm nặng, nợ cha lắm dy, nhưng m mối tnh con đ lỡ vấn vương, nn th l chết, chớ thiệt con cũng kh gỡ ra cho được''.

ng nghe tới đ, ng trợn mắt nạt rằng: ''Quả thiệt mi coi i tnh trọng hơn gia đnh, trọng hơn giang san, trọng hơn hết thảy! Thi mi rng m sống, đặng giữ cho trọn chữ tnh...''

ng đ yếu m ng lại giận qu, nn ni tới đ rồi ng lm xung, trợn mắt tắt hơi. Phu nhơn v cng tử p m quan Tướng quốc m khc rống ln. Thế nữ lăng xăng đứa lo đổ thuốc đứa thử quạt hơi, lm hết sức m khng hồi dương cho ng được.

Quan Tả Tướng quốc Thn Nhơn Trung đ mất lộc!

Triều đnh đ mất thm một vị trung thần nữa!

Thanh Tng lo việc cư tang bo hiếu. Cc quan từ lớn ch nhỏ thảy đều đến phủ Tướng quốc m điếu tang. Cch ba ngy, Thanh Tng đương tế cha, bỗng c quan Hnh bộ Thượng thơ Trịnh Cng Lộ tới dinh lại c dắt theo 20 tn qun, inh Long v inh Hổ thay mặt cho Thanh Tng m tiếp khch.

Quan Hnh bộ Thượng thơ bước vo ni lớn ln rằng: ''C thnh chỉ, vậy phải mau đặt bn hương n cho ta đọc''. T Hộ lật đật phụng mạng đặt bn hương n. Quan Hnh bộ Thượng thơ qu xuống m đọc thnh chỉ. Vua bắt tội Thn Thanh Tng rằng: vua tứ hn m chng dm từ hn rồi cha đau chng lại chọc giận cho cha chết nữa: quả l chng phạm tội khi qun st phụ, lẽ th phải chm đầu m răn kẻ bất trung bất hiếu. Xt v chng c cng dẹp yn giặc Chim Thnh, lại xt v quan Tả Tướng quốc sanh c một mnh chng m thi, nếu chm chng th triều đnh phụ kẻ cng lao, m quan Tả Tướng quốc lại khng c người kế hậu. V vậy nn vua định đy Thanh Tng đi xa ba ngn dặm v dạy phải bắt m giải chng ln Cao Bằng lập tức.

Cả nh ai nghe thnh chỉ cũng đều kinh khủng. Quan Hnh bộ Thượng thơ đọc chỉ rồi ng đứng dậy, kh sắc hn hoan hiệu hiệu tự đắc, dường như ng đ hại được một người cừu địch vậy. ng h ln một tiếng, mấy mươi tn qun p vo trước linh cữu của quan Tả Tướng quốc m bắt tri Thanh Tng. Thn phu nhn ng lăn, bất tỉnh nhơn sự. Cả nh ai thấy tnh cảnh như thế cũng đều đau đớn trong lng.

Quan Hnh bộ Thượng thơ bước ra cửa rồi leo ln kiệu m ngồi. Qun dẫn Thanh Tng đi theo sau. inh Long với inh Hổ trợn mắt ng theo lườm lườm, coi tức giận lắm.

Khi qun dẫn Thanh Tng đi khuất rồi th inh Hổ nng lng qu chịu khng được, nn đấm ngực ba ci rồi ht lớn ln rằng: "! Ức lắm no! Trung thần m lm g?''

Anh ta ni rồi liền ko inh Long chạy theo. T Hộ thấy vậy cũng lau nước mắt m theo anh em họ inh.
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Chương 10

Trung thần khng on cha

Hung hăng cường khấu phải tan xương

ứng lm trai như chng Thanh Tng, đ liều thn m rửa nhục cho cha, đ trải mật m đền ơn cho Cha, tưởng lm bao nhiu đ cũng đủ gọi l trung thần hiếu tử được rồi. Tiếc v hồi đời xưa, triều đnh thi hnh lễ php qu nghim khắc, quan niệm trung hiếu rất hẹp hi. Chủ nh l cha của gia tộc, quốc vương l cha của quốc dn. Lời của chủ nh ni ra l luật trong nh, lịnh của quốc vương phn ra l luật trong nước. Dầu lời hay l lịnh ấy bất từ bất chnh đi nữa, nếu lm con m ci lời cha th l bất hiếu, nếu lm ti m tri lịnh vua th l bất trung. Thấy cu: ''qun bất minh thần bất khả bất trung; phụ bất  từ, tử bất khả bất hiếu '' với cu: ''Qun xử thần tử, thần bất tử bất trung; phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu '' th người đời nay, l đời tn trọng nhơn quyền, ai cũng đều lắc đầu chắc lưỡi.

Thanh Tng sanh trưởng trong vng chế độ qun chủ ấy, học hỏi cũng trong nền gio dục qun chủ ấy. Chẳng phải chng khng hiểu hễ từ hn th l khi qun; chẳng phải chng khng biết hễ ci lời cha th l nghịch tử. Chng tự quyết thung dung để sa vo ci tội bất  trung bất hiếu, ấy l v chng bị uất trong ci i tnh. Chớ chi bỗng nhin m Lệ Bch phụ chng, th dầu ci i tnh của chng nặng nề cho mấy đi nữa, chng cũng cn c thể lấp ngơ được. Chng v phải trọn thảo cng cha, nn chng phụ nng trước. By giờ nng lnh chng th ci tội bội ước đ l tội của chng chớ khng phải l tội của nng, h chng đnh ưng Cng cha Như Hoa m vui chữ cầm sắt hưởng mi chung đảnh, cn để cho nng dy bừa gi bụi, đau đớn đm ngy hay sao?

Qun thần, phụ tử, phu phụ l tam cang, cang no cũng đều trọng. Hai cang đầu chng đ giữ vẹn ton v cớ no lại khng để cho chng giữ lun cho trọn ci cang sau nữa? Chết với vua được, chết với cha được, vợ chồng cũng chết với nhau được vậy, chớ c l no khng.  biết cng cha th l cao sang m c ci cao sang no bằng lời thệ ước ngy xưa?

 biết x tắc th qu bu, m x tắc chưa c mi khuynh nguy, cn chn thề gần trt sạch trn tay ta nỡ đnh khoanh tay đứng dm x tắc m để cho chn thề đổ hết?

Thanh Tng mang ci tội bất trung bất hiếu nn phải bị đy ln Cao Bằng, mnh mặc tang phục, hai tay bị tri, đi với hai mươi tn qun, lng vng chua xt, giọt lụy trn trề. Tuy chng khng dm trch Trời, nhưng m nghĩ tới cha chết cn nằm tại nh, mẹ gi phải đeo mối thảm, th chng nt gan đứt ruột, nuốt đắng tru cay.

i mấy ngy ln tới Bắc Giang, tứ bề rừng rậm, hai bn đường chim ku vượn h, trước mặt non ni chập chồng. Hai mươi tn qun đi giải Thanh Tng, chng n một l v tnh tnh, hai l v chức phận của chng, nn khng nỡ b buộc nghim khắc. Chng n mở tri để cho chng đi thong thả, v chia nhau phn nửa đi trước, phn nửa đi sau, cn chng đi giữa, coi ra chẳng khc no như một vị cng tử dẫn qun đi chơi.

Mặt trời đ xế bng, ngọn gi phất đầu nhnh. Thanh Tng với qun chậm ri m đi, chng th đau đớn niềm ring, qun th xt thương hoạn nạn. Thnh lnh nghe pha sau lưng c tiếng ku rằng: „Xin Cng tử chậm chậm chờ anh em ti với''.

Thanh Tng ngừng bước ng lại th thấy inh Hổ đương chạy theo, pha sau lại c inh Long với T Hộ nữa. Chng tưởng ở nh cn xảy nguy biến chi khc, nn chng đứng chờ m trong tr khng an.

Hai anh em họ inh với T Hộ chạy tới, vng tay m thi lễ. Thanh Tng v đp lễ v hỏi rằng: ''Hai anh em theo ti c việc chi? Cn T Hộ sao khng ở nh phục sự từ mẫu ta, lại đi theo lm chi đy?''

T Hộ bước tới v khc v thưa rằng: „Cng tử bị đy ti ở nh lm sao cho được! Th l ti chết theo cng tử, chớ sống m thấy cng tử bị p chế như vậy th kh sống được lắm“. Thanh Tng ứa nước mắt m ni rằng: ''Ta phạm tội triều đnh, nn ta phải bị đy; tội ta đng lắm, ta khng phiền trch chi hết. Ta tủi l tủi cho phận ta thờ vua khng trọn ngay, thờ cha khng trọn thảo, đến ngy cha lm chung, ta cũng khng bo hiếu được, m ta cn cht mẹ gi ta cũng khng thế dưỡng nui...'' Thanh Tng ni tới đ rồi khc rng, ni khng được nữa. inh Long với inh Hổ cảm động, nn cũng ng Thanh Tng m khc.

Cch một hồi, Thanh Tng bước lại vịn vai hai anh em họ inh m ni rằng: ''Chng ta kết bạn cng nhau tưởng l ba mặt một lng, trăm năm một dạ, đu lưng gip nước, đu cật ph vua, no d đu sum hiệp chưa được mấy ngy m rồi phải anh nam em bắc. Trời khiến ci mạng em phải chịu lao đao lận đận, thi th hai anh cũng chẳng nn thương xt bận bịu m lm chi. Ci thn của em từ đy dầu sống cũng như đ chết rồi, khng cn kể chi nữa. Hai anh l đứng anh hng ho kiệt, em khuyn hai anh chẳng nn thấy phận em như vầy m  thối ch ng lng. Hai anh phải tận tm gip nước ph vua, dầu tan xương nt thịt cũng đừng nao nng. Em đi đy em gởi giang san x tắc v em cũng gởi lun mẹ gi của em lại cho hai anh. Hai anh phải thế cho em m bảo thủ nước nh, hễ c cht th giờ dư xin tới lui thăm viếng gim từ mẫu của em, nếu được như vậy th em ở ngoi bin giới em mới an lng cht đỉnh được''.

inh Long lau nước mắt m đp rằng: ''ến nng nỗi ny m cng tử cũng cn khuyn anh em ti phải tận tm gip nước ph vua nữa hay sao? Gip nước ph vua m lm g? ặng bị đy như cng tử vậy, phải hay khng? Anh em ti chẳng muốn gip ai, chẳng chịu ph ai nữa hết. Anh em ti c gip th gip cng tử, c ph th ph cng tử m thi. Ti ni thiệt, anh em ti theo cng tử đến đy l quyết giết cho sạch sắp qun của nh vua đy m cứu cng tử. Chng ta lm cho triều đnh hiểu rằng đứng anh hng khng dễ g m p chế, đứng ho kiệt trong đời chẳng bao giờ biết sợ ai. Chng ta lại khng đủ sức lập một triều đnh như họ vậy hay sao, m phải uật lỵ họ, cho họ khinh khi mnh hn hạ''?

Thanh Tng nghe mấy lời bội qun nghịch cha như vậy th biến sắc, đứng ng inh Long trn trn, muốn trả lời, song kiếm khng ra lời m ni.

inh Hổ rt gươm trợn mắt m ni lớn rằng: ''Triều đnh v đạo, nghe lời đứa dua nịnh m hm hại kẻ hiền lương. Nay anh em ta quyết tn cng tử Thn Thanh Tng ln ngi Bắc Giang Vương đặng chiu binh mi m ko về kinh đ m diệt tru bọn bất minh bất chnh. Mấy mươi qun sĩ đứa no thuận tng th qu xuống cho mau, cn đứa no nghịch  th ta chm đầu liền by giờ''.

Hai mươi tn qun đều qu m xin theo ph cng tử hết thảy. Thanh Tng thấy vậy giận qu, nn chỉ mặt inh Hổ m nạt rằng: ''Chẳng ni nhũng tiếng v đạo như vậy. Ti đ mang tội bất trung bất hiếu, by giờ hai anh cn mun cho ti mang thm ci tội phản nghịch nữa hay sao hử?“

inh Hổ quen tnh to bạo, hễ bất bnh th ni ngay ra, chớ khng thể dằn lng m ni dịu ngọt được, bởi vậy nghe Thanh Tng vừa dứt lời th anh ta liền đp rằng:

- Cn g nữa m khng phản nghịch? Năm trước quan Thi y ỷ sức mạnh hng hiếp quan Tướng quốc. Cng tử lm con, tự nhin phải bo th cho cha; hai đng đấu với nhau, ai dở chết th chịu. Quan Thi y dở ổng chết, sao triều đnh lại bắt tội đi chm cng tử. C phải xử như vậy th mất lẽ cng bnh hay khng?

- inh huynh l đạo lm ti, khng được php bi bc lịnh của Thin tử.

- Ti khng cn muốn lm ti ai nữa hết. ể ti phn hết cho cng tử nghe. C giặc Chim Thnh cả tro khng c một thằng no dm cầm binh đi đnh. Cng tử lnh đi dẹp giặc, trong một trận đ thấy thnh cng. Ti của cng tử như vậy, cng của cng tử như vậy đ, m rồi triều đnh c thưởng g đu? Tha tội chết chm. Tội g m tha? Phong chức Tổng binh. Chức đ qu dữ h. Gả cng nương Lệ Bch. Việc đ l việc ring của cng tử với cng nương, vua xen v lm chi? Cng nương đi mất rồi th để cho cng tử thong thả tm kiếm. Sao lại buộc cng tử phải bỏ cng nương m cưới Cng cha? R rng ỷ quyền lm vua m đoạt hn của người ta cho con mnh. Cng tử giữ lời thệ ước, nn từ hn Cng cha, th l đng khen lắm; sao lại kiếm chuyện bắt tội m đy cng tử đi, khng cho chn cha, khng cho nui mẹ? Tưởng ph vua gip nước đặng lm việc chi vui lng phỉ ch ka, chớ ph vua gip nước đặng chịu những điều bất cng bất chnh như vậy th l chiếm cứ một gc sơn h, mnh lm chủ lấy mnh cn tốt hơn.

- Con người ở đời chẳng c chi trọng cho bằng đạo qun thần. inh huynh đừng c ni như vậy m mang lỗi. Th l chết, chớ khng nn sống m mang chữ phản thần.

- Phản thần hay l trung thần cũng vậy. Theo  ti, bọn ta nn thờ ci cng l th phải hơn. Ai giữ cng l th mnh knh phục, ai khng giữ cng l th mnh chống cự, chẳng cần g phải lo giữ lng trung với ai, hay l phải sợ mang tiếng phản ai.

Thanh Tng l con nh đại thần, từ nhỏ ch lớn đ chạm ci l thuyết trung qun vo trong no rồi, chng coi ci niềm qun thần l trọng hơn hết trong tam cang ngũ thường, bởi vậy chng nghe inh Hổ ni chừng no chng cng đau đớn xốn xang thm chừng nấy. Chng chu my đứng suy nghĩ một hồi rồi thở ra m ni rằng:,,Ti tưởng chng ta đồng tm đồng ch nn mới kết lm anh em, khng d ngy nay hai anh muốn hại ti, nn xi ti tạo phản. Ti xin hai anh, nếu muốn cho niềm bằng hữu được lu di, th đừng c ni những lời v qun v đạo như vậy nữa. Nếu hai anh ci lời ti, th tnh bằng hữu phải dứt, bởi v ti khng thể lm bạn với người phản cha được''.

inh Long cười m đp rằng:

- Tuy anh em ti xuất thn trong hng l thứ nhưng m anh em ti l con nh An Nam, c l no khng biết trọng lun thường. Anh em ti kết bạn cng cng tử đặng ph vua gip nước, ấy l v anh em ti tưởng thin hạ cũng trọng lun thường như mnh, nn mới đến chốn kinh thnh, no d chữ ''cang'' ''thường” người ta đặt ra đặng gạt thin hạ, người ta buộc thin hạ phải giữ m người ta khỏi giữ. Thế th mnh cn giữ lun l cang thường nữa m lm g?

- inh huynh cũng cn muốn bng sng [1] nh vua nữa sao? Thi, hai anh muốn lm việc chi th lm, từ nay về sau đừng c nhn ti l bằng hữu nữa.

---------

[1] bng=khch bng; sng=sự lầm lỗi: chỉ trch, kết n.

Thanh Tng ni dứt lời liền bỏ m đi. Anh em họ inh với T Hộ v mấy chục tn qun ng theo, thảy đều ứa nước mắt. inh Long khng biết chước no m giải nguy cho Thanh Tng được, nn phải dắt nội bọn đi theo v hỏi rằng:

- Vậy chớ by giờ cng tử đi đu?

-  Ti bị đy ln Cao Bằng, th ti phải đi ln đ chớ đi đu.

- Thi anh em ti cũng đi theo cng tử.

- Bọn ngươi l đồ phản cha, đi theo ta lm g? Phải trở lại cho mau.

Hai anh em họ inh khng nỡ bỏ Thanh Tng, nn năn nỉ xin theo, m Thanh Tng quyết một khng chịu cho đi, biểu phải trở về kinh lo ph vua th tnh anh em mới bền, chớ nếu tri  th khng cn biết nhau nữa.

inh Hổ thấy Thanh Tng tự cam chịu p chế th tức giận, bn ku nội bọn đng lại, bỏ Thanh Tng đi một mnh. Anh ta bn với inh Long v T Hộ rằng: ''Cng tử khng chịu cho mnh theo, m cn biểu mnh phải trở về Kinh. By giờ mnh trở về Kinh m lm giống g? Gần đy c ni Ngưu Sơn. Người ta đồn ni ấy hiểm trở, c thế cho kẻ anh hng dung thn được. Vậy th chng ta ko nhau ln đ lập trại m ở, rồi qui tụ ho kiệt đặng chờ thời. Ở đời mnh  lm chủ lấy mnh th tốt hơn, chớ uật lỵ người khc lm chi hổ mặt''.

inh Long khen phải song khng đnh bỏ Thanh Tng đi một mnh nn biểu T Hộ đi theo m phục sự Thanh Tng, lại dặn hễ c gặp việc g nguy biến th phải trở lại Ngưu Sơn m tm nhau. T Hộ y lời, bn từ gi hai anh em họ inh m chạy theo Thanh Tng. Cn inh Long với inh Hổ th dắt hai mươi tn qun, tẻ đường đi qua ni Ngưu Sơn.

Thanh Tng đương đi, trong tr thầm giận anh em họ inh mang lng phản cha, thnh lnh nghe pha sau c tiếng động đất, chng day lại th thấy T Hộ chạy theo. Chng bn đứng lại m hỏi rằng: ''Sao ngươi dm ci lời m chạy theo ta nữa?''

T Hộ bước tới ứa nước mắt m đp rằng: 

-  Ti khng đnh để cho cng tử đi một mnh. Trước khi ra đi ti đ c bẩm cho phu nhơn hay. Phu nhơn n cần dặn ti dầu cực khổ cho mấy cũng phải rng theo m phục sự cng tử. Nếu ti vưng lời cng tử m trở về, th ti đ khng an lng, m ti cn sợ e phu nhơn quở ti nữa.

-  Khi ngươi ra đi đy, vậy chớ mẹ ta c trch ta hay khng?

-  Thưa khng. Phu nhơn buồn lắm, chớ khng c trch. Phu nhơn ta hễ an tng cụ lớn xong rồi, th phu nhơn sẽ về qu m dưỡng lo.

Thanh Tng nghe việc nh như vậy th chng động lng, nn đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi thở ra m hỏi nữa rằng:

-  Cn hai anh em họ inh đ nghe lời ta m trở về rồi phải hay khng?

-  Thưa khng. Hai cậu dắt qun ln ni Ngưu Sơn chớ khng chịu về Kinh.

-  Ln ni Ngưu sơn lm chi?

-  Hai cậu tnh ln đ cất trại m ở, rồi qui tụ anh hng ho kiệt m chờ thời, chớ khng thm lm quan nữa.

Thanh Tng chắt lưỡi lắc đầu rỗi bỏ m đi. Coi bộ chng bất bnh lắm. T Hộ nối gt theo sau, cứ lằm lủi m đi, khng dm ni tiếng chi hết.

i đến chiều, tới một ci xm c ba bốn ci chi tranh, Thanh Tng với T Hộ dắt nhau vo đ xin nghỉ nhờ một đm rồi sng mai sẽ đi. C một b gi, nh tuy ngho, song tnh ưa đi khch lỡ đường, b tiếp rước tử tế rồi lại cho cơm nước nữa.

Tối lại Thanh Tng buồn bực trong lng ngủ khng được, nn chng bước ra ngồi dựa m một ci suối m than thở. Dưới suối nước chảy ro re, trn trời mặt trăng lờ lệch, chng ngồi m nhớ nỗi cha khuất sớm, nỗi mẹ quạnh hiu, nỗi duyn nợ đảo đin nỗi cng danh lỡ dở th trong lng bt ngt lụy ứa trn trề. T Hộ đi ra thấy chủ đương sầu thảm th bước lại gần m hỏi rằng:

-  Thưa cng tử, khng biết sng mai cng tử phải đi đu?

- Ta bị đy ln Cao Bằng, th ta phải đi tới đ chớ đi đu.

- Cng tử khng dm nghịch mạng triều đnh, th phải lắm. Nhưng m theo  ti nghĩ, th cng tử chẳng nn vội ln Cao Bằng m lm chi, thủng  thẳng rồi sẽ ln đ, tưởng cũng chẳng hại g.

- Trước sau g cũng phải tới đ, vậy th l đi phứt cho rồi, chớ tr huởn m lm chi?

- Ti nghe ni quan Thi y qu qun thi Nguyn. Ti nghi cng nương về ở đ qu. Vậy ti xin cng tử hy qua Thi Nguyn m tm thử coi c cng nương trốn về ở đ hay khng. Như khng c th mnh sẽ ln Cao Bằng, c muộn g.

Thanh Tng suy nghĩ một cht rồi gặc đầu khen phải. Sng bữa sau thầy tr từ tạ chủ nh rồi dắt nhau qua Thi Nguyn. Thanh Tng nghĩ phải giấu tn họ mới được, nn bn tnh với T Hộ rằng nếu ai hỏi th mnh sẽ xưng l V Sơn Tng, gốc ở Sơn Ty, v cha mẹ khuất sớm nn buồn, phải xuất thn du học.

Thầy tr khi phải qua trung vắng vẻ, khi phải tro ni gay go, đi trt năm ngy nữa mới tới địa giới đạo Thi Nguyn. Một buổi trưa đi gần tới một cụm ni, khng biết tn l ni g, bỗng nghe pha dưới chơn ni tiếng trống, tiếng ching vang vầy. Thanh Tng lấy lm lạ, bn hối T Hộ đi riết tới đ coi việc chi cho biết. Thầy tr đi chưa được bao lu, kế gặp một người độ chừng 58 tưổi, y phục đoan trang, cỡi một con ngựa , vi mươi tn qun cầm kh giới chạy theo sau. Thanh Tng liền đứng np bn đường, đợi ngươi ấy đi tới mới vng tay thi lễ v hỏi rằng: "Thưa quan nhơn, chẳng biết trước kia c việc chi m nghe tiếng trống tiếng ching inh ỏi đ vậy“

Người ấy ng Thanh Tng rồi g cương cho ngựa đứng lại m đp rằng:

- Ngươi mau mau trở lại chẳng nn đi tới đ m mang hại.

- Thưa ngi sao m mang hại?

- V bọn cường sơn mấy thng nay n chiếm cứ ni nầy m nhiễu hại lương dn. Ta dẫn binh đến vy bắt bọn n, chẳng d chng n c một thằng đầu đảng, tn l Lương Cng mạnh bạo phi thường, qun sĩ khng dm đối địch với n. Ta coi thế qun ta đ muốn vỡ chạy rồi, nn ta chạy trước về phủ kiếm binh thm nữa mới được.

- Thưa ngi, t ra ngi lm quan cai trị đạo nầy hay sao?

- Phải. Ta l Hnh khiển Tuyn phủ Chnh sứ đạo Thi Nguyn nầy đy.

- Thưa ngi, v ti khng biết, nn khng giữ trọn lễ vậy xin ngi thứ tội. Ngi chẳng cần phải nhọc cng về phủ m viện binh thm nữa. Xin ngi chịu phiền dắt ti trở lại đ; ti sẽ bắt bọn cường khấu m nạp cho ngi.

Thiệt quả người ny tn l Huỳnh Như Ho, đương ngồi chức Hnh khiển Tuyn phủ Chnh sứ đạo Thi Nguyn. Người nghe Thanh Tng ni khẳng khi như vậy th ng chng trn trn rồi hỏi nữa rằng:

-  Người c ti g một mnh m trừ bọn cường khấu ấy nổi?

-  Thưa ngi, c binh của ngi đ chi.

-  Binh của ta một trăm, m lớp bị thương, lớp bỏ chạy đ gần phn nửa rồi. Cn bọn n đng lắm, cự khng nổi đu.

-  Thưa ngi, khng hại g m ngi sợ. Ti trừ nổi.

-  Người l ai, gốc ở đu?

-  Thưa, ti l một tn học tr kh, gốc ở Sơn Ty.

-  Nếu người thiệt c ti, th gip với ta, đặng trừ bọn đ, kẻo chng n hại lương dn lung lắm.

Hai người ni tới đ, bỗng thấy qun ho hển ko nhau chạy tới, lại la lớn rằng cường khấu rượt theo gay lắm.  Thanh Tng mời quan Chnh sứ đứng lại một bn đường rồi chng giựt một cy cn của một tn qun v xốc tới đứng trước chờ qun cường khấu đến m giao chiến. Quan Chnh sứ sắp đặt qun đứng hờ pha sau m trợ chiến với Thanh Tng.

Cch chẳng bao lu, c một đm cường khấu ước chừng vi trăm, hăm hở ko tới, thấy Thanh Tng trẻ tuổi; lại c mấy mươi tn qun m thi, trong  chng n khng king nể, nn la  vang vầy rồi p vo m đnh. Thanh Tng huơi cn đối địch, cy cn bay qua luyện lại như sao xẹo huơi một ci th cường khấu ng lăn hai ba thằng. Bọn đi trước đều ng hết, bọn sau thấy vậy kinh tm, khng dm tới nữa.

ầu đảng l Lương Cng thấy vậy bn ht ln một tiếng rất lớn, rồi cầm ba lướt tới m chm Thanh Tng, Thanh Tng đỡ vẹt lưỡi ba rồi đnh trả lại. Lương Cng hnh tch cao lớn, mặt my đen s, ru ria xồm xom, ở trần tri trụi, coi bộ mạnh bạo hung c lắm. Quan Chnh sứ thấy Thanh Tng nhỏ vc, sợ cự khng lại, nn ngi quy ngựa thối lui ra xa m coi, chớ khng dm đứng gần.

Hai đng đnh đỡ cng nhau chưa được mấy ci, th thấy Thanh Tng bỏ cy cn trn vai rồi rt m chạy. Lương Cng hăm hở tốc theo, hai tay đưa ba ln nhắm Thanh Tng m chm. Thanh Tng trớ qua pha tay tri lẹ như nhy mắt, rồi vụt cy cn nghe một ci v th liền thấy Lương Cng t sấp khng cựa quậy. Thanh Tng bước lại đạp trn lưng. Quan Chnh sứ cng qun sĩ cũng p lại, th thấy Lương Cng bể đầu chết ngắt.

Bọn cường khấu thấy đầu đảng đ chết rồi th vỡ tan, vẹt cy chun v rừng m trốn. Quan Chnh sứ đốc qun rượt theo m bắt. Ngi ng Thanh Tng v cười ni rằng: “Trng sĩ thiệt c ti, c lẽ cũng tại trời khiến, nn ti mới gặp trng sĩ hm nay đy. Nếu khng c trng sĩ th khng biết lm sao m trừ bọn cường khấu nầy được. Vậy ti xin mời trng sĩ theo ti về phủ đặng ti đền đp ci ơn gip ti bnh khấu thnh cng đy''.

Thanh Tng dụ dự rồi đp rằng:

- Ti l một tn học tr ở trong nước, ti đi đường gặp kẻ hung dữ lm rối loạn lương dn, tự nhin ti phải ra tay gip với thượng quan m tảo trừ, ti đu dm kể cng với thượng quan.

- Trng sĩ tn chi? Nh cửa ở đu?

- Dạ, ti tn l V Sơn Tng, qu qun ở Sơn Ty.

- Trng sĩ đi đu đy?

- Thưa v bởi cha mẹ ti khuất hết, ti buồn rầu, nn mới dắt một tn gia đinh đi du học.

- Trng sĩ được mấy tuổi?

- Thưa, ti 19 tuổi.

- Nhỏ m giỏi qu! Ti khen lắm. Cha mẹ chết m c anh em hay khng?

- Thưa, khng.

- T ra trng sĩ c một mnh. Thi đi với ti m về phủ, trng sĩ muốn ở lun với ti m học cũng được, chẳng cần đi đu lm chi. ể qun sĩ rượt bắt cường khấu rồi chng n giải về sau, mnh thủng thẳng đi lần về trước m nghỉ.

Thanh Tng bị quan Chnh sứ mời n cần qu, chng khng thể chối từ được, nn phải dắt T Hộ đi theo ngi m về phủ.
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Chương 11

Ng Ngự sử nhn mặt pht nghi

Thn Cng tử đọc thi sanh cảm

ng Huỳnh Như Ho l một nh văn sĩ xuất thn. ng đ trn 50 tuổi rồi, vợ chồng khng c con trai, chỉ c một đứa con gi gả cho một quan Chuyển vận sứ tn l Lữ Nhạc. ng thấy Thanh Tng nhỏ tuổi tướng mạo khi ng, văn ni lễ nghĩa, m lại c ti đối địch với một đi trăm người, giữa trận giết chnh tướng lẹ như nhy mắt, th ng đem lng i mộ v cng.

Khi về tới phủ, ng dắt Thanh Tng vo hậu đường cho chng ra mắt phu nhơn. ng thuật chuyện Thanh Tng giết Lương Cng lại cho phu nhơn nghe, th phu nhơn khen ngợi hết sức.

ng dạy phu nhơn by yến tiệc m đi Thanh Tng rất hậu. Trong lc ăn uống ng ni với Thanh Tng rằng: “Trng sĩ mồ ci, m lại khng c anh em chi hết. Cn vợ chồng ti đy th khng c con trai. Ti muốn trng sĩ ở đy m học đặng chờ cơ hội ra lập chữ cng danh. Ti nui trng sĩ cũng như con trong nh, khng biết trng sĩ c vui lng m lm con ti hay khng?'' Thanh Tng lặng thinh suy nghĩ một cht rồi đp rằng:

- Thượng quan đem lng thương ti, thiệt ti cảm n đức lắm. Xt v phận ti hn hạ, lẽ đu ti dm đo bng.

- Trng sĩ chẳng nn khim nhượng. Ci ti của trng sĩ đ một ngy kia tế thế an bang được, chớ khng phải tầm thường. Ti e trng sĩ ch ti bất ti, khng đng ku bằng cha đ thi.

- Bẩm thượng quan, ti đu dm vậy.

- Ti biết rồi, trng sĩ dục dặc, ấy l v trng sĩ khng c anh em, trng sĩ sợ lm con nui ti, phải đổi họ lại, th khng cn ai m nối tng mn của  trng sĩ, c phải như vậy hay khng? Xin trng sĩ đừng ngại điều ấy. Ti khng nỡ p như vậy đu. Dầu trng sĩ chịu lm con nui ti, ti cũng khng dm biểu đổi họ đu m sợ.

- Bẩm thượng quan, việc thượng quan tnh đy l việc quan hệ lắm. Vả ti qu qun ở Sơn Ty, mồ mả ng b đều ở đ, nếu ti lm con nui thượng quan th ti lm sao m viếng thăm mồ mả cho được.

- i! Việc ấy c chi m gọi l quan hệ. Trng sĩ ở đy, ngy no muốn viếng mồ mả th ti cho qun đưa đi. i t ngy rồi trở lại c can chi m sợ.

- Xin thượng quan cho php ti suy nghĩ rồi ngy mai ti sẽ trả lời.

- ược!

Mn tiệc rồi quan Chnh sứ dạy qun hầu dọn thơ phng để cho Thanh Tng nghỉ ngơi.

m ấy Thanh Tng nằm suy nghĩ, nếu mnh ham sung sướng, cứ ở đy lm con nui người ta, th lm sao ln Cao Bằng thọ hnh theo như chiếu của vua cho được. M mnh qua Thi Nguyn l c  tm nng Lệ Bch. Nếu mnh khng ở đy th lm sao m tm. Chng suy tới nghĩ lui hoi, đến sng bữa sau chng mới nhứt định chịu ở lm con nui quan Chnh sứ Huỳnh Như Ho, đặng c sai T Hộ đi khắp đạo Thi Nguyn m tm Lệ Bch. Chng tnh nếu tm khng được, th chng sẽ giả chước về Sơn Ty thăm mồ mả, rồi chng thot thn m ln Cao Bằng, c lẽ cũng khng kh g.

Chng ku T Hộ vo thơ phng m tỏ  ấy cho n nghe. T Hộ khen chước hay v khuyn Thanh Tng nn ở đy đặng cho n đi dạo chơi m thm do tin tức trong đạo. Huỳnh Như Ho hay Thanh Tng khứng ở lm con nui, th ng b đều mừng rỡ, dạy phải ku bằng cha mẹ v truyền hết thảy trong  nh phải xưng h Thanh Tng l cng tử.

ng đm luận văn chương chơi với chng, ng thấy học thức của chng rộng ri, cu văn của chng tao nh th ng lấy lm kỳ, khng d con nh l thứ tưổi chưa đầy hai mươi m lại c ti văn v lưỡng ton như thế, bởi vậy ng cng thm i mộ, coi như vng như ngọc.

Thanh Tng ở yn rồi, bn xi T Hộ giả chước đi chơi đặng rảo khắp thn ln m tm nng Lệ Bch. Chng thường bữa cũng hay đi săn bắn, đặng d la coi hoặc may c nghe tin tức chi khng. Ở đ trt một năm, tm đ khắp hết thn x m khng thấy dạng, lại cũng khng nghe tin lệ Bch cht no. Thanh Tng thất ch ng lng, phần th nhớ mẹ thương cha, phần th uất tnh ức dạ, bởi vậy ngoi mặt chng giả lm vui, m trong tr th như dại như ngy, khng cn kể chi ci thn nữa.

Một buổi trưa, Thanh Tng đi săn bắn về, chng bước vo phủ th thấy cha nui đương ngồi ni chuyện với một người khch, tc ru bạc trắng, y phục đoan trang, nhắm tướng mạo khng phải l một ngươi tầm thường, Thanh Tng lm lễ cha nui rồi lm lễ lun người khch nữa. Quan Chnh sứ thung dung ni với Thanh Tng rằng: “Cụ lớn đy qu danh l Ng Sĩ Lin hồi trước lm quan Gim st Ngự sử. V cụ lớn muốn dưỡng nhn, nn mấy năm nay xin hưu tr về ở bn đạo Hưng Ha. Cụ lớn qua đy thăm cha''.

ng Ng Sĩ Lin ngy trước vẫn l bạn tao đn của ng Thn Nhơn Trung. ng Thn Nhơn Trung ni chuyện với con, thường hay khen ng Sĩ Lin văn hay học rộng. Thanh Tng tuy chưa gặp mặt ng Ng Sĩ Lin lần no, nhưng m chng đ c biết danh ng lu rồi, bởi vậy vừa nghe ni tn ng th chng lật đật vng tay thi lễ một lần nữa v ni rằng: ''Tiểu sanh v khng biết, nn khng trọn lễ với thượng quan; vậy ngửa mong thượng quan x tội!”.

ng Ng Sĩ Lin gặt đầu đp lễ, m mắt ng Thanh Tng trn trn, lm cho chng i ngại hết sức. ng ng một hồi rồi mới day mặt qua m hỏi ng Huỳnh Như Ho rằng:

- Thơ sanh đy l ai?

- Con của ti.

- Ti nghe ng c một người con gi m thi, sao by giờ lại c con trai by lớn vậy lận?

- N l con nui.

- Ờ c vậy chăng, chớ năm trước ng qua thăm ti, th ng ni ng c một cht con gi m thi, sao by giờ lại c con trai nữa. Cng tử tn chi, năm nay được bao nhiu tuổi?

- N tn l Sơn Tng, năm nay mới được 20 tuổi.

-  ng đ định đi bạn rồi chưa?

- Chưa. Ti cũng tnh kiếm đi bạn cho n, nhung m chưa biết ai c con gi m cầu hn.

ng Ng Sĩ Lin ng Thanh Tng một hồi nữa rồi mới ni rằng: ''Ti cho php cng tử vo thơ phng m nghỉ; để ti đm luận chơi với quan Chnh sứ, cng tử chẳng cần phải hầu hạ lm chi”. Thanh Tng bi hai ng rồi đi vo thơ phng. ng Ng Sĩ Lin cứ liếc mắt ng theo. Chừng Thanh Tng đi khuất rồi, ng mới hỏi ng Huỳnh Như Ho rằng: "Cng tử tướng mạo thiệt l khi ng, coi ra chẳng phải l người tầm thường. Người ở đu m ng nui đ vậy? ng nui bao lu rồi?''.

ng Huỳnh Như Ho bn thuật việc ng gặp Thanh Tng lại cho ng bạn nghe. ng kể chuyện Thanh Tng gip ng m đnh ph cường khấu. ng tn tụng v nghệ rồi ng lại ngợi khen văn ti của Thanh Tng nữa. ng Ng Sĩ Lin nghe r ngọn nguồn rồi ng ngồi lặng thinh, m coi bộ ng suy nghĩ lung lắm. Cch một hồi, ng ni rằng:

-  Chuyện ny thiệt l kỳ. Ti nhn gương mặt của cng tử sao giống quan Tướng quốc Thn Nhơn Trung qu, ng c biết ng Thn Nhơn Trung hay khng?

-  Hồi trước ti quen biết, nhưng m hai mươi năm rồi ti khng gặp ổng nữa.

-  Ti quen với ổng nhiều. Lc ti cn lm quan tại triều, anh em thường tới lui ngm thi vịnh ph với nhau chơi. Ti nghe ổng c một cng tử tn l Thanh Tng. Hồi đ cng tử cn nhỏ, nn ti khng thấy mặt. Khi ti tr sĩ qui điền ti c nghe cng tử Thanh Tng nổi danh ho kiệt, nức tiếng văn nhơn. Mới đy ti lại nghe triều đnh lộn xộn, quan Thi y L Niệm với quan Tướng quốc Thn Nhơn Trung chết hết, Trịnh Cng Lộ bỉnh quyền nn kiếm thế hại những ti trung liệt. Quan Binh bộ Thượng thơ L Thọ Vực th bị sai ln trấn Lạng Sơn. Cng tử Thanh Tng c cng dẹp giặc Chim Thnh m lại bị đy. Ti nghi dưỡng tử của ng đy l Thanh Tng, v bị tội nn cải danh diệc tnh m mai danh ẩn tch đ ng.

-  Nếu thiệt như vậy th cng qu hơn nữa. Dầu con của ti m phải l Thanh Tng đi nữa, ti cũng nui. Ở xứ nầy ni cao rừng rậm ai biết được m ti sợ.

-  Thanh Tng phạm tội triều đnh, nếu ng dung dưỡng th ng mắc tội chớ.

-  Tội g? Thanh Tng phạm tội triều đnh c cho ti hay đu m ti biết. M con của ti tn Sơn Tng, chớ khng phải Thanh Tng.

-  ng ci giỏi th để chừng no c đổ bể rồi ng ci.

-  Chuyện nầy anh em mnh nghi m thi, chớ khng c bằng cớ chi m dm đon chắc. Vậy xin ng để bụng, đừng ni ra cho ai biết.

-  Ai ni lm chi. Nếu m thiệt l Thanh Tng th mnh cần phải giấu m nui chớ, bởi v lc nầy triều đnh lộn xộn sm nịnh chuyn quyền, mnh phải nui ho kiệt anh hng, đặng gặp cơn nguy biến, mnh sẵn c người m cậy cần vương t quốc. Ny giờ ti ni chuyện với ng đ, l ti muốn tỏ việc triều đnh cho ng nghe m thi chớ.

ng Ng Sĩ Lin ngồi suy nghĩ một hồi nữa rồi ng cười m ni tiếp rằng: ''Chuyện tnh cờ, m nghĩ ra thiệt l kỳ. Cch hai năm trước ti đi chơi ti gặp một nng dung mạo phi phm, đương đi bơ vơ trong rừng với một con thể nữ. Chủ tớ bị một cng tử chọc ghẹo v lễ, nn giận rượt đnh cng tử chạy te. Ti hỏi thăm th nng ấy xưng l Hồng Hạnh v cha mẹ chết hết khng nơi nương dựa, nn tnh trở về Thi Nguyn m tm thn tộc. Ti thấy vậy ti đem về nui lm con hai năm nay, ti dọ tnh  th ti nghi lời ni với ti đ l ni dối chớ khng phải ni thiệt. Con gi ti năm nay mới 18 tưổi, m học thiệt l hay. V th tức dụng, cn văn th tao nh lắm."

Bn ny ng c một đứa con nui, bn ti cũng c một đứa con nui, thi hai anh em mnh lm sui với nhau chơi. Hai đứa nhỏ xứng đi vừa lứa lắm, m cũng xứng ti với nhau nữa. Ti c đem tập thi của con nhỏ ti n lm đy. ể ti đưa cho ng coi thử văn của n chơi''.

ng Ng Sĩ Lin ni dứt lời liền lấy một tập thi trong ti ra m trao cho Huỳnh Như Ho xem. ng Huỳnh Như Ho giở ra m đọc. ng đọc bi no ng khen nức khen nở bi nấy, khng c cu no ng ch được. ng đọc xong rồi ng mới ni rằng:

- Ti được một nng du văn học như vậy th qu lắm.

- ng chịu rồi phải hay khng?

- Chịu liền.

- N, m ti giao như vầy: ti gả con th ti bắt rể đa, bởi v mẹ n cưng n lắm, bả khng chịu rời n.

- ng giao như vậy sao cho phải. Ti cưới du th ti phải đem về nh ti nui, chớ để ở bn ng sao được, bởi v ti cũng cưng thằng con ti lắm, ti chịu rời n đu.

- Nếu vậy th ti khng gả.

- Ủa! Hồi ny đ chịu gả rồi by giờ ng hồi sao được.

- Nếu gả th ng rước về bn ny, rồi vợ chồng ti đu m hủ hỉ.

-  C con gi th phải chịu thiệt thi như vậy chớ sao.

-  Khng được. Hễ gả con th ti bắt rể.

-  Khng được. Hễ cưới du th ti rước du.

Hai ng ci lẽ với nhau một hồi, rồi muốn cho ha thuận nn nhứt định hễ cưới rồi th để ở bn đng gi 6 thng rồi về ở đng trai 6 thng, hai bn thay phin nhau m nui. Hai đng thuận rồi, liền định lun ngy cưới nữa.

ng Ng Sĩ Lin ở chơi hai ba bữa rồi ng mới về.

ng Huỳnh Như Ho bn cho đi Thanh Tng vo hậu đường m ni rằng: “Con nay đ trộng tuổi rồi, cha phải lo đi bạn cho con. Cha đ hứa lm sui với ng Ng Sĩ Lin. Con gi ng tn l Hồng Hạnh, năm nay đ được 18 tưổi, đ c sắc m lại c ti nữa. Con hy lo sửa soạn đặng 10 ngy nữa đem lễ vật qua Hưng Ha m nghinh hn''.

Thanh Tng nghe ni nghinh hn th chng biến sắc, tay chưn bủn rủn, tn loạn tm thần. Chng ng cha nui m ni rằng:

-  Thưa cha, con cưới vợ chưa được.

-  Sao vậy?

-  Con c lời thề hễ con chưa lập được cng danh th con khng cưới vợ.

-  Khng được. Cha đ hứa lời với quan Ngự sử rồi, thế no con cũng phải cưới, khng nn từ chối. Lo lập cng danh th lo, cn cưới vợ th cưới, hai sự đ c ngăn trở với nhau đu m ngại.

-  Thưa cha, con vẫn biết khng phải c vợ rồi lo lập cng danh khng được. Con khng khứng cưới vợ l v con nghĩ phận nam tử phải lấy chữ cần vương t quốc lm đầu. Con chưa c cht cng g với nước với vua, m con lo cưới vợ, th con thẹn với non sng lắm.

-  Nếu con đợi lập cho được cng danh rồi sẽ cưới vợ, th con gi cn g? Con gi của quan Ngự sử đng đắn lắm. N, cha chưa biết ra thể no, chớ văn thiệt l c ti lắm. Quan Ngự sử c đưa tập thi của nng lm đy. Con coi đ th biết văn học nng ra thể no. n ng, con trai t ai m b kịp.

ng trao tập thi cho Thanh Tng. Chng phải gắng gượng m lấy, song đ chết điếng trong lng. ng dạy chng đem về thơ phng m đọc v căn dặn phải sửa soạn đặng 10 ngy nữa đi nghinh hn.

Thanh Tng v nng Lệ Bch đến nỗi phải từ hn Cng cha, rồi mang tội bất hiếu bất trung, c l no ngy nay lại đi cưới vợ khc cho được. M biết dng chước no cho khỏi cưới vợ by giờ. Chng về thơ phng, chng quăng tập thi trn bn, khng thm ng tới. Chng bối rối trong tr nằm ngồi khng an, cứ vo thở ra than hoi. T Hộ thấy chủ c sắc buồn, khng biết c chuyện chi, nn lật đật hỏi thăm. Thanh Tng bn thuật chuyện quan Chnh sứ tỏ cưới nng Hồng Hạnh l con quan Ngự sử Ng Sĩ Lin cho chng v dạy phải sửa soạn đặng 10 ngy nữa qua Hưng Ha m nghinh hn, T Hộ nghe ni cũng giựt mnh lo sợ cho phận chủ.

Thanh Tng suy tới tnh lui, chng tiếc v trt một năm nay tm khng được Lệ Bch th đi phứt ln Cao Bằng m thọ tội cho rồi, cn dần d ở đy lm chi by giờ phải mang việc kh lng như vậy. Chng muốn vo tỏ thiệt tm sự của chng cho quan Chnh sứ nghe, đặng xin ngi bi việc hn nhơn ấy. M rồi chng sợ nỗi tỏ thiệt, c lẽ quan Chnh sứ cng yu, rồi ngi cng p hơn nữa th việc lại cng thm rối.

Chng kiếm đ hết kế rồi, m kế no coi cũng khng tiện, chng mới nhất định viết một bức thơ để lại cho quan Chnh sứ rồi trốn m đi ln Cao Bằng. Chng ngồi lại v lấy một tờ giấy m viết.

Trời chuyển mưa, ging gi pht ln, lướt nhnh cy ngoi vườn nghe ồ ồ, lại chun cửa sổ m vo thơ phng nữa. Ci tập thi của quan Chnh sứ trao hồi ny, cn nằm trước mặt Thanh Tng bị gi thổi mạnh nn n lật banh ra.

Thanh Tng đương chống viết m suy nghĩ, bỗng thấy tập thi lật ra, chng mới liếc mắt ng vo. Chng ng một cht rỗi chng bỏ cy viết, với tay lấy tập thi để trước mặt, lật từ trương đầu m đọc, đọc chng no coi bộ chng chăm chỉ chừng nấy, trợn mắt chu my thở di nhăn mặt, chng đọc tới trương cht rồi chng đứng dậy gi đầu m ni rằng: ''Chuyện nầy dễ nghi qu! Khng biết chừng hay l Lệ Bch, nhưng v sợ lậu nn cải tn l Hồng Hạnh đy chớ g. M Lệ Bch sao lại con ng Ng Sĩ Lin?''

Thanh Tng day lại ng thấy T Hộ bn ni tiếp rằng:

- T Hộ, hồi ny dưỡng phụ ta trao ci tập nầy cho ta m biểu ta đọc thử, ni rằng tập thi của nng Hồng Hạnh. Ta xem tuồng chữ giống như tuồng chữ của nng Lệ Bch qu m ci điệu thi, ci  hoi cảm, cũng giống nữa, lm cho ta sanh nghi trong lng qu.

-  Khng biết chừng hay l cng nương Lệ Bch trốn ở đ, m sợ người ta biết nn cải tn.

-  Ta cũng nghĩ như vậy, ngặt v quan Ngự sử ni Hồng Hạnh l con gi của ngi nn ta khng dm chắc.

-  Khng biết chừng con nui của ngi, cũng như cng tử l con nui của quan Chnh sứ đy vậy.

-  Nếu con nui th dưỡng phụ ta đ ni cho ta biết rồi chớ.

-  M cng tử coi thi ấy thiệt giống thi của cng nương Lệ Bch lắm hay sao?

-  Giống lắm.

-  Thi lm hay hn?

-  Hay lắm.

-   tứ cao hn?

-  Cao lắm,  tứ đ cao m lại c hơi trch tạo ha, ao m lại c hơi trch tạo ha/phiền duyn phận nữa.

-  Nếu vậy th chắc rồi chớ g.

-  Nghi m thi, chớ đu dm chắc.

-  Cng tử c đọc thi của cng nương thường lắm hay sao m nhớ  tuồng chữ?

-  C chớ.

-  ọc thi lm trn cha Trưng Nữ Vương đ phải hn?

-  Sau ta c thấy nhiều bi thi khc nữa chớ.

-  Nếu vậy th cng tử chịu đi cuới đại đi.

-  Nếu cưới m khng phải Lệ Bch rồi lm sao?

-  C hệ g? Cng tử ni rằng nng ấy thi hay, học giỏi ti cao, thế th khng phải l người tầm thường.  vậy m lại ở trong nh của quan Ngự sử, l một đứng danh nho trung liệt nữa. Nếu Cng tử nghi lầm, chừng động phng coi khng phải cng nương Lệ Bch, th cng tử tỏ thiệt tm sự cho nng ấy biết rồi từ biệt nhau. Một nng tiểu thơ  cao, học giỏi, hễ r tm sự của cng tử rồi th khng nỡ lng no m on hận cng tử, hoặc kiếm chước lm cho cng tử phạm nghĩa đu m cng tử sợ.

-  Mnh lm như vậy th được phần mnh, cn người ta lỡ duyn th tội nghiệp cho người ta lắm!

-  Cng tử bỏ hay sao m sợ lỡ duyn. Cng tử hứa chừng no tm được cng nương Lệ Bch rồi th sẽ thnh hn chớ.

Thanh Tng suy nghĩ một hồi lu rồi chng muốn chịu, m cn dụ dự cht đỉnh, song khng tnh trốn nữa.

Qua ngy sau, quan Chnh sứ bn việc nghinh hn nữa. Thanh Tng nhơn dịp ấy mới hỏi thăm coi nng Hồng Hạnh l con hay l chu quan Ngự sử. Chừng chng nghe r nng l con nui th chng hết dụ dự nữa, v chng đon quyết l nng Lệ Bch. Chng trng cho mau tới ngy nghinh hn đặng giải ci lng nghi phứt cho rồi.
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Chương 12

ng b bối rối dụng chước tr hn

Sấm st tưng bừng nghe lời nghim huấn

Từ ngy nng Lệ Bch về ở lm con nui ng ng Sĩ Lin nng thấy đ được an thn rồi nn nng khng tnh đi đu nữa. Nng c  muốn lng nghe coi dưới kinh thnh động tịnh thể no, vua c bắt tội nng hay khng, cn Thanh Tng xử tr lm sao, ngặt v Hưng Ha l chốn sơn kh nham hiểm, khng ai ln xuống Kinh đ.  vậy m thn nng l gi khu mn dầu ng Ng Ngự sử c nghe việc triều đnh, ng cũng chẳng hề tỏ cho nng biết.

Nng cng thế phải khoanh tay m chờ thời  vận, ngy đm chỉ trau dồi thi ph, n thuần sử kinh m thi.

Vợ chồng quan Ngự sử thấy nng c đủ cng, ngn, dung, hạnh m văn học lại thm c ti nữa, nn tưng tiu như ngọc như ng, nhứt l Ng phu nhơn đm ngy chẳng muốn rời nng, b thương yu chẳng khc no như con của b đẻ.

Nui Lệ Bch trt 2 năm trường, quan Ngự sử v chưa thấy nơi no xứng đng nn ng chưa tnh sự gả nng lấy chồng. ng qua Thi Nguyn thăm ng Huỳnh Như Ho, thnh lnh ng gặp Thanh Tng, ng nghe ni chng văn v ton ti, ng thấy chng tướng mạo khi ng, m lại ng nghi chng l con quan Thn Tướng quốc nữa, ng nghĩ trai ny rất xứng đi với gi nọ, bởi vậy ng liền tnh chuyện lm sui. Khi về đến nh, ng thừa lc đm khuya canh vắng, ng mới thuật chuyện ng hứa gả con cho con quan Chnh sứ Thi Nguyn lại cho b nghe v ng khuyn b sửa soạn cho sẵn sng đặng tới ngy cho hai họ giao bi hiệp cẩn.

Ng phu nhơn nghe ni th chưng hửng. B ng ng m trch rằng:

- Sao ng gả con, ng khng ni trước cho ti hay?

- Con n đ lớn rồi; ti thấy chỗ xứng đng th ti gả rồi về sẽ ni lại với b, chớ đường s xa xi, phải trở về hỏi b rồi mới trở qua m gả th thất cng qu.

- Ti c một mnh n, ti cưng n lắm, ti khng chịu gả.

- B khng chịu sao được, ti hẹn ngy lỡ rồi, bữa đ họ qua lm lễ hiệp cẩn đa.

- ng hứa với họ, ng lm sao đ ng lm, ti khng biết. Ti khng chịu gả.

- B đừng c ni như vậy. Ai c con lại khng thương song c con gi hễ n khn lớn th phải lo đi bạn cho n. Ti gả chỗ nầy xứng đng lắm. ể chng rể qua đy rồi b coi. Ti cũng biết vợ chồng mnh khng c con, nhờ nui con Hồng Hạnh mấy năm nay, n hủ hỉ với b, nn b hết buồn rầu, bởi vậy ti gả m ti c giao bắt rể. Hễ cưới rồi th vợ chồng n ở bn ny 6 thng rồi về bển ở 6 thng. V quan Chnh sứ c một đứa trai đ m thi, ổng cũng cưng n lắm; ti muốn bắt lun n bn ny, m thấy ổng ni qu nn ti mới chịu thay phin như vậy.

- ng c gả th ng bắt ai ng thế v đ tự  ng, chớ ti ni thiệt con của ti, ti khng chịu gả.

- Con của ti kiếm đem về đ, chớ phải con của b kiếm hay sao m b ni con của b?

- Con của ng kiếm, m cng của ti nui, th l con của ti.

- B ni ngang ngược qu! Nếu b khng thuận, rồi bữa đ người ta đem lễ vật qua nghinh hn, ti mới ni lm sao với người ta?

- ng ni ti khng chịu gả, hoặc l con m n khng ưng, th họ về chớ g. ?

- Sao được. Thi b đừng c ci. B ku con Hồng Hạnh ra đy đặng ti ni cho n hay rồi ti hỏi thử n coi, ti gả đ phải hay l b cản đ phải.

- Khng được. N sợ ng, tự nhin n nghe theo lời ng chớ g... Nầy,  m như ng hỏi n rồi n ni n chưa muốn lấy chồng th ng đừng gả nghe hn?

- Khng gả sao được. B cứ biểu thể nữ đi n ra đy m.

Ng phu nhơn ku thể nữ m dạy mời tiểu thơ. Lệ Bch đương chong đn ngồi xem sch, bỗng nghe c lịnh cha mẹ đi, nng bn sửa o ci trm m đi ra, sau lưng c Xun Lan theo hầu. Nng bước tới lm lễ quan Ngự sử v phu nhơn rồi khp np đứng một bn. Quan Ngự sử chưa kịp ni th phu nhơn đ hớt m ni rằng: ''Cha con tnh gả con lấy chồng, con đừng c chịu nghe con''. Quan Ngự sử trợn mắt ng b m quở rằng: ''B đừng c lộn  xộn để cho ti phn phải quấy cho con n nghe chớ''

ng day qua ni với Lệ Bch rằng ''Cha chơi bn Thi Nguyn, cha thấy con trai của quan Chnh sứ Huỳnh Như Ho, tuổi chng vừa mới 20 m văn v ton ti, kinh lun gồm đủ, r rng l một đứng thanh nin ho kiệt. Cha nhắm coi thiệt l xứng ti vừa lứa với con lắm, nn cha đ hứa lm sui với quan Chnh sứ Hynh Như Ho rồi hẹn trong năm ba bữa nữa đy sẽ cho lm lễ nghinh hn. Mẹ con v thương con nn ny giờ mẹ con gn trở khng chịu gả. Cha khuyn con hy nghe lời cha, v con đ lớn rồi, m chỗ nầy thiệt l xứng đng lắm, vậy con hy sửa soạn lo bề xuất gi."

Nng Lệ Bch ở đy nng tưởng đ an thn rồi, trong hai năm nay nng chẳng hề để  đến sự cha mẹ nui sẽ gả nng lấy chồng, bởi vậy nng nghe quan Ngự sử ni tới việc ấy th nng biến sắc tn loạn tm thần rồi t xỉu, bất tỉnh nhơn sự. Ng phu nhơn kinh khủng, hối thể nữ xm lại khing Lệ Bch vo phng. B m nng m than khc om sm, b trch ng sao by chuyện m hại con b, b đau lng rối tr nn b ni vấy v lm cho ng lnh qunh khng biết liệu lm sao cho yn việc.

Lệ Bch tỉnh lại, nhưng m nng cứ nằm thim thiếp khng n tiếng chi hết, m chừng nng ni th l ni bậy, ni bạ, trng ra như tuồng đ mất tr khn rồi vậy.

Vợ chồng quan Ngự sử đều lo sợ, rước thầy hốt thuốc lăng xăng, ng đổ tội cho b, b đổ tội cho ng, v sự nầy m trong nh mất niềm ha thuận.

Thể nữ đứa no cũng đều buồn rầu, nhưng m trong bọn  ấy duy c một mnh Xun Lan cứ rng một bn m săn sc, chẳng cht no chịu rời chủ m đi ra ngoi.

Qua ngy sau, nhơn lc quan Ngự sử v phu ăn cơm, trong phng chỉ c một mnh Xun Lan m thi, Lệ Bch bn ku Xun Lan lại gần m ni nhỏ rằng: ''C muốn thot nạn, nn c giả cuồng tr, chớ thiệt c khng c bịnh chi hết. Con phải lập thế đặng đm nay c thot thn!“

Xun Lan hiểu  th n vững bụng, nn lật đật đp rằng: ''Vậy th Cng nương cứ việc giả đin. Trong đm nay đợi trong nh ngủ hết rồi con sẽ ln mở cửa m dắt cng nương đi''.

Ng phu nhơn v thương Lệ Bch m lại lo sợ nữa, nn b khng chịu rời nng. m ấy b biểu thể nữ nhắc giường đem để trong phng đặng cho b ngủ m thăm chừng con. M nằm trong phng th b cứ thức sng đm, dường như b canh nng, lm cho nng khng thể thot thn được.

Cn một bữa nữa th tới ngy nghinh hn. Quan Ngự sử thấy Lệ Bch cn đau hoi th ng lấy lm bối rối, khng biết liệu lẽ no. ng cho mời b ra ngoi m bn tnh. B khuyn ng hy lấy cớ con đau m xin hồi hn. ng đ tiếc ti chng rể, m ng lại sợ mch lng ng sui, nn ng khng chịu, ng tnh xin đnh hn m thi đợi, chừng no con mạnh rồi ng sẽ cho hay m lm lễ cưới. B nghĩ đnh lại rồi sau cũng phải cho cưới, nn b khng chịu, cứ ni phải bi sự hn nhơn m thi.

Vợ chồng ci lẽ với nhau cho tới tối rồi b muốn cho vừa  b, nn b by cho ng ci chước tr hn. B khuyn ng hy dng Xun Lan thay lm Hồng Hạnh m gả, lm như vậy ng đ khỏi thất ước, m cũng khỏi la con nữa.

Quan Ngự sử một l lo sợ nỗi con bịnh, hai l bối rối về nỗi vợ phiền, ng nghĩ ci chước của b by đ l vẹn ton hơn hết, bởi vậy ng cho ku Xun Lan ra m dạy rằng: "Ny con, ng đ hứa gả tiểu thơ cho con quan Chnh sứ Thi Nguyn. Ngy mai nầy người ta qua lm lễ nghinh hn. Rủi tiểu thơ nhuốm bịnh thnh lnh khng thể no cho cưới được; m nếu khng cho cưới th ng thất ước với người ta. ng b muốn cho vẹn vẻ mọi bề, vậy ng b cậy con hy thuận tnh thay thế cho tiểu thơ m kết tc trăm năm với con quan Chnh sứ. Con hy lấy tn Hồng Hạnh m xuất gi, con ku ng b bằng cha mẹ. Nếu con thuận tng th từ ry ng b đi con theo bực tiểu thơ. Con hy hết lng m gip ng b một phen nầy, ci nghĩa ấy ng b chẳng hề qun đu“.

Xun Lan chưng hửng, chưa kịp trả lời, th phu nhơn bước lại nắm tay m ni rằng: "Con v đy cho b sửa soạn thay đổi o quần cho. Tại duyn nợ của con như vậy, nn trời mới khiến như vậy''. Phu nhơn v ni v ko Xun Lan đi. Xun Lan ngơ ngẩn, cứ đi theo b khng kiếm được lời chi m từ chối.

m ấy phu nhn lo dọn phng đặng qua bữa sau lm lễ giao bi. B sửa soạn trang điểm cho Xun Lan v dạy dỗ mọi bề đặng cho sự tr hn khỏi dấy lậu.

Phu nhơn lại tưởng Lệ Bch thiệt cuồng tr loạn tm, sợ để nng ở trong nh lậu sự, b mới dọn ci tịnh thất của ng cất ring trong giữa vườn để khi nhn hạ ng ra đ m xem sch, rồi b dời nng ra đ m nằm.  Nng hay sự tr hn th nng khng ni xm nữa, nng lại tỏ thiệt với b rằng v nng sợ cưới chồng nn nng sanh bịnh, by giờ khỏi ci ciệc ấy rồi nng vui mừng tự nhin hết bịnh, xin b chớ lo. B lấy lm  mừng, bn khuyn nng dầu hết bịnh cũng ở lại tịnh thất, chớ đừng v nh m lậu sự.

Qua ngy sau l ngy nghinh hn, quan Chnh sứ Huỳnh Như Ho dắt Thanh Thng qua tới, c T Hộ điếu đi ty tng, lại c vi chục tn qun, khing lễ vật cầu hn nữa.

Quan Ngự sử với Ng phu nhơn ra tiếp rước. Phu nhơn xem thấy Thanh Tng diện mạo khi ngộ th b khen thầm, b liếc ng loi, thiệt l xứng ti sắc với Lệ Bch lắm.

ng dạy b cho đi tiểu thơ ra đặng cho hai trẻ lm lễ từ đường rồi c động phng hoa chc. Vả Xun Lan với Thanh Tng thuở nay đ gặp mặt nhau nhiều lần, Xun Lan hễ ng thấy Thanh Tng th biết liền, duy c Thanh Tng v  nn khng biết Xun Lan được. Xun Lan nghe lịnh th bước ra lm lễ hai họ. Nng va liếc ng chng rể th nng biến sắc, nn ngơ ngẩn trong lng, khng hiểu Thanh Tng ở đu m lọt vo đy. Cn Thanh Tng c  trng cho thấy mặt nng du đặng coi c phải Lệ Bch hay khng, chừng chng thấy khng phải, th chng thất vọng, nn trong lng bối rối, ngoi mặt buồn hiu, lc ấy trong tr chỉ tnh kế thot thn m thi, chớ khng tnh vợ chồng chi hết.

Chng rể bối rối, nng du ngẩn ngơ, nhưng m phải gắng gượng kề vai với nhau m lm lễ từ đường rồi dắt nhau vo phng đặng lm lễ giao bi hiệp cẩn.

Khi v phng rồi th Xun Lan v khp cửa v hỏi rằng: ''Cng tử v cớ no m ngy nay lại lm con quan Chnh sứ Thi Nguyn? Ti khng d cng tử đnh phụ cng nương ti m đi cưới vợ như vậy''.

Thanh Tng nghe ni th thất kinh, ng Xun Lan trn trn v hỏi rằng:

-  Nng l ai m biết ti?

-  Cng tử qun ti hay sao?

-  Ti khng biết nng, thiệt tội lỗi qu. Xin nng tỏ thiệt coi nng l ai.

-  Ti l thể nữ của cng nương Lệ Bch đy.

-  Trời ơi! T ra ti nghi trng rốt m! Cng nương ở đu by giờ?

-  Cng tử cn hỏi tới lm chi?  cưới ti rồi! By giờ cn mặt mũi no m hỏi thăm cng nương ti nữa?

Thanh Tng rơi lụy m đp rằng: ''Tm sự của ti di lắm khng thể ni cho hết được. Ti v cng nương m phải ra nng nỗi ny. Ti xem tập thi của quan Ngự sử trao, ti chắc l cng nương nn ti mới đi cưới đy. Vậy cng nương ở đu xin nng mau mau cho ti biết đặng ti tới đ m tỏ hết tm sự của ti cho cng nương nghe''.

Xun Lan liếc mắt ng Thanh Tng v chm chm cười m đp rằng: “Cng nương by giờ ở tại nh đy, v muốn thủ ước với cng tử nn giả cuồng tr, rồi ng b mới dạy ti tr lun. Việc nầy chẳng nn lậu ra cho người ngoi biết. Cng tư giả động phng hoa chc với ti như thường. ể ti tỏ lại cho cng nương ti hay rồi như cng nương ti muốn gặp mặt cng tử th ti sẽ lập thế cho m gặp nhau”.

Thanh Tng nghe ni như vậy th mừng rỡ tạ ơn Xun Lan lăng xăng.

Hai người ở trong phng một hồi lu cho người ta tưởng đ lm lễ giao bi rồi, chừng ấy Xun Lan mới bước ra m đi đến tịnh thất đặng thng tin cho Lệ Bch hay. Lệ Bch đương nằm một mnh trong tịnh thất m suy nghĩ cuộc đời. Thnh lnh Xun Lan x cửa chạy v hơ hải ni rằng: ''Cng nương i! Kỳ lắm!''. Lệ Bch tưởng c việc nguy biến no nữa, nn lồm cồm chỗi dậy v hỏi rằng:

- Việc g m kỳ?

- Tn lang đ l Thn cng tử.

- Hả! Thn cng tử no? Con ni ci g vậy?

- Thn Thanh Tng chớ Thn cng tử no.

- Hy! Thn cng tử sao lại đến đy? Con coi chắc hay khng?

- Cng tử đ vo lm lễ động phng hoa chc với con, đ c ni chuyện với con, cn khng chắc g nữa.

- Cng tử lm lễ động phng với con hay sao?

Xun Lan mắc cỡ nn ci mặt ng xng đất rồi mới đp rằng:

- Phải lm đỡ cho người trong nh khỏi nghi chớ.

Lệ Bch lặng thinh ngồi ngẫm nghĩ một hồi lu rồi thở ra m hỏi tiếp rằng:

- Tại sao m Thn cng tử lại đi cưới vợ đy?

- Thưa con khng hiểu. ể con thuật việc con gặp cng tử cho cng nương nghe. Khi con bước ra lm lễ từ đường, con thấy Thn cng tử th con chưng hửng. Cng tử ng con rồi coi bộ buồn hiu. Cng tử khng biết con. Khi kề vai vo phng lm lễ hiệp cẩn, con khp cửa lại rồi con hỏi rằng: “Thn cng tử sao lại lm con quan Chnh sứ m đi cưới vợ đy? Thn cng tử đnh Phụ cng nương hay sao?'' Thn cng tử biến sắc, day ng con trn trn v hỏi con l ai. Con giận người bạc tnh, nn con ni thiệt. Cng tử mừng qunh, hối con dắt đến cho gặp mặt cng nương. Con ni khng được để con thưa lại cho cng nương hay trước đ.

- M Thn cng tử c ni với con tại lm sao m đi đến xứ nầy cưới vợ hay khng?

- Con hỏi th Thn cng tử ni rằng cng chuyện di lắm, để gip mặt cng nương rồi sẽ tỏ hết cho cng nương nghe.

- Người đ phụ ta m đi cưới vợ, by giờ cn gặp ta lm chi nữa?

- Cng tử c ni tại thấy tập thi no đ, đon chắc cng nương ở đy, nn mới đi cưới vợ đ.

- Tưởng l cưới ta, t ra cưới nhằm thể nữ của ta! ng dữ.

Lệ Bch v ni cu cht đ v cười ngất. Xun Lan hỏi nng vậy chớ muốn chừng no cho cng tử gặp, đặng c sắp đặt. Lệ Bch ngẫm nghĩ một hồi rồi ni: ''Ta nghĩ gip mặt cng tử, ta cng thm giận chớ khng ch g. M cũng nn gặp đặng ta kể ci thi bội bạc của chng cho chng hổ thẹn chơi, vậy con hy liệu coi c thể dắt chng đến đy m người ta khng thấy được, th con ln mời chng ra đy. Con phải cẩn thận đa ngh“.

Xun Lan vưng lời v dặn Lệ Bch phải đi v đi ra cho Ng phu nhơn tin hết bịnh, b khng thăm chừng nữa, đặng nng nhơn lc đm vắng m dắt Thanh Tng ra tịnh thất. Chủ tớ sắp đặt xong rồi, Lệ Bch mới dạy Xun Lan rằng: ''Thi con vo nh đi, kẻo ở lu tn lang trng...“ Lệ Bch v ni v cười, lm cho Xun Lan thẹn tha, ci đầu bước ra cửa m khng dm ng nng.

ến chiều Ng phu nhơn ra tịnh thất thăm Lệ Bch, thấy nng mặt my hớn hở, ăn ni vui cười, th b hết lo nữa. B ở chơi với con cho đến tối m, b mới trở v nh, m khi v rồi b lại sai hai con thị tỳ ra ngủ đặng hầu hạ săn sc lệ Bch.

Hết canh một, nơi hướng đng mặt trăng mọc ln một vừng đỏ lm, dọi cy cỏ sng la. Mấy đm bng trồng chung quanh tịnh thất lấp l khoe mu, rồi nhờ ngọn gi lao rao đưa mi thơm bt ngt. Ngọn cy day qua oặt lại, nhnh cy oằn xuống ngc ln, lm cho yến sng bng trăng dọi mấy ci đường nhỏ trong vườn chạy tới chạy lui, coi lao xao trn mặt đất. Ngoi vườn im lm, trong nh lặng lẽ, duy c bng trăng vằng vặc, l khua lo xo, tiếng dế rầm r, với cnh chim sập sận m thi.

Lệ Bch thấy hai con thị tỳ buồn ngủ, nng bn bi hầu cho chng n v dạy chng n ln vo nh sau m nghỉ. Nng chong đn ngồi một mnh trong tịnh thất, mắt th ng ngọn đn, m tr tưởng tượng việc ở đu. Hễ nng nghe rục rịch trước thềm, th nng tưởng Thanh Tng đến, nn lật đật dm ra cửa, hễ dm khng thấy ai, th nng chu my, coi sắc mặt khng vui.

Nng chờ lu chừng no th trong lng cng xốn xang kh chịu chừng nấy. Nng ngồi khng được nữa, nn lần bước lại cửa đứng ng mng. Thnh lnh nng thấy dạng hai người đương np theo bng cy m đi ra tịnh thất, nng lật đật bước v khp cửa lại rồi ngồi m chờ.

Cch chẳng bao lu, Xun Lan h cửa bước v, ng quanh quất thấy c một mnh Lệ Bch, bn ni rằng: "Thưa cng nương, con đ dắt Thn cng tử ra tới rồi. Người cn đứng ngoi đy, chẳng biết cng nương cho người v hay chưa?"

Lệ Bch gặc đầu, Xun Lan bước ra vừa khỏi cửa, th Thanh Tng bước v liền. Thanh Tng ng thấy Lệ Bch th chng t ngồi trn một ci ghế gằn đ, rồi hai tay m mặt m khc. Lệ Bch thấy vậy lấy lm chua xt trong lng, song nng gắng gượng lập nghim, nng ng chng một cch rất vững vng m hỏi rằng: ''Thiếp với cng tử l người th. Cng tử cn xin gặp mặt thiếp lm chi?

Thanh Tng v khc v đp rằng:

- Xin cng nương xt dm lại m dung tnh cho ti, chớ nếu cng nương nghim khắc hoi th tội nghiệp thn phận ti lắm.

- Cng tử c tnh g với thiếp đu m xin thiếp dung tnh?

- Nếu ti khng c tnh với cng nương th c đu thn ti đến nng nỗi nay.

- Cng tử đ giết phụ thn của thiếp rồi by giờ lại cn bội ước m đi cưới vợ khc, lm như vậy đ sao cng tử cn dm xưng l c tnh? Cng tử ni ra cng tử khng hổ thẹn hay sao?

- Ti lỡ tay m giết nhạc phụ, tội ấy ti cam chịu, ti khng dm ci. Khi ấy ti xin cng nương giết phứt ti cho rồi, cng nương khng chịu giết, để cho ti sống lm chi m mấy năm nay ti lao tm khổ tr khng biết dường no m kể cho xiết. Cn sự ti cưới vợ đy l v ti quyết gặp cng nương nn ti mới mạo hiểm m lm như vậy, chớ no phải ti phụ tnh cng nương m thay tơ đổi tc hay sao.

Lệ Bch thấy bộ chng rất buồn thảm, lại nghe giọng chng c vẻ thiệt tnh, bởi vậy nng bớt giận m hỏi dịu ngọt rằng: ''Tại sao cng tử biết thiếp ở đy m đi cưới? M tại sao cng tử lại lm con quan Chnh sứ Thi Nguyn?''

Thanh Tng lau nước mắt rồi thủng thẳng kể hết tm sự của chng cho Lệ Bch nghe. Chng ni rằng khi chng thắng trận hồi tro vua xả tội tử hnh, phong cho chng lm chức Kinh sư  Tổng binh v hạ chỉ cho chng phối hiệp với nng. Vua hay nng đ bn đo, vua pht nộ, nn nhứt định gả Cng cha Như Hoa cho chng. Chng v cựu ước nn quyết từ hn. Quan tướng quốc sợ chng mắc tội khi qun, mới tu m xin đnh lại một năm đặng cho chng tm kiếm nng, v như mn hạn rồi m tm khng được th sẽ thnh hn với Cng cha. Trt một năm trường chng sai người rảo khắp phương m tm khng ra mối. Quan Tướng quốc sợ chng phạm tội khi qun nn mn hạn rồi ng khuyn chng phải ưng Cng cha. V chng đ nặng lời thệ ước với nng, chng khng thể dứt tnh phụ nghĩa cho được, bởi vậy chng tu với vua xin thm một năm nữa m tm nng. Vua nghe lời sm tấu, bn bắt tội chng khi qun, rồi thu chức  tổng binh lại. Quan Tướng quốc đương ngọa bịnh, ng hay việc ấy, ng hờn chng khng vưng lời ng, nn bịnh pht lm xung m tạ thế. Chng chưa kịp chn cha th lại c chiếu vua bắt tội chng bất trung bất hiếu m đy chng ln Cao Bằng; chng phải cam tm ng linh cữu của cha m rơi lụy rồi đưa tay cho qun tri dắt đi. inh Long với inh Hổ nng lng chạy theo, ln tới Bắc Giang gặp nhau, hai tướng khuyn chng phản nghịch, chng khng chịu; hai tướng bn dắt hết qun sĩ ln ni tr ngụ, cn chng với T Hộ th quyết ln Cao Bằng m thọ hnh. i dọc đường chng nhớ quan Thi y tổ qun ở Thi Nguyn chng nghi nng ẩn tch nơi đ nn chng cải tn l V Sơn Tng đặng qua Thi Nguyn m tm nng.

Qua đến đ chng giết cường khấu m giải nguy cho quan Chnh sứ. Quan Chnh sứ thương ti nn bắt chng ở lm con nui. Chng tm nng khng được th thất ch, vừa muốn trốn ln Cao Bằng thọ tội, kế quan Ngự sử qua chơi, ng thấy chng ng mới tnh chuyện lm sui với quan Chnh sứ. Khi quan Ngự sử về rồi quan Chnh sứ tỏ việc ng đ hứa hn cho chng hay, lại trao tập thi của nng cho chng xem thử. Chng bối rối khng thm xem thi, chỉ lo thot thn m thi. Chng ngồi viết thơ để lại đặng đm ấy trốn đi, may nhờ ngọn gi lật tập thi ra, chng ng thấy tuồng chữ, trong lng sanh nghi. Chng hỏi gạn lại mới hay người lm thi đ l con nui chớ khng phải con ruột quan Ngự sử. Chng đon chắc l nng, nn khng tnh trốn nữa, thầm tnh rằng nếu qua cưới m khng phải nng th lc động phng chng sẽ tỏ r thiệt tm sự cho nng du biết, rồi xin để cho chng thot thn, hoặc đi tm nng nữa, hoặc ln Cao Bằng thọ tội.

Lc Thanh Tng thuật chuyện th Lệ Bch ngồi chăm chỉ m nghe, nng hay chng từ hn m phải bị tội, th nng cảm tnh, nn rơi nước mắt. Chng thuật xong rồi, chng thấy nng ngồi im lm m sắc mặt buồn hiu th chng thở ra m ni rằng: ''Cng nương nghĩ lại đ m coi no ti c dm phụ cng nương bao giờ đu; nếu m ti phụ cng nương, th năm trước ti đ ưng Cng cha Như Hoa rồi, chớ c lẽ no ti từ hn Cng cha cho đến nỗi bị tội rồi by giờ lại chịu cưới vợ khc. Cn cng nương v sao m lại vo lm con quan Ngự sử đy, xin cng nương phn cho ti biết với?“

Lệ Bch bn th thầm ni cho chng r v sao m nng dắt Xun Lan đi trốn, ln tới Hưng Ha gặp quan Ngự sử đem về thế no, nng thuật r đầu đui khng st chỗ no hết.

Nng thuật chuyện của nng rồi th nng ng chng v cười v ni rằng:

-  Tại thiếp ơ hờ, thiếp lm thi đ, nn cng tử mới biết được. Nếu khng c tập thi, th c đu gặp nhau nữa.

-  Ấy cũng l tại  trời khiến như vậy. Xin cng nương qun ci hờn cũ đặng sum hiệp với nhau.

Lệ Bch đương vui, m nghe chng xin qun hờn cũ đặng sum hiệp, th nng chu my ủ mặt ngồi ngẫm nghĩ một hỏi rồi ni rằng: '' biết lời thệ ước th nặng nề, m chữ phụ th cng nặng nhiều hơn nữa. Thiếp lm sao m kết duyn cng cng tử cho được. Thiếp xin cng tử như cn tưởng tnh thiếp th cho php thiếp mượn Xun Lan thay mặt cho thiếp m lo bề sửa trấp nưng khăn, được như vậy th thiếp đ khỏi lỗi với chn thề, m cũng khỏi lỗi cng thn phụ chớ cng tử muốn sum hiệp cng thiếp th sum hiệp sao được''.

Lệ Bch tỏ mấy lời can phế th nước mắt tun dầm dề. Thanh Tng vừa thấy sắc mặt, vừa nghe giọng ni, th chng hiểu nng đau đớn về niềm cha con, bởi vậy chng đứng dậy đấm ngực m ni răng: ''i ta chết với nhau một lượt th mới dứt ci khổ no được! Trời i!  sanh ti sắc, sao lại nỡ khiến chi cho ci cảnh th thảm như vậy!“

Chng ni vừa dứt lời, th ngoi vườn ging gi pht ln nghe ồ ồ, mặt trăng đương tỏ rạng bỗng my giăng ngang, cy cỏ tối m, lại sấm st nổi ln tiếng gầm tiếng nổ nghe rền tai. Ngọn đn chong để trn bn bị gi thổi nn cũng tắt mất. Lệ Bch kinh hi, lật đật đứng dậy. Lc ấy một tiếng nổ ci rầm ngay trn nc nh rồi lại yến chớp xẹt một đường ngay vo cửa. Thnh lnh nghe c tiếng ni lớn như vầy: ''Hai con, cha l Thi y L Niệm đy. Năm trước tại số mạng của cha tới chừng đ m dứt, nn cha phải chết, chớ khng phải Thanh Tng cố  giết cha. Vậy Lệ Bch chẳng nn v cha m r rời tơ tc. Hai con phải thuận với nhau đặng lo mưu ph vua gip nước cho mau. Triều đnh đ loạn rồi, phải toan trở về kinh m cứu hiền trừ nịnh đặng khun ph x tắc Hai con phải vưng lời cha''.

Thanh Tng với Lệ Bch nghe r rng l tiếng của quan Thi y, bởi vậy cả hai đều thất sắc kinh tm, nắm tay nhau đứng trn trn, khng ni được một tiếng.

Sấm m, gi dịu, trăng sng, trời trong, Thanh Tng với Lệ Bch định tĩnh lại rồi kề vai quỳ xuống v lạy v ni rằng: "Hai con xin vưng lời cha dạy. Mong linh hồn cha theo ủng hộ hai con, đặng hai con cứu nước ph vua cho ton danh nghĩa''.

Hai người cn đương quỳ, bỗng đu Xun Lan chạy o v hơ hi ku rằng: ''Cng tử, cng nương i? Nguy lắm! Hai ng hiểu hết cng chuyện rồi. Vậy cng tử hy ra cho mau''.

Thanh Tng với Lệ Bch đứng dậy bước ra th thấy quan Chnh sứ, quan Ngự sử với Ng Phu nhơn đ tới trước cửa rồi.


Nặng Gánh Cang Thường

Hồ Biểu Chánh

www.dtv-ebook.com

Chương 13

Thị t tng thế  khai r ngọn nguồn

Cng tử nng lng xin trừ gian nịnh

Xun Lan đưa Thanh Tng ra đến tịnh thất rồi th nng lật đật trở về phng đặng nghe động tịnh. Trong nh ngủ hết, sau trước im lm. Nng tnh nằm đợi đến khuya rồi sẽ ra rước Thanh Tng về cho khỏi lậu sự.

Nng đương suy nghĩ khng biết by giờ Thanh Tng với Lệ Bch xử tr ra sao. Lệ Bch chịu dẹp bỏ phụ th, m snh duyn cng Thanh Tng theo như lời ước hẹn hay l cn khng cự nữa? V như chịu snh duyn, by giờ mới dụng chước no m ra mặt cho được? Cn như khng cự nữa, th Thanh Tng lm sao? Xun Lan cn nghĩ tới xt lui mấy điều đ, thnh lnh nghe c tiếng người ku cửa pha trước. Nng ln bước ra lng tai nghe coi c việc chi. Quan Ngự sử với quan Chnh sứ đều thức dậy mở cửa, rồi c một người ru ria xồm xom, mặc đồ v phục, ở ngoi bước v đưa một bức thơ cho quan Chnh sứ m ni rằng: ''Bẩm thượng quan, c một ci tin cần yếu lắm nn phu nhơn sai ti cỡi ngựa đi riết qua đy m trnh cho thượng quan xem''.

Quan Chnh sứ đem lại đn m coi. ng đọc riết rồi ng trao cho quan Ngự sử m ni rằng: ''Triều đnh nguy rồi! Thnh thượng thăng h; nịnh thần phản loạn, bắt ng cung m hạ ngục. Quan Thủ ngự Kinh lược sứ Lạng Sơn ko binh về bnh loạn, đnh khng lại tướng của Trịnh Cng Lộ, bị giặc vy tại Bắc Giang, nn rải tờ Hịch khuyn cc đạo ra binh cứu viện''.

Quan Ngự sử v nghe v xem thơ, ng chắc lưỡi lắc đầu m ku trời rồi hỏi rằng:

-  By giờ ng phải tnh lm sao m giải vy cho ng L Thọ Vực rồi ko binh về tro m trừ lũ nịnh đặng tn Thi tử ln ngi, chớ khng lẽ ngồi khoanh tay m ng.

-  Ti gi yếu, m dở về sự dụng binh nữa. Ti lo sao cho kham.

-  Trong đạo gp binh hết thảy được chừng bao nhiu?

-  Gom gp hết thảy được chừng năm trăm.

Quan Ngự sử đứng ngẫm nghĩ giy lu rồi ng ni rằng:

-  ng c ni với ti rằng Sơn Tng v nghệ siu quần, ngy trước chng giết đầu đảng lu la lẹ như nhy mắt. Vậy th sai chng cầm binh đi cứu ng L Thọ Vực, được hay khng?

-  Con của ti cn nhỏ tuổi qu: tuy n giỏi, song ti sợ cầm binh xuất trận khng lại người ta.

-  Khng, ng đừng lo. Sơn Tng tuy trẻ tuổi, nhưng m ti xem tướng mạo khng phải tầm thường đu. ng để ti ku chng ra đy ti tnh với chng. Thế no cũng phải lo cứu cha an dn, chớ khng lẽ ngồi ng cho được.

-  ng liệu thế no ti cũng nghe theo hết thảy. ng tnh đi.

Quan Ngự sử sai gia đinh mời phu nhơn ra cho ng dạy việc. Phu nhơn vừa tới th ng liền dạy trở vo phng ku tn lang Sơn Tng. Xun Lan nghe biểu ku Sơn Tng th nng thất kinh. Nng mở cửa th ngoi vườn gi ging ồ ồ, trn trời sấm st vang nổ. Nng kinh khủng khng dm bước ra, nn cứ lnh qunh tại cửa đ hoi. Ng phu nhơn v phng, thấy phng trống trơn, khng c Thanh Tng m cũng khng c Xun Lan, b lấy lm kỳ, bn đi thẳng vo nh sau kiếm thị tỳ m hỏi. B đi tới cửa ra vườn, b thấy Xun Lan đứng đ, b ku m hỏi rằng: ''Con lm g m đứng đy? Cn tn lang con đi đu mất rồi?''.

Xun Lan thấy việc mnh giấu muốn bại lộ rồi, nng sợ Thanh Tng với Lệ Bch mang tiếng bởi vậy nng bối rối trong tr, cứ đứng  ớ, ni khng ra lời. Phu nhơn thấy bộ nng như vậy th b nghi, nn b nắm tay dắt nng đi thẳng ra tiền đường.

Quan Ngự sử dạy ku Thanh Tng, m phu nhơn lại dắt Xun Lan ra, ng thấy vậy th thấy lm kỳ nn hỏi rằng: ''Ti dạy ku tn lang ka. Vậy chớ tn lang đu?'' Phu nhơn đp rằng: ''Khng c tn lang trong phng''. Quan Ngự sử bn hỏi Xun Lan vậy chớ Thanh Tng đi đu. Ban đầu Xun Lan ni khng biết. ng hỏi riết nng phải quỳ m thưa thiệt mọi việc, khng giấu giếm cht no nữa hết.

Quan Chnh sứ, quan Ngự sử v phu nhơn nghe r rồi th nhn nhau chung hửng. Quan Ngự sử cười v ni với với quan chnh sứ rằng: ''T ra bấy lu nay ti với ng trữ vng ngọc trong nh m khng hay. Thiệt may cho mnh m cũng may cho nước lắm. Nếu thiệt quả l Thanh Tng th c lo g dẹp loạn trừ gian khng đặng. Vậy chng ta phải ra tịnh thất m bo tin cho cng tử Thanh Tng hay liền by giờ đy. Xun Lan, con hy mở cửa cho ng đi''.

Tại duyn cớ như vậy, nn Xun Lan mới dắt quan Chnh sứ, quan Ngự sử v Ng phu nhơn ra tịnh thất, gặp Thanh Tng với Lệ Bch đương kề vai quỳ lạy, nng hơ hải m ku đ. Thanh Tng với Lệ Bch khp np đứng dựa cửa, trong lng khng an.

Hai ng bước lại ni một lượt rằng: “Cho cng tử với cng nương. Ấy cũng l nhờ  trời định, nn cng tử với cng nương được sum hiệp như vầy, m sum hiệp nhằm lc quốc gia hữu sự th thiệt l may mắn''. Thnh Tng vừa muốn mở miệng m tạ tội, th quan Ngự sử khot tay m ni rằng: ''Nhờ con Xun Lan n thuật r cng chuyện, nn chng ti đ hiểu tm sự của cng tử với cng nương rồi. Cng tử chẳng cần phải ni nữa lm chi''.

Thanh Tng với Lệ Bch day lại ng Xun Lan trong tr thầm trch sao đi tỏ thiệt lm chi vậy.

Quan Ngự sử thấy vậy th ng cười v ni tiếp rằng: “Chng ti biết được cng tử với cng nương th cng tốt chớ c hại chi m cng tử i ngại. Chng ti tới đy chẳng phải chng ti trch cng tử với cng nương. V chng ti mới hay tin quốc gia nguy biến, nn lật đật đi kiếm cng tử m lo tnh việc giải cứu. Vậy cng tử với cng nương hy theo chng ti m về nh cho mau, rồi ti sẽ tỏ việc lớn cho cng tử nghe. Thi đi, mời cng tử với cng nương đi. Việc gấp lắm. Ti nng lng như lửa đốt.“

Thanh Tng nghe quan Ngự sử ni quốc gia nguy biến, chng nhớ tới lời quan Thi y mch bảo hồi ny, th chng giựt mnh, nn lật đật đi theo hai ng m nghe coi c việc chi. Ng phu nhơn với Lệ Bch cũng tiếp đi theo sau.

Về tới thnh đường, quan Chnh sứ trao tờ Hịch của ng L Thọ Vực cho Thanh Tng v Lệ Bch xem, rồi quan Ngự sử hỏi rằng: ''Cng tử by giờ tnh lm sao?''

Thanh Tng đứng dậy thưa rằng: ''X tắc khuynh nguy, phận con lm trai, tuy con bất ti, song cũng muốn đem thn ra m nưng đỡ. Vậy con xin hai cha cho php con đi by giờ đy. Trước hết con phải qua Bắc Giang m giải vy cho ng L Thọ Vực l n nhơn của con, rồi con hiệp cng ngi m ph giặc. Hễ dẹp binh ở ngoi yn rồi th thẳng về kinh đ, trong một trận ắt thnh cng''.

Hai ng khen phải, v khuyn Thanh Tng sửa soạn m đi cho gấp. Lệ Bch bước ra xin đi với Thanh Tng. Hai ng với Ng phu nhơn đều cản, ni rằng nng đi cng thm bận cho chng chớ khng ch g. Thanh Tng cũng can rằng: “Ti vẫn biết cng nương tuy l phận gi nhưng c ti ph trận cng thnh, chớ chẳng phải như gi khc. Cng nương nghe lũ nịnh phản loạn, muốn son ngi trời, cng nương cũng nng nảy, ngồi nh khng an. Ngặt v đường x xa xui, qun gia khng c; th để một mnh ti bay nhảy lo mưu lập thế, ứng biến thừa cơ, chớ cng nương đi theo th khng tiện. Xin cng nương an lng ở lại đy, đừng c đi theo m kh cho ti, lại thm lm lo cho hai cha mẹ nữa''.

Lệ Bch nghe lời, khng đi đi nữa.

Quan Ngự sử tnh để sng ng sẽ qua dinh quan Chnh sứ Hưng Ha m mượn binh cho Thanh Tng, c nhiều cng tốt, bằng c t th cho năm ba trăm cũng được. Quanh Chnh sứ cũng nhứt định sng bữa sau ng đi riết về Thi Nguyn m gom hết binh của ng rồi sai người dắt đn đường m cấp cho Thanh Tng, đặng chng khỏi thất cng trở qua Thi Nguyn.

Hai ng đương bn soạn, Thnh Tng sực nhớ ngy nọ anh em inh Long v inh Hổ giận mnh khng cho theo, nn dắt nhau ln ni Ngưu Sơn, tnh quy tựu anh hng ho kiệt m sanh sự. Chng chắc anh em họ inh cn ở tại đ. Chng mới viết một bức thơ tỏ việc triều đnh nguy biến cho inh Long, inh Hổ hay v xin hai anh em vui lng đem binh tiếp ứng với chng.

Bn tnh xong rồi trời đ hừng sng. Quan Chnh sứ Huỳnh Như Ho từ biệt m về Thi Nguyn v hẹn sẽ cho người dẫn binh ra đn tại Bạch Hổ Kh, đặng đn m giao cho Thanh Tng. Thanh Tng sai T Hộ lnh thơ đi xuống Bắc Giang tm anh em họ inh m cậy xuất binh ứng tiếp.

Quan Ngự sử qua dinh quan Chnh sứ Hưng Ha m mượn binh. ng vừa ni ra th quan Chnh sứ liền tỏ rằng người cũng c tiếp được tờ Hịch của ng L Thọ Vực, người muốn ra sức dẹp loạn, ngặt v binh quả thế c nn người khng biết lm sao được. Người nghe ni c cng tử Thanh Tng sẵn lng cầm nghĩa binh đi dẹp loạn, th người hết sức vui mừng, lật đật gp binh trong đạo được 500 đem qua cấp cho Thanh Tng liền nội ngy ấy.

Thanh Tng được binh Hưng Ha th chng rất đẹp  vừa lng. Chng lo cụ bị kh giới, kiển điểm qun sĩ, đặng ngy sau khởi hnh.

Gần đến giờ xuất binh, chng mặc v phục vo bi biệt quan Ngự sử v Ng phu nhơn. Lệ Bch v Xun Lan đứng một bn Ng phu nhơn, Thanh Tng ng Lệ Bch m ni rằng: ''Xin cng nương an lng ở lại đy t ngy. Ti thề quyết sẽ trải mật phơi gan m ph vua gip nước. C lu lắm l vi ba thng, ti sẽ trở ln đy, trước l rước cha mẹ sau l rước cng nương''.

Xun Lan đứng ng Thanh Tng m chng khng ng tới, nn mặt nng buồn xo!

Lệ Bch ứa nước mắt m ni rằng: ''Mạng vận của L triều, thiếp xin gởi cho cng tử. Vậy xin cng tử hy gắng lấy. Phận thiếp chẳng s g. Thiếp chỉ cầu chc cho cng tử ra đi đy được chữ cng thnh danh toại''.

Thanh Tng từ biệt lui ra, rồi leo ln ngựa dẫn binh đi.

Quan Ngự sử, phu nhơn, Lệ Bch, Xun Lan đứng dựa cửa ng theo, thấy chng diện mạo khi ng, oai phong lẫm liệt, th ai cũng khen thầm. Quan Ngự sử thở ra m ni rằng: ''Tướng đ khng thể no khng c ti''.

Lệ Bch nghe ng khen như vậy, nng mới ni rằng: "Con khng sợ thiếu ti, con chỉ lo t binh m thi''.


Nặng Gánh Cang Thường

Hồ Biểu Chánh

www.dtv-ebook.com

Chương 14

Cử binh, hổ tướng thnh cng

Tức vị, thnh qun ban thưởng

y tưởng phải thuật sơ việc biến loạn xảy ra tại triều, th độc giả mới hiểu tại lm sao m c tờ Hịch của quan Thủ ngự Kinh lược sứ Lạng Sơn gởi cho cc đạo.

Số l ng Thn Nhơn Trung cầm quyền Tướng quốc, ng lấy nhơn nghĩa chnh trực m chế trị b quan, bởi vậy ở tại triều những đứng trung thần như ng ỗ Nhuận, ng L Thọ Vực tận tm khm phục đ đnh, thậm ch mấy mặt sm nịnh như Trịnh Cng Lộ cũng phải king nể, khng dm rục rịch. ến khi ng thọ bịnh, khng dự vo việc triều chnh nữa được, Trịnh Cng Lộ lần lần chuyn quyền, rồi toan m hại mấy đứng hiền lương, toan kết phe với kẻ gian c.

Trịnh Cng Lộ dm thấy trong hng đại thần, ng ỗ Nhuận với ng L Lộng đ chết rồi, ng L nh Ngạn với ng L Nhơn Hiếu th suy nhược, duy cn c một mnh ng L Thọ Vực l rường cột của nh vua m thi. Anh ta muốn m hại ng L Thọ Vực, nn nhơn dịp c tin binh Trung Nguyn rục rịch muốn xm lấn bin cương, bn tu với vua xin phong cho ng L Thọ Vực lm chức Thủ ngự Kinh lược sứ để trấn Lạng Sơn m ngăn ngừa bắc địch. Vua L Thnh Tn nhậm lời hạ chỉ sai ng L Thọ Vực đi.

Từ ấy quốc chnh đ trọn vo tay Trịnh Cng Lộ.Tuy vậy m anh ta cũng chưa mn , nghĩ v c quyền m khng c binh, th ci quyền kh m mạnh được. Anh ta nhơn dịp Thanh Tng từ hn cng cha, anh ta tu v tu ra, lm cho vua pht nộ thu chức  Tổng binh của Thanh Tng rồi dạy đy chng ln Cao Bằng.

Từ ấy Trịnh Cng Lộ honh hnh giữa triều, binh quyền một tay, muốn lm việc chi khng ai dm ngăn trở hết thảy. L ắc Ninh với Trần Lăng l hai tướng ngy trước gip Lạng Sơn Vương Nghi Dn m th vua Nhn Tng đặng son ngi. Khi vua Thnh Tn tức vị ngi khng nạp dụng, hai tướng ấy phải trở về qu qun.

Trịnh Cng Lộ muốn cho c phe đảng nn sai người tm L ắc Ninh v Trần Lăng m rước về nui trong dinh để lm nha tro [1].

----------

[1] tay chơn bộ hạ.

Qua năm Hồng ức thứ 28 (1497) vua Thnh Tn băng h. Triều đnh đại hội tnh tn thi tử Tăng ln ngi. Trịnh Cng Lộ khng thuận, tm tỏ  tn Nghi Thoại, l trưởng tử của Nghi Dn. Nhưng đại thần l L nh Ngạn v L Nhơn Hiếu phản khng, ni rằng Tăng đ lập lm Thi tử, triều đnh khng cho php phế m tn người khc; Trịnh Cng Lộ quyết khng chịu, dạy bộ tướng Trần Lăng dẫn binh loạn cung bắt Thi tử Tăng giam vo ngục rồi truyền cho b quan hay rằng nếu thuận để tn Nghi Thoại, th sẽ tha Thi tử Tăng cn nếu nghịch  th Thi tử Tăng sẽ bị giết.

L nh Nạn v L Nhơn Hiếu lấy lm bất bnh, nhưng v hai ng thấy Trịnh Cng Lộ quyền thế mạnh, nha tro đng, hai ng khng dm dụng binh m xung đột mới bn cng nhau rồi ln sai người đem mật thơ ra Lạng Sơn m khuyn ng L Thọ Vực mau mau đem binh về triều trừ t phạt nịnh.

ng L Thọ Vực được tin, lật đật ko đại binh về kinh. Trịnh Cng Lộ hay sự ấy, anh ta sợ L Thọ Vực về triều th sanh biến, bn sai Trần Lăng dẫn một mun binh đi chận đường m đnh. L Thọ Vực mới về tới Bắc Giang th gặp binh Trần Lăng. Hai bn giao chiến! L Thọ Vực binh thiểu thế c, đ  khng ph giặc nổi m lại cn bị giặc cản lộ, lui khng kham m tới cũng khng được, nn phải sai người đem tờ Hịch đi rải khắp cc đạo m cầu cứu.

Tại như vậy đ nn mới c tờ Hịch đến Hưng Ha v Thi Nguyn lm cho Thn Thanh Tng phải bươn bả cử nghĩa binh về trợ hiền lương, dẹp gian nịnh, m ti bồi x tắc, chống vững giang san.

Thanh Tng dẫn năm trăm binh Hưng Ha, độ qua sng Nhị H, thẳng đến Bạch Hổ Kh, lnh thm năm trăm binh Thi Nguyn nữa, rồi ko đi riết xuống Bắc Giang.

i trt năm ngy năm đm mới tới sng Bnh Lộ, thấy m nam m bắc đều c binh đng, khng biết binh ngụy đng m no. Thanh Tng đồn binh dựa triền ni, rồi sai t tn qun tm phc đi do thm. ến tối qun về bo rằng binh ngụy kể hơn một mun, c Trần Lăng lm đ đốc, th đng ở m nam, cn binh của quan Kinh lược sứ Lạng Sơn, khng được năm ngn, th đng ở pha bắc.

Thanh Tng liền viết một bức thơ rồi sai qun lập thế ln qua sng m trao cho ng L Thọ Vực. Trong thơ chng ni rằng chng hay ng bị vy nn lật đật đến m giải cứu. Tiếc v chng c một ngn binh m thi, khng thể chiến được. Vậy chng tnh đm nay, nhơn Trần Lăng khng phng bị, chng sẽ dẫn binh xuống p xuống cng ph dinh trại. Chng xin ng đm nay hễ hay m sng bn ny c mi no nhiệt, hoặc thấy lửa đốt, hoặc nghe trống rung, th mau mau độ binh qua tiếp với chng m ph giặc.

Chng gởi thơ đi rồi th lo kiểm điểm qun sĩ, sắp đặt hỏa hổ đặng c cướp trại đốt lương của ngụy tặc.

Vừa được nửa canh hai, Thanh Tng dẫn binh ra, sắp hng sắp ngũ, hễ một tốp cằm kh giới th một tốp m bổi với hỏa hổ, dặn rằng khi đến trại giặc tốp cầm hỏa hổ th cứ phng bổi đốt trại, cn tốp cầm kh giới th giao chiến cho tận tm, phải la  cho hung đặng binh ngụy tưởng mnh đng người, nhứt l phải h rằng: ''C cng tử Thn Thanh Tng đến đy. Ngụy tặc phải b tay quy hng cho mau“.

Sắp đặt xong rồi, Thanh Tng mnh mặc quần đen o đen, đầu vấn khăn xanh ngồi trn lưng một con ngựa ta, một tay cầm đoản kiếm, một tay cầm trường thương nhắm trại giặc dẫn binh xng tới.

Trần Lăng chận đường ng L Thọ vực khng cho độ binh qua sng. Anh ta thấy giặc n binh bất động, trong bụng khinh khi, nn khng cần phng bị chi hết.

Thanh Tng ln ko binh tới, rồi phn ra tốp lo đốt trại tốp lo chm giết, la  vang vậy. Binh giặc đương ngủ, bỗng thấy cc trại đều pht hỏa, lại nghe binh của Thn cng tử đến, bởi vậy người người đều khủng khiếp, chen nhau ginh đường m chạy, khng chống cự chi hết. Thanh Tng giục ngựa xng vo trung ương, chng  tới đu th qun giặc đều ng lăn hết thảy, chng lui tới, lại qua dường như đi trong chỗ khng người.

Trần Lăng ở trong trại trung ương nghe tin trại chy qun loạn, khng kịp bận gip, lật đật mang cung tn v vc đao ln ngựa chạy ra. Vừa ra khỏi cửa liền gặp Thanh Tng. Hai tướng đnh nhau mới được vi hiệp th Trần Lăng rt chạy. Thanh Tng giục ngựa đuổi theo cản lại. Trằn Lăng thấy binh tn loạn, chỉ lo gom binh m thi chớ khng c lng muốn giao chiến, bởi vậy hễ bị Thanh Tng cản lộ th đnh cầm chừng rồi chạy, chớ khng quyết chiến.

Thanh Tng giết khng đặng Trần Lăng th nổi giận, nn cứ rượt theo hoi. Chng rượt giặc cho đến sng, coi lại khng c một tn qun no của chng m theo tiếp chng, cn trước mặt th c đạo binh ngụy, kể chừng ba bốn ngn qun, xng ra m tiếp Trần Lăng. Chng thấy thế đ nguy rồi, song nghĩ mnh đ lỡ leo ln lung cọp khng dễ g m xuống được, bởi vậy chng ht ln một tiếng rồi xốc tới đm bừa Trần Lăng.

Hai bn giao chiến rất kịch kiệt. Binh ngụy thấy Trần Lăng thắng Thanh Tng khng nổi, bn p v trợ chiến. Thanh Tng một mnh tả đột hữu xng, tay chm tay đm m binh giặc cứ o tới hoi như nước bể bờ, khng thế ngăn nổi. Chng bn quy ngựa m chạy. Trần Lăng xua binh giục ngựa đuổi theo. Thanh Tng bị đi đường xa trọn năm ngy đm, rồi lại bị chiến đấu từ hồi nửa đm cho đến chừng đ nữa, bởi vậy chng mệt đuối, huơi thương hết muốn nổi.

Trần Lăng rượt theo riết gần kịp rồi trương cung lắp tn muốn bắn Thanh Tng. Anh ta đương nhắm bỗng nghe sau lưng c tiếng nạt lớn rằng: "Thằng kia mi khng được hại anh ta! Ta sẽ lấy đầu mi''. Trần Lăng lật đật ng ngoi lại th thấy c một trang ru ria xồm xom đương huơi ba m chm. Anh ta đỡ khng kịp, m trnh cũng khng kịp, nn bị lưỡi ba chặt văng đầu xuống đất.

Thanh Tng day lại thấy đầu của Trần Lăng bay, m người chm Trần Lăng đ l inh Hổ, bởi vậy chng mừng rỡ khng xiết kể, lật đật quy ngựa trở lại. Vừa tới nơi th chng đ đuối hơi rồi, nn leo xuống ngựa ngồi dựa gốc cy m thở dốc v ni rằng: "Nếu khng c nhơn huynh tiếp kịp th em đ chết rồi''.

inh Hổ lật đật hỏi rằng:

- Cng tử c bị thương hay khng?

- Khng. V ti c một mnh m phải đnh với mấy ngn người; ti đm chm riết rồi đuối tay, cử động khng nổi nữa, nn ti phải tm đường m chạy. Chớ chi quan Kinh lược sứ độ binh qua tiếp chiến với ti, th c đu ti bị hại như vầy, inh huynh sao biết ti ở đy nn đến cứu ti?

- Anh em ti ở trn Ngưu Sơn. Hm qua T Hộ đem thơ đến, anh em ti ko binh đi liền. Anh em ti nghe ni giặc đng tại sng Bnh Lộ nn tnh đi qua đ. Anh em ti đạp đường rừng trọn một đm nay. ến sng nghe c tiếng trống ở pha nầy, anh ti nghi giặc đương đnh tại đy, nn ko binh qua. Binh đi lu qu, ti bỏ binh m đi trước. Khi cn xa xa, ti thấy một người đương rượt một người, ti khng biết l ai, nn quất ngựa riết theo. Chừng lại gần ti thấy r cng tử lại thấy thằng khốn ấy đương trương cung bắn cng tử, nn ti xốc tới m chm n đ.

- Thiệt l may qu!

Thanh Tng ngồi nghỉ một cht th hết mệt, nn đứng dậy leo ln ngựa. Lc ấy inh Long với T Hộ dẫn một đạo binh cũng vừa tới. Anh em gặp nhau nỗi mừng tả khng hết được.

Thanh Tng dạy inh Long dẫn phn nửa binh đi kiếm qun giặc m dụ hng, cn inh Hổ dẫn phn nửa binh đi với chng trở lại sng Bnh Lộ dặng ra mắt quan Kinh lược sứ.

Hồi hm ng L Thọ Vực c tiếp được thơ của Thanh Tng khắc kỳ ph giặc, nhưng v ng sợ ci thơ ấy l quỷ kế của Trần Lăng, bởi vậy nn ng khng dm động binh. ến sng ng nghe chắc Thanh Tng một mnh đ ph giặc được rồi, ng mới bạt trại độ binh qua sng.

Thanh Tng trở lại nửa đường th gặp binh Thi Nguyn v Hưng Ha đương bơ vơ kiếm chng. Chng dạy nhập với binh inh Hổ rồi trở lại Bnh Lộ Giang. inh Long đi đường khc m cũng tới đ một lượt.

Thanh Tng dắt inh Long, inh Hổ vo yết kiến quan Kinh lược sứ v thuật việc ph giặc cho ng nghe. ng L Thọ Vực khen ngợi v cng rồi bn việc tấn binh hồi triều m cứu cha. Thanh Tng xin cho chng với hai anh em họ inh dẫn ba ngn binh lm tiền đạo, đi lun ngy đm riết vo kinh đ, chớ nếu din tr sợ e Thi tử thọ hại. ng L Thọ Vực khen phải v chọn ba ngn binh trng kiện m cấp cho ba tướng đi liền, cn ng th ko đại đội theo sau phng hờ ứng tiếp. Trần Lăng đ bị giết, binh ngụy đ vỡ tan, ở ngoi khng cn đạo binh no ngăn cản nữa, bởi vậy Thanh Tng với anh em họ inh thong thả, thi thc qun sĩ đi riết, nn c ba ngy ba đm th về tới kinh thnh.

Trịnh Cng Lộ tuy ỷ quyền bắt Thi tử hạ ngục, song anh ta thấy quần thần thảy đều nghịch , lại chưa c tin bắt L Thọ Vực được, bởi vậy anh ta đ khng dm lm ngang tn Nghi Thoại, m cũng khng dm lm dữ giết Thi tử. Anh ta cn đương trng tin Trần Lăng, thnh lnh qun vo bo rằng cng tử Thn Thanh Tng ko một đạo binh vy hết bốn cửa thnh v ku phải mở cửa m nạp Trịnh Cng Lộ lập tức.

Trịnh Cng Lộ nghe ni tới tn Thanh Tng th kinh tm biến sắc, liền cho đi lo tướng L ắc Ninh m thương nghị. Anh ta vừa thấy L ắc Ninh bước v th ni rằng: "Khng xong rồi, tướng qun i! Thn Thanh Tng ko binh về vy thnh rồi, chắc l bọn ta phải bị hại. Vậy tướng qun liệu kế đặng chng ta thot thn''.

L ắc Ninh trợn mắt vinh ru đp rằng: ''Thanh Tng số n phải chết tại tay ti, nn n mới về đy. Xin tướng cng chớ lo, để ti bắt n m nạp cho tướng cng liền by giờ đy“. Anh ta ni dứt lời liền tht ln ngựa dẫn binh mở cửa thnh xng ra.

Thanh Tng thấy L ắc Ninh khng biết l ai, nn đứng ng trn trn. L ắc Ninh xốc ra trước mặt trận ku lớn ln rằng: ''Tiểu tử phải hạ m nạp mnh cho mau, kẻo nhọc cng ng chm đầu“. Thanh Tng giận qu, khng thm đối đp, liền thc ngựa nhảy tới m đm. L ắc Ninh đỡ khỏi rồi hai đng giao chiến với nhau.

L ắc Ninh lớn tuổi, lại khng phải l người đối thủ với Thanh Tng, bởi vậy mới đnh nhau được t hiệp th bị Thanh Tng phi kiếm, lm cho anh ta thọ thương t nho xuống đất, Thanh Tng cắt đầu rồi xua qun nhập thnh.

Trong lc Thanh Tng đnh với L ắc Ninh tại Bắc Mn, th inh Long với inh Hổ ở Nam Mn, nhờ c L nh Ngạn v L Nhơn Hiếu xi qun mở cửa nn hai tướng dẫn binh trn v thnh. L nh Ngạn dắt inh Hổ đi thẳng vo ngục thất m giải cứu Thi tử, cn L Nhơn Hiếu th dẫn inh Long đến vy chặt phủ của Trịnh Cng Lộ m bắt loạn thần v bắt hết thảy gia quyến khng st một người. Chừng Thanh Tng nhập thnh th đu đ đ an hết rồi. Thi tử ra chnh điện, b quan văn v thảy đều tề tựu trước điện m bi yết, Thanh Tng với inh Long, inh Hổ quỳ m tu rằng: ''Tội thần về trễ, để cho iện hạ thọ khổn lu ngy, thiệt l lỗi của tội thần rất lớn. Ngửa xin iện hạ rộng lượng dung thứ''.

Thi tử tạ ơn Thanh Tng v anh em họ inh, phủ ủy b quan, rồi dạy đem Trịnh Cng Lộ v gia quyến giam hết vo ngục, đợi triều đnh hội nghị rồi sẽ định tội. Quần thần tung h rồi lui ra.

Cch hai ngy sau ng L Thọ Vực mới ko đại binh về tới. ng vo bi yết Thi tử, ti cha m nhau m khc. ng dắt Thanh Tng đi viếng lăng Thnh Tn rồi mới hội văn v b quan m chọn ngy tn Thi tử ln ngi cửu ngũ.

Thi tử Tăng tức vị, xưng hiệu l Cảnh Thống, phong cho L Thọ Vực lm chức Tả Tướng quốc, cn cc quan văn v đều được thăng ln một cấp hết thảy. Vua lại dạy Thn Thanh Tng lm một ci biểu dựng ln m kể tội kể cng cho vua xem v dạy L Thọ Vực nhm đại thần m nghị tội Trịnh Cng Lộ.

Triều đnh hội cộng đồng, nghĩ v Trịnh Cng Lộ lộng quyền ỷ thế phản cha khi qun, ngoi gy cuộc binh đao trong by điều ly loạn, nn nghị n Trịnh Cng Lộ th chịu lăng tr, cn gia quyến v đồng la th bị trảm quyết.

Vua Cảnh Thống bổn tnh nhơn từ quảng đại lại mới ln ngi bủa đức rưới n, nn chế giảm cho phạm nhơn, định trảm quyết một mnh thủ phạm Trịnh Cng Lộ m thi cn bao nhiu th n x đuổi về qu qun nhập vo hạng l thứ.

Thn Thanh Tng vưng lịnh lm biểu m kể hết những chuyện: từ hn Cng cha m phải bị thu chức lại bị đy, tới Bắc Giang phn rẽ anh em họ inh, qua Thi Nguyn lm con nui Huỳnh Như Ho, đi cưới vợ lại cưới nhầm thế nữ Xun Lan, nhờ Xun Lan mới gặp Lệ Bch, lc sấm st, nghe quan Thi y mch bảo, nhờ Ng Sĩ Lin v Chnh sứ Hưng Ha Thi Nguyn gip binh nn mới đi xuống Bắc Giang, gặp inh Hổ cứu mới khỏi nguy, hiệp với inh Long, inh Hổ về triều bnh loạn, đầu đui kể hết khng st cht no.

Vua xem biểu rồi mới phn rằng: ''Ngy nay trẫm được nối Tin vương m ti bồi x tắc b tnh được an cư lạc nghiệp, khỏi nạn loạn ly, phần nhiều nhờ sức Thn Thanh Tng l một đứng nam nhi đ giữ vẹn can thường, m lại cn c ch cần vương cứu quốc nữa. Vậy trẫm do theo tờ biểu m phong  thưởng như vầy:

Thn Thanh Tng: Ti cao, cng lớn, nn trẫm phong chức ''Nam quốc đại tướng qun“, chấp chưởng trọn binh quyền trong nước.

Lệ Bch: Trọng hiếu, trọng tứ nn trẫm cho phục phẩm Cng nương, lại cho snh duyn cng Thn Thanh Tng cho khỏi tri  cha, v khỏi lỗi thệ ước.

Cng cha Như Hoa: V tin đế đ tứ hn cho Thanh Tng nn trẫm cũng vưng theo  ấy m đưa về Thn phủ để lm đệ nhị phng.

Thế nữ Xun lan: Tuy l phận thấp hn, nhưng m c cng cực với Lệ Bch, lại đ động phng hoa chc với Thn Thanh Tng rồi, ấy l  trời định vậy, nn trẩm phong tam phẩm phu nhơn, cho vo Thn phủ để lm đệ tam phng.

inh Hổ: Tuy tnh ngang tng, song c khiếu trung trực, c cng cứu Thanh Tng, m lại c cng vo ngục thất giải thot cho trẫm trước hết, nn trẫm phong chức "Nam phương chư đạo  tổng binh''.

inh Long: Sẵn lng dẹp loạn, lại c cng bắt hết bọn phản thần nn trẫm phong chức ''Bắc phương chư đạo  Tổng binh''.

Hnh khiển Tuyn phủ Chnh sứ Thi Nguyn v Hưng Ha: C cng gip binh cho Thanh Tng dẹp loạn, nn trẫm thăng ln một cấp v ban thưởng cho mỗi người 10 cy lụa với một trăm nn bạc.

Nguyn Gim st Ngự sử Ng Sĩ Lin:  tr sĩ rồi m cũng c lng trung qun i quốc, nn trẫm ban thưởng 10 cy lụa v 100 nn bạc.

T Hộ: Ở trọn niềm với chủ, lại c cng cực khổ đem thơ qua Ngưu Sơn, nn trẫm thưởng cho 10 nn bạc v hai chữ ''Nghĩa bộc''.

Thanh Tng, inh Long, inh Hổ đồng quỳ trước điện m tạ ơn. B quan văn v thảy đều vui mừng cho minh qun hổ tướng tao phng, ti tử giai nhn tế ngộ.

Thanh Tng về tổ qun m rước mẹ. Chng lại viết thơ rồi cậy inh Hổ với T Hộ đem đi rước Lệ Bch, Xun Lan, Ng Sĩ Lin v Huỳnh Như Ho về triều đặng bi mạng.

Khi sum họp đủ rồi, vua mới chọn ngy đưa Cng cha Như Hoa về Thn phủ, đặng Lệ Bch, Như Hoa v Xun Lan chung nhau lm lễ giao bi với Thanh Tng một lượt.

Cang thường nặng gnh hai vai,

Nghĩa su hơn biển, tnh di hơn sng.

An Trường Fvrier - Mai 1930.
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